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 BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
 

Thông tư 20/2023/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận 

chuyển, tái chế, lưu giữ, tái sử dụng và xử lý 

các chất được kiểm soát chính thức có hiệu 

lực từ ngày 30/5/2024. 

Theo Thông tư 20/2023/TT-BTNMT, việc 

thu gom chất được kiểm so|t phải tu}n thủ các 

biện ph|p bảo đảm an to{n v{ đảm bảo quy định 

của ph|p luật về phòng ch|y, chữa ch|y. 

Thiết bị chuyên dụng để thu gom c|c chất được 

kiểm so|t phải được kiểm định, hiệu chuẩn trước 

khi đưa v{o sử dụng theo quy định của ph|p luật 

về đo lường. 

Việc vận chuyển c|c chất được kiểm so|t 

phải tu}n thủ c|c biện ph|p an to{n v{ ph|p luật 

về phòng ch|y, chữa ch|y. 

C|c chất được kiểm so|t phải được vận 

chuyển trên c|c phương tiện đủ điều kiện theo 

quy định của ph|p luật. 

Yêu cầu về vận chuyển c|c chất được kiểm 

soát: 

- Trường hợp sử dụng xe mô tô/xe gắn 

m|y, bình chứa thu hồi c|c chất được kiểm so|t 

phải được đặt thẳng đứng, gắn chặt trên gi| để 

h{ng của xe mô tô, xe gắn m|y.  

- Trường hợp sử dụng xe tải thùng hở/x{ 

lan, bình chứa thu hồi c|c chất được kiểm so|t 

phải được đặt theo phương thẳng đứng v{ có 

phủ bạt kín che nắng, mưa. 

- Trường hợp sử dụng phương tiện kh|c, 

thực hiện theo quy định về vận chuyển hóa chất 

v{ có ít nhất một cảm biến ph|t hiện rò rỉ c|c 

chất được kiểm so|t. 

- Thực hiện ghi chép sổ nhật ký hoạt động 

vận chuyển với thông tin tối thiểu như sau: khối 

lượng hoặc thể tích của chất được kiểm so|t; số 

hiệu môi chất lạnh; thời gian vận chuyển, địa 

điểm tiếp nhận c|c chất được kiểm so|t./. 

 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định về 

giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe 

cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch 

vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem 

kiểm định đối với xe cơ giới. 

Mức gi| lập hồ sơ phương tiện đối với xe 

cơ giới được miễn kiểm định lần đầu l{: 46.000 

đồng/xe 

Theo Thông tư, lập hồ sơ phương tiện đối 

với xe cơ giới (bao gồm: xe ô tô; rơ moóc, sơ mi 

rơ moóc được kéo bởi xe ô tô) được miễn kiểm 

định lần đầu l{ việc đơn vị đăng kiểm kiểm tra, 

đ|nh gi| hồ sơ phương tiện để lập hồ sơ phương 

tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm 

định đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần 

đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-

BGTVT ng{y 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm định an to{n kỹ 

thuật v{ bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 

21/3/2023, Thông tư số 08/2023/TT-

BGTVT ngày 02/06/2023). 

Mức gi| lập hồ sơ phương tiện xe cơ giới 

được miễn kiểm định lần đầu 46.000 đồng/xe 

Thông tư nêu rõ, mức gi| lập hồ sơ phương tiện 

đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu 

l{: 46.000 đồng/xe; mức gi| dịch vụ in lại Giấy 

chứng nhận kiểm định v{ Tem kiểm định đối với 

xe cơ giới l{: 23.000 đồng/lần/xe. 

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/circular-20-2023-tt-btnmt-qcvn-76-2023-btnmt-collect-transport-handle-controlled-substances-284849-d1.html
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203917
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203917
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207643&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208094&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208094&classid=1&orggroupid=4
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Gi| dịch vụ nêu trên đ~ bao gồm chi phí tổ 

chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định 

an to{n kỹ thuật v{ bảo vệ môi trường đối với xe 

cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế gi| trị gia tăng 

theo quy định của ph|p luật. 

Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai 

thông tin v{ niêm yết gi| dịch vụ theo quy định 

ph|p luật về gi|, thực hiện chính s|ch thuế, nộp 

thuế theo quy định ph|p luật thuế, quản lý thuế 

hiện h{nh. 

Tổ chức, c| nh}n được đơn vị đăng kiểm 

cung cấp dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với 

xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu v{ dịch vụ in 

lại Giấy chứng nhận kiểm định v{ Tem kiểm định 

đối với xe cơ giới có tr|ch nhiệm thanh to|n gi| 

dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức gi| quy 

định./. 
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 Quyết định ban hành các Tiêu chuẩn Quốc 
gia: 

Quyết định 107/QĐ-BKHCN (01/2/2024)  

1. TCVN 13992:2024, Truy xuất nguồn gốc – 

Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung 

ứng đồ chơi trẻ em 

2. TCVN 13993:2024, Truy xuất nguồn gốc – 

Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung 

ứng chè 

3. TCVN 13994:2024, Truy xuất nguồn gốc – Yêu 

 

 cầu đối với qu| trình sản xuất thuốc l| 

4. TCVN 13995:2024, Truy xuất nguồn 

gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng 

trang thiết bị y tế 

5. TCVN 13996:2024, M~ số M~ vạch – 

M~ định danh đơn nhất cho trang thiết 

bị y tế 

Quyết định 108/QĐ-BKHCN 

(01/2/2024)  

1. TCVN 13987:2024, Truy xuất nguồn 

gốc – Yêu cầu về thu thập thông tin 

trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

2. TCVN 13988:2024, Truy xuất nguồn 

gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng 

rượu vang 

3. TCVN 13989:2024, Truy xuất nguồn gốc – Yêu 

cầu đối với chuỗi cung ứng sản phẩm dược mỹ 

phẩm 

4. TCVN 13990:2024, Truy xuất nguồn gốc – Yêu 

cầu đối với logistic chuỗi lạnh cho thực phẩm 

5. TCVN 13991:2024, Truy xuất nguồn gốc – 

Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thủy sản 

Quyết định số 202/QĐ-BKHCN (27/2/2024)  

1. TCVN 9245:2024, Cọc ống thép 

2. TCVN 9246:2024, Cọc ống v|n thép 

Quyết định số 377/QĐ-BKHCN (14/3/20240  

1. TCVN 7818-1:2024, Công nghệ thông tin – Các 

kỹ thuật an to{n – Dịch vụ cấp dấu thời gian – 

Phần 1: Khung 

2. TCVN 7818-4:2024, Công nghệ thông tin – Các 

kỹ thuật an to{n – Dịch vụ cấp dấu thời gian – 

Phần 4: Liên kết chuẩn nguồn thời gian 

 
 Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 

Quyết định 201/QĐ-BKHCN(27/2/2024)  

1. TCVN 9245:2012, Cọc ống thép 

2. TCVN 9246:2012, Cọc ống v|n thép 

Quyết định 376/QĐ-BKHCN (14/3/2024)  

1. TCVN 7818-1:2007,Công nghệ thông tin – Các 

kỹ thuật an to{n – Dịch vụ cấp dấu thời gian – 

Phần 1: Khung./. 

 

Ngày 07/5/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành Quyết định số 

790/QĐ-BKHCN về việc đính chính Thông tư 
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số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15 tháng 4 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi thông tư số 07/2019/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ.  

Theo đó Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN 

kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BKHCN đ~ sửa 

đổi, bổ sung Danh mục phương tiện đo, biện 

ph|p kiểm so|t về đo lường v{ chu kỳ kiểm định 

phương tiện đo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

23/2024/TT-BKHCN như sau: 

 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

Biện pháp kiểm soát 

về đo lường Chu 

kỳ 

kiểm 

định 

Phê 

duyệt 

mẫu 

Kiểm định 

Ban 

đầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  
Công tơ 

điện: 
          

  

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 1 pha 

kiểu điện tử 

X X X X 
72 

tháng 

43 

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 3 pha 

kiểu cảm 

X X X X 
48 

tháng 

ứng 

  

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 3 pha 

kiểu điện tử 

X X X X 
36 

tháng 

 

Nay được đính chính như sau: 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

Biện pháp kiểm soát 

về đo lường 
Chu kỳ 

kiểm 

định 

Phê 

duyệt 

mẫu 

Kiểm định 

Ban 

đầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  

Công tơ 

điện: 

 

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 1 pha 

kiểu cảm 

ứng 

X X X X 
60 

tháng 

43 

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 1 pha 

kiểu điện tử 

X X X X 
72 

tháng 

  

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 3 pha 

kiểu cảm 

ứng 

X X X X 
48 

tháng 

  

- Công tơ 

điện xoay 

chiều 3 pha 

kiểu điện tử 

X X X X 
36 

tháng 

  

Quyết định n{y có hiệu lực kể từ ng{y ký v{ 

l{ bộ phận không thể t|ch rời của Thông tư số 

03/2024/TT-BKHCN ng{y 15 th|ng 4 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học v{ Công nghệ./. 



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 05/2024 5 

ĐIỂM TIN 

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 13485
 

ISO 13485 - Hệ thống Quản lý trang 

thiết bị y tế là tiêu chuẩn được phát triển 

bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) 

bao gồm tập hợp các yêu cầu và quy định 

cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, phân phối và cung cấp các dịch vụ liên 

quan đến trang- thiết bị y tế. 

ISO 13485 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản 

lý an to{n cho c|c sản phẩm y tế được sản xuất 

ra. Tiêu chuẩn ISO13485 nằm trong bộ tiêu 

chuẩn ISO 13485:2003 do tổ chức ISO ban 

hành.  

Mục tiêu chính của ISO 13485 l{ đảm bảo 

rằng c|c sản phẩm y tế đ|p ứng c|c yêu cầu về 

chất lượng v{ an to{n, đồng thời cung cấp cơ sở 

ph|p lý, luật ph|p cho c|c doanh nghiệp. Việc 

tu}n thủ tiêu chuẩn n{y còn giúp cải thiện hiệu 

suất hoạt động, giảm thiểu rủi ro, tai nạn v{ sự 

cố y tế liên quan đến c|c trang thiết bị. 

Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 

13485 

Tiêu chuẩn ISO 13485 được |p dụng cho 

những đối tượng sau: 

Tiêu chuẩn ISO 13485 được |p dụng cho 

mọi tổ chức, không ph}n biệt về quy mô hoạt 

động, cả loại hình, địa điểm. Loại hình tổ chức  

 

có thể l{: nh{ m|y, công ty, cơ sở sản xuất, nơi 

ph}n phối,...thực hiện sản xuất - kinh doanh 

thiết bị y tế, dịch vụ y tế (như khẩu trang y tế, 

găng tay y tế, đồ bảo hộ, test chẩn đo|n nhanh 

Covid 19,...). 

Bất cứ địa điểm n{o được yêu cầu |p dụng 

cho thiết bị y tế. 

Với hệ thống quản lý chất 

lượng thì đơn vị cần chứng  

minh được khả năng cung cấp 

thiết bị ng{nh y tế, dịch vụ liên 

quan đ|p ứng c|c yêu cầu ph|p 

lý của cơ quan chức năng v{ 

khách hàng. 

C|c tổ chức yêu cầu |p 

dụng có thể tham gia một hoặc 

nhiều công đoạn như thiết kế, 

nghiên cứu, sản xuất, lưu trữ, 

ph}n phối, lắp đặt, bảo trì thiết 

bị y tế v{ dịch vụ liên quan. 

Áp dụng cho c|c nh{ cung 

cấp v{ c|c bên kh|c cung cấp sản 

phẩm gồm c|c dịch vụ liên quan 

tới hệ thống quản lý chất lượng 

của đơn vị đó. 

Lợi ích khi khi áp dụng Tiêu chuẩn ISO 

13485 

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, tổ 

chức mong muốn được cơ quan có thẩm quyền 

xét duyệt về việc |p dụng Tiêu chuẩn ISO 13485 

có đạt hay không. Điều n{y có lợi nhiều cho đơn 

vị đó, cụ thể l{: 

Tạo được sự uy tín với kh|ch h{ng  

Đông đảo kh|ch h{ng coi tiêu chuẩn ISO 

13485 l{ bằng chứng của kiểm so|t v{ đảm bảo 

chất lượng sản phẩm y tế. Đối với tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động trong ng{nh n{y có 

Giấy chứng nhận  ISO 13485 l{ điều chứng 

minh doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, 

chất lượng, sản phẩm tốt. Do vậy m{ khiến 

kh|ch h{ng tin tưởng v{ lựa chọn sản phẩm của 

doanh nghiệp. 

Tu}n thủ quy định của ph|p luật 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

Quy định của ph|p luật hiện h{nh thì c|c doanh 

nghiệp sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực 

trang thiết bị y tế bắt buộc phải |p dụng ISO 

13485. Nếu doanh nghiệp n{o chưa |p dụng thì 

phải tổ chức |p dụng ngay. 

Quản lý tổng hợp quy trình của doanh 

nghiệp 

Tiêu chuẩn ISO 13485 chính l{ c|ch cơ 

quan có thẩm quyền nhìn v{o quy trình sản 

xuất, quản lý của doanh nghiệp để hiểu rõ về 

chúng. Từ đó giúp doanh nghiệp cải tiến quy 

trình còn thiếu sót để thay đổi, bổ sung v{ vận 

h{nh nó hiệu quả hơn trước./. 

(Phạm Trang) 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GMP MANG LẠI LỢI ÍCH  
CHO NHÀ SẢN XUẤT VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

GMP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất 

tốt; áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo 

chất lượng đồng đều, ổn định; đạt tiêu 

chuẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ 

sinh an toàn cho sản xuất. GMP là điều kiện 

tiên quyết cho việc phát triển hệ thống 

HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn 

thực phẩm khác.    

Theo quy định 4288/QD-BYT, tất cả c|c 

cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) 

cần đ|p ứng yêu cầu GMP v{ có giấy chứng 

nhận GMP mới được xem xét phê duyệt. Để đ|p 

ứng tiêu chuẩn GMP đối với thực phẩm chức 

năng, doanh nghiệp cần đạt được: 

Về con người: Nh}n viên có đủ trình độ 

chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được 

giao v{ được đ{o tạo kiến thức cơ bản về GMP. 

Cơ sở vật chất & thiết bị sản xuất : Hệ 

thống nh{ xưởng, trang thiết bị, tiện ích được 

thiết kế, x}y dựng, lắp đặt phù hợp với mục 

đích sử dụng. Thiết bị phù hợp giảm thiểu c|c 

mối nguy hiểm v{ rủi ro hư hỏng. 

Hồ sơ v{ thủ tục kiểm so|t hệ thống chất 

lượng: Hệ thống quản lý chất lượng phải được 

thiết lập v{ duy trì để kiểm so|t qu| trình sản 

xuất v{ ph}n phối. Áp dụng c|c biện ph|p kiểm 

tra, gi|m s|t trong qu| trình sản xuất để ngăn 

ngừa sai sót, ô nhiễm hoặc l}y nhiễm chéo. 

Quy trình chế biến: Cần có từng bước cụ 

thể trong quy trình chế biến để đảm bảo thực 

hiện chính x|c c|c quy định đ~ đề ra, đảm bảo 

an to{n vệ sinh thực phẩm. 

Qu| trình bảo quản v{ ph}n phối: Quản lý 

chặt chẽ c|c t|c nh}n vật lý, hóa học (nhiệt độ, 

|p suất, độ ẩm, |nh s|ng…), đảm bảo chất 

lượng sản phẩm trong qu| trình sản xuất đến 

tay người tiêu dùng. 

Tiêu chuẩn GMP đóng vai trò quan 

trọng đối với các nhà sản xuất 

Thực tế cho thấy, c|c sản phẩm dược 

phẩm, thực phẩm chức năng kém chất lượng 

không chỉ l{ một mối nguy hiểm sức khỏe, m{ 

còn l{ một sự l~ng phí tiền bạc cho cả Chính 

phủ, nh{ sản xuất v{ người tiêu dùng. Sản xuất 

ra c|c sản phẩm kém chất lượng không phải l{ 

phương |n tiết kiệm chi phí cho nh{ sản xuất. 

Bởi về l}u d{i, khi những sản phẩm kém chất 

lượng đó được ph|t hiện (bởi cơ quan quản lý 

hay bởi người tiêu dùng) thì khi đó, chi phí bỏ 

ra còn cao hơn nhiều so với những chi phí bỏ ra 

để ngăn ngừa nguy cơ đó từ ban đầu. 

Tiêu chuẩn GMP được thiết kế để đảm 

bảo rằng những sai lầm (sản phẩm h{ng giả,…) 

không xảy ra. Thực hiện tiêu chuẩn GMP l{ một 

khoản đầu tư hợp lý cho c|c sản phẩm có chất 

lượng tốt. Điều n{y sẽ cải thiện sức khỏe của 
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bệnh nh}n, cộng đồng, cũng như có lợi cho 

ng{nh y tế. 

Hơn nữa, |p dụng tiêu chuẩn GMP giúp 

tăng cơ hội xuất khẩu. Hầu hết c|c quốc gia 

ph|t triển đang v{ sẽ chỉ chấp nhận nhập khẩu 

v{ sử dụng c|c sản phẩm được sản xuất theo 

tiêu chuẩn GMP quốc tế công nhận. Do vậy, để 

đẩy mạnh xuất khẩu dược phẩm. Cơ quan quản 

lý bắt buộc c|c doanh nghiệp |p dụng tiêu 

chuẩn GMP trong sản xuất thuốc. Đ}y được 

xem l{ một việc l{m cần thiết trong lĩnh vực 

này. 

Lợi ích đối với người tiêu dùng khi áp 

dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuất dược 

phẩm  

 

Một người tiêu dùng bình thường không 

thể ph|t hiện (thông qua khứu gi|c, xúc gi|c, 

hay cảnh b|o) l{ một sản phẩm có an to{n hoặc 

hiệu quả hay không. Trong khi GMP yêu cầu 

kiểm tra, thử nghiệm hết sức chặt chẽ. Quy 

trình sản xuất sản phẩm theo những quy định 

nghiêm ngặt theo từng bước sản xuất. Nhằm để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng như mong 

muốn của người tiêu dùng. 

Áp dụng GMP từ đó giúp người tiêu dùng 

an t}m trong việc chọn lựa sản phẩm. Ng{y 

c{ng có lòng tin hơn đối với nh{ sản xuất. Cải 

thiện sức khỏe cộng đồng, n}ng cao hiệu quả v{ 

kiểm so|t an to{n thực phẩm. Đồng thời giảm 

được chi phí cho sức khỏe cộng đồng./. 

(Phạm Trang) 

 
LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG  

QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000
 

Áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn 

Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 giúp 

tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động tổng 

thể của tổ chức về an toàn thực phẩm như 

giải quyết các vấn đề xác định rủi ro liên 

quan đến các quá trình sản xuất, chứng 

minh sản phẩm được sản xuất dựa theo 

đúng quy trình. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 l{ tiêu chuẩn tự 

nguyện có thể được |p dụng cho tất cả c|c tổ 

chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô v{  

 

mức độ phức tạp của tổ chức. Điều n{y sẽ bao 

gồm c|c tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc l{ 

gi|n tiếp: những nh{ sản xuất về thức ăn chăn 

nuôi, những người thu hoạch động vật v{ thực 

vật hoang d~, hợp t|c x~, những nh{ sản xuất 

nguyên liệu, nh{ sản xuất thực phẩm, tổ chức 

dịch vụ thực phẩm, dịch vụ l{m sạch v{ vệ sinh, 

dịch vụ vận chuyển, lưu trữ v{ ph}n phối, nh{ 

cung cấp thiết bị, vật liệu đóng gói v{ c|c 

vật liệu kh|c tiếp xúc với thực phẩm. 

Bao gồm: 

Trang trại, ngư trường hoặc trang 

trại chăn nuôi bò sữa; C|c đơn vị chuyên 

chế biến thực phẩm như thịt, c|, thức ăn 

chăn nuôi; 

Nh{ sản xuất ngũ cốc, b|nh mì, c|c loại 

đồ uống, c|c thực phẩm đóng hộp hoặc l{ 

đông lạnh; 

C|c nh{ cung cấp dịch vụ thực 

phẩm, điển hình l{ nh{ h{ng, cửa h{ng 

thức ăn nhanh, kh|ch sạn, bệnh viện v{ cửa 

h{ng thực phẩm lưu động. 

Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo quản, ph}n 

phối v{ vận chuyển thực phẩm; 
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Cơ sở cung cấp thiết bị chế biến thực 

phẩm, phụ gia, nguyên liệu chế biến thực 

phẩm; Cơ sở cung cấp dịch vụ vệ sinh, vệ sinh 

v{ đóng gói thực phẩm. 

Tiêu chuẩn n{y cho phép mọi tổ chức, c|c 

doanh nghiệp kể cả những tổ chức nhỏ hoặc l{ 

kém phát triển hơn (ví dụ: trang trại nhỏ, nh{ 

ph}n phối-đóng gói nhỏ, nh{ b|n lẻ hoặc đại lý 

dịch vụ thực phẩm nhỏ) |p dụng c|c biện ph|p 

kiểm so|t bên ngo{i trong hệ thống quản lý an 

to{n thực phẩm của họ. 

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 

22000:2018  

Việc |p dụng ISO 22000 l{ quyết định 

chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải tiến 

to{n bộ kết quả thực hiện của tổ chức về an 

to{n thực phẩm. Những lợi ích tiềm năng đối 

với tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 

22000:2018 là: 

Tăng cơ hội xuất khẩu v{ th}m nhập thị 

trường thế giới nhờ đạt được c|c tiêu chuẩn 

quốc tế; 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 l{ tiêu chuẩn 

có hiệu lực v{ đ~ được chấp nhận trên to{n cầu. 

Tổ chức sản xuất trở nên tốt hơn, kiểm 

so|t hiệu quả được c|c quy trình nội bộ; 

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 

giúp c|c doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực 

phẩm kiểm so|t c|c mối nguy từ kh}u nuôi 

trồng, đ|nh bắt cho đến khi thực phẩm đến tay 

người tiêu dùng, đảm bảo an to{n về thức ăn. 

Giảm thiểu rủi ro sai sót v{ chi phí rủi ro liên 

quan đến an to{n thực phẩm. 

Khi |p dụng ISO 22000, doanh nghiệp 

phải đảm bảo thực hiện c|c chương trình tiên 

quyết (GMP, SSOP...) nhằm hạn chế c|c mối 

nguy thực phẩm, đồng thời phải x}y dựng hệ 

thống kiểm so|t bao gồm: c|c quy trình, quy 

trình kiểm so|t, hệ thống t{i liệu hỗ trợ.... 

Đ|p ứng được những nhu cầu ng{y c{ng 

cao về chất lượng v{ an to{n của kh|ch h{ng. 

Doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực 

phẩm khi |p dụng v{ đạt được chứng nhận ISO 

22000:2018 được công nhận l{ đơn vị có hệ 

thống quản lý vệ sinh an to{n thực phẩm tốt và 

đảm bảo cung cấp sản phẩm thực phẩm an 

toàn, chất lượng cho người tiêu dùng./. 

(Hồng Vân) 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 17 BAN KỸ THUẬT CODEX QUỐC TẾ  
VỀ CHẤT NHIỄM BẨN TRONG THỰC PHẨM 

 

Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế về 

Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm lần thứ 17 

(CCCF 17) đã chính thức diễn ra tại thành 

phố Panama. 

Khoảng 160  đại biểu từ 46 quốc gia 

th{nh viên, 01 tổ chức th{nh viên (EU) v{ 10 tổ 

chức quan s|t viên quốc tế đ~ tham dự Hội 

nghị.  

Ông Laurentino Cortizo Cohen Thủ tướng 

nước cộng ho{ Panama, ph|t biểu khai mạc v{ 

ch{o mừng c|c đại biểu tham dự Hội nghị. Ông 

Sander Cohen, Đại sứ H{ Lan tại Panama ph|t 

biểu ch{o mừng c|c đại biểu v{ nhấn mạnh vai 

trò quan trọng của tiêu chuẩn an to{n thực 

phẩm trên to{n cầu. 

Ngoài ra còn có Ông Raj Rajasekar, Phó 

chủ tịch Uỷ ban Codex quốc tế, B{ H.Sra. Ana 

Rivière Cinnamond, Đại diện tổ chức Y tế vùng  

 

Nam Mỹ  tại Panama; v{ Ông Vittorio Fattori, 

Đại diện tổ chức FAO tham dự Hội nghị. 

B{ Sally Hoffer, Chủ trì Ban kỹ thuật 

Codex quốc tế về Chất nhiễm bẩn trong thực 

phẩm điều h{nh Hội nghị. Hội nghị to{n thể 

diễn ra trong 5 ng{y từ 15-19/04/2024. 

Trước phiên họp to{n thể đ~ có c|c cuộc 

họp trực tuyến v{ trực tiếp về R{ so|t tiêu 

chuẩn chung Codex về c|c chất nhiễm bẩn 

trong thực phẩm; Thảo luận kết quả đ|nh gi| 

của JECFA v{ Uỷ ban tư vấn chuyên gia của 

FAO/WHO; R{ so|t danh mục ưu tiên c|c chất ô 

nhiễm để yêu cầu JECFA đ|nh gi|; R{ so|t mức 

tối đa đối với chì trong c|c nhóm thực phẩm cụ 

thể; Kế hoạch lấy mẫu methyl thuỷ ng}n trong 

c|; Hướng dẫn ph}n tích số liệu để x}y dựng 

mức tối đa v{ tăng cường thu thập số liệu; Một 

số nội dung chính về chất ô nhiễm trong sản 
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phẩm hải sản; Thảo luận dự thảo quy phạm 

phòng ngừa v{ giảm ngộ độc ciguatera. 

Tại Hội nghị đ~ thống nhất được c|c dự 

thảo tiêu chuẩn Codex v{ một số nội dung để 

trình lên Đại hội đồng Codex quốc tế CAC47 

(th|ng 11/2024) để thông qua như sau: 

Thứ nhất: Mức tối đa của Chì trong c|c 

nhóm thực phẩm cụ thể (bước 5/8): 

0,9mg/kg đối với c|c loại hạt gia vị sấy; 

2,5mg/kg đối với c|c phần sấy khô của 

hoa v{ gia vị; 

0,6mg/kg đối với c|c loại quả mọng, quả 

sấy; 

0.8mg/kg đối với l| c}y muối v{ hạt tiêu 

khô; 

3.0mg/kg đối với đại hồi, hạt tiêu khô v{ 

tiêu tứ xuyên khô; 

2.0mg/kg đối với c|c loại th}n củ, th}n rễ 

khô, l{m gia vị; 

0.9mg/kg đối với c|c loại hạt khô; v{ 

1.5mg/kg đối với hạt cần t}y khô. 

Thứ 2: Kế hoạch lấy mẫu methyl thuỷ 

ngân trong cá; 

Thứ 3: Kế hoạch lấy mẫu Aflatoxin tổng 

số v{ Ochratoxin A trong hạt nhục đậu khấu, ớt 

khô v{ hạt tiêu khô; 

Thứ 4: Mức giới hạn tối đa của chì v{ 

Cadmi trong hạt diêm mạch; 

Thứ 5: Quy phạm thực h{nh phòng ngừa 

v{ giảm ngộ độc Ciguatera; 

Thứ 6: Danh mục ưu tiên c|c chất nhiễm 

bẩn đề nghị JECFA đ|nh gi|; 

Thứ 7: 02 Dự |n công việc mới: 

So|t xét quy phạm thực h{nh phòng ngừa v{ 

giảm nhiễm aflatoxin trong lạc; 

Quy phạm thực h{nh phòng ngừa v{ giảm 

nhiễm Cadmi trong thực phẩm. 

Hội nghị lần thứ 18 Ban kỹ thuật Codex 

quốc tế về Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm dự 

kiến sẽ được tổ chức từ ng{y 23-27/06/2025. 

Địa điểm cụ thể sẽ được thông b|o tới c|c nước 

th{nh viên sau khi Ban thư ký Codex quốc tế 

xác nhận với quốc gia chủ trì. 

Hội nghị lần thứ 54 Ban kỹ thuật Codex 

quốc tế về Phụ gia thực phẩm  

Hội nghị lần thứ 54 Ban kỹ thuật Codex 

quốc tế về Phụ gia thực phẩm (CCFA 54) được 

tổ chức trực tiếp tại Th{nh Đô-Trung Quốc.  

Tham dự Hội nghị lần n{y có khoảng 200 

đại biểu đến từ 46 quốc gia th{nh viên, 01 tổ 

chức th{nh viên, 23 tổ chức quan s|t viên. 

Đo{n Việt Nam tham dự Hội nghị gồm 02 đại 

biểu từ Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam v{ 

phòng Quản lý tiêu chuẩn v{ Kiểm nghiệm 

thuộc Cục An to{n thực phẩm-Bộ Y tế./. 

 (Nguyễn Nam) 
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀ XƯƠNG SỐNG  
GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG SẢN 

 
Những năm qua, khoa học và công 

nghệ KHCN) đang trở thành xương sống, 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản, 

mở ra triển vọng lớn cho xuất khẩu nông 

sản Việt Nam. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp v{ Ph|t 

triển nông thôn Phùng Đức Tiến, KHCN ng{y 

nay được coi l{ xương sống v{ đang trở th{nh 

một lực lượng sản xuất trực tiếp v{ vô cùng 

quan trọng giúp n}ng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm đồng thời mở ra triển vọng to lớn 

cho xuất khẩu nông sản Việt Nam.  

Trong 10 năm qua, nông nghiệp Việt Nam 

đ~ đạt được những th{nh tựu to lớn, ph|t triển 

to{n diện: Năm 2023, tăng trưởng GDP to{n 

ng{nh nông nghiệp 3,83%, cao nhất trong 

nhiều năm gần đ}y, đóng góp lớn v{o mức tăng 

trưởng 5,05% của nền kinh tế; Tổng kim ngạch 

xuất khẩu NLTS duy trì mức cao, trên 53 tỷ 

USD; thặng dư thương mại cao nhất từ trước 

tới nay 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%.  

Để đạt được những kết quả đó có sự đóng 

góp rất lớn của cộng đồng c|c nh{ khoa học 

trên cả nước, với th{nh quả nghiên cứu đ~ 

được tạo ra v{ ứng dụng trong tất cả c|c kh}u 

của qu| trình sản xuất nông nghiệp từ giống 

c}y trồng, vật nuôi mới; kỹ thuật gieo trồng, 

chăm sóc, canh t|c; dinh dưỡng vật nuôi; phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong 

sản xuất, nuôi, trồng; kỹ thuật chế biến, bảo 

quản sau thu hoạch 

sản phẩm nông 

nghiệp…  

Cụ thể, KHCN v{ 

đổi mới s|ng tạo đ~ 

giúp cải thiện cơ cấu 

giống v{ tăng năng 

suất v{ chất lượng của 

nông nghiệp những 

năm qua. Ví dụ: C|c 

giống lúa Việt Nam 

chọn tạo được chuyển 

giao v{ ứng dụng trên 

phạm vi cả nước với 

diện tích khoảng 6,2 

triệu héc ta, chiếm gần 

80% diện tích lúa cả 

nước. 

Với c{ phê, năng suất hiện đạt 27 tạ/ha, 

tăng 4,2 tạ/ha (tương đương 18,6%), cao gấp 

1,5 lần so với Brazil, gấp 3 lần so với Colombia 

v{ Indonesia. Sản lượng c{ phê nh}n niên vụ 

2023/2024 đạt 1,68 triệu tấn, tăng 357 nghìn 

tấn so với năm 2013; xuất khẩu c{ phê đạt 2,74 

tỷ USD, đưa Việt Nam trở th{nh nước xuất khẩu 

lớn thứ hai thế giới. 

C}y ăn quả hiện đạt bình qu}n hơn 10 

tấn/ha, tổng sản lượng tr|i c}y đạt khoảng 12,8 

triệu tấn, tăng 6 triệu tấn so với năm 2013 (6,8 

triệu tấn). 

Trong chăn nuôi, năng suất của một số 

vật nuôi chính cải thiện đ|ng kể; dòng lợn n|i 

có số con cai sữa đạt 28 con/n|i/năm. Đối với 

g{, tỷ lệ nuôi sống trước đ}y chỉ đạt 50-60% 

nay n}ng lên được 90-95%. Sản lượng trứng 

tăng cao. C|c giống vịt cao sản chuyên thịt được 

chọn tạo, cung cấp tại c|c tỉnh Đồng bằng sông 
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Hồng v{ Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 

khoảng 65% thị phần. 

Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc 

gia, cấp tỉnh có h{m lượng ứng dụng khoa học, 

công nghệ rất cao được |p dụng từ kh}u sản 

xuất giống, nuôi trồng, chế biến như: Tôm, c| 

tra… 

Bên cạnh đó, KHCN đ~ thúc đẩy cơ giới 

hóa nông nghiệp cải thiện năng suất lao động; 

thúc đẩy ứng dụng CNC, công nghệ số trong 

nông nghiệp; góp phần ho{n thiện hệ thống 

canh t|c bền vững cũng như góp phần quan 

trọng trong tăng trưởng ng{nh. 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phùng Đức 

Tiến, bên cạnh kết quả đ~ đạt được, lĩnh vực 

KHCN cũng còn có những hạn chế, bất cập: Việc 

thương mại hóa - chuyển giao kết quả nghiên 

cứu sản phẩm, công trình KHCN vẫn còn chậm; 

một số công trình, đề t{i nghiên cứu h{m lượng 

s|ng tạo, tính mới chưa cao, vẫn còn thiếu đội 

ngũ nh{ khoa học đầu ng{nh, nh}n lực l{m 

nghiên cứu đông nhưng chưa mạnh; việc sử 

dụng trang thiết bị cơ sở vật chất có lúc, có nơi 

còn chưa hiệu quả... 

Để khắc phục những hạn chế n{y v{ tiếp 

tục ph|t triển, ng{nh nông nghiệp, theo c|c 

chuyên gia, cần tiếp tục đầu tư v{o nghiên cứu 

KHCN, thúc đẩy cơ giới hóa v{ ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông 

nghiệp. Điều n{y không chỉ giúp n}ng cao năng 

suất v{ chất lượng sản phẩm, m{ còn góp phần 

ho{n thiện hệ thống canh t|c bền vững, n}ng 

cao hiệu quả quản lý v{ tăng trưởng của ng{nh 

nông nghiệp Việt Nam./. 

(Yến Hoa)

NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHỜ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
 

Truy xuất nguồn gốc xuất xứ đã và 

đang là yêu cầu bắt buộc đối với hàng hóa 

Việt Nam khi xuất khẩu tới nhiều thị trường 

thế giới. Qua đó nâng giá trị, đẩy mạnh tiêu 

thụ sản phẩm, nhất là nông sản. 

  Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu bắt 

buộc của thị trường quốc tế 

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký 

Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), hiện 

nay, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 

có vai trò rất quan trọng trong ph|t triển nông 

nghiệp, giúp n}ng cao lợi ích của c|c t|c nh}n 

tham gia chuỗi gi| trị, đặc biệt l{ đối với nông 

dân.  

“Qua đ|nh gi| từ c|c cơ sở, sản phẩm 

nông nghiệp sản xuất an to{n theo chuỗi có tem 

nh~n đều b|n được gi| cao hơn sản phẩm 

sản xuất không có truy xuất nguồn gốc ít 

nhất 20%”- ông Đăng Phúc Nguyên đ|nh 

giá. 

Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc 

xuất xứ đ~ v{ đang l{ yêu cầu bắt buộc khi 

Việt Nam cung cấp h{ng hóa ra nhiều thị 

trường thế giới.  

Theo đại diện Vinafruit, đối với c|c 

thị trường lớn nhập khẩu mặt h{ng nông 

sản chủ lực của Việt Nam như: Trung Quốc, 

Nhật Bản, H{n Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh 

ch}u Âu (EU)… đều đưa ra c|c quy định bắt 

buộc về việc thực hiện hoạt động truy xuất 

nguồn gốc đối với doanh nghiệp của nước xuất 

khẩu tiêu biểu như: Quy định 178/2002/E của 

Liên minh ch}u Âu (EU), Luật Hiện đại hóa An 

to{n thực phẩm (FSMA) của Hoa Kỳ, Quy định 
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của Trung Quốc về kiểm dịch thực vật, an to{n 

thực phẩm đối với mặt h{ng nông sản nhập 

khẩu qua Lệnh 248, 249 |p dụng từ đầu năm 

2022… 

Thực tế cho thấy, việc x}y dựng hệ thống 

quy định của c|c nước có xu hướng tăng với 

nội dung ng{y c{ng chặt chẽ hơn, c|c doanh 

nghiệp phải đ|p ứng nếu muốn b|n h{ng qua 

c|c nước đó. 

Theo Cục Thương mại điện tử v{ Kinh tế 

số (Bộ Công Thương), việc d|n tem truy xuất 

nguồn gốc l{ một phương tiện hữu hiệu để đảm 

bảo tính chất v{ nguồn gốc h{ng hóa, chẳng hạn 

như c|c sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tuy 

nhiên, việc |p dụng tem truy xuất nguồn gốc 

cho từng loại sản phẩm có thể phụ thuộc v{o 

nhiều yếu tố kh|c nhau như quy định của từng 

quốc gia, loại sản phẩm v{ c|ch thức sản xuất. 

Nhờ tem truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng 

có thể dễ d{ng ph}n biệt được sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ chính h~ng với sản phẩm giả 

mạo, nh|i thương hiệu. Hơn nữa, việc sử dụng 

tem truy xuất nguồn gốc thể hiện sự chuyên 

nghiệp v{ cam kết về chất lượng sản phẩm của 

cơ sở sản xuất, từ đó góp phần n}ng cao uy tín 

thương hiệu…. 

Cần thêm nhiều hỗ trợ 

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Chính phủ 

đ~ phê duyệt nhiều chương trình v{ đề |n 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp x}y dựng hệ thống 

truy xuất nguồn gốc v{ ứng dụng công nghệ 

hiện đại. Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh cải 

thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt l{ mạng lưới 

internet tại vùng nông thôn, v{ hỗ trợ chi phí 

cho c|c hợp t|c x~ v{ doanh nghiệp đạt tiêu 

chuẩn an to{n vệ sinh thực phẩm. C|c khóa học 

về công nghệ thông tin cần được phổ biến rộng 

r~i để giúp nông d}n v{ doanh nghiệp |p dụng 

v{o thực tiễn sản xuất, từ đó n}ng cao hiệu quả 

truy xuất nguồn gốc v{ mở rộng thị trường tiêu 

thụ. 

Về phía Cục Thương mại điện tử và Kinh 

tế số đ~ triển khai giải ph|p d|n tem truy xuất 

v{ tem x|c thực sản phẩm chính h~ng QRcode, 

giúp bảo vệ thương hiệu v{ chống h{ng giả. Đ}y 

l{ một lợi thế cạnh tranh lớn cho c|c cơ sở sản 

xuất, đặc biệt l{ trong lĩnh vực thủ công mỹ 

nghệ, giúp thu hút kh|ch h{ng v{ tăng doanh 

thu. 

Nhờ v{o việc |p dụng công nghệ truy xuất 

nguồn gốc, c|c doanh nghiệp Việt Nam không 

chỉ n}ng cao gi| trị sản phẩm m{ còn khẳng 

định uy tín v{ chất lượng trên thị trường quốc 

tế, góp phần thúc đẩy sự ph|t triển bền vững 

của ngành nông nghiệp v{ c|c ng{nh sản xuất 

khác./. 

(Hồng Anh) 

 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  

TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG TẠI LÀO CAI
 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Lào Cai tích cực đổi mới phương 

thức hoạt động, đặc biệt là giám sát việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về đo 

lường, xác định đo lường chất lượng là một 

trong những công cụ, giải pháp góp phần 

thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Theo b{ Trần Thị Thúy Thuần - Phó Chi 

cục trưởng phụ tr|ch Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh L{o Cai, h{ng năm Chi 

cục luôn đổi mới c|c hoạt động đo lường, triển 

khai hiệu quả Đề |n |p dụng v{ quản lý hệ  

 

thống truy xuất nguồn gốc v{ hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. C|c hoạt 

động n{y không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp n}ng 

cao năng lực cạnh tranh m{ còn góp phần v{o 

qu| trình hội nhập quốc tế, đồng thời triển khai 

hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia. 

Đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đ~ tham mưu cho tỉnh L{o Cai góp ý 

v{o 11 dự thảo luật, thông tư, quyết định v{ kế 

hoạch gửi lên Bộ Khoa học v{ Công nghệ. Kết 

quả của c|c hoạt động quản lý h{nh chính nh{ 

nước được thể hiện rõ qua việc |p dụng v{ duy 
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trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại c|c cơ quan 

h{nh chính nh{ nước ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, 

x~). Hệ thống n{y yêu cầu c|c cơ quan phải 

công khai minh bạch c|c yêu cầu về hồ sơ, t{i 

liệu, quy trình xử lý công việc v{ thời gian ho{n 

th{nh để phục vụ tốt hơn cho người d}n v{ c|c 

tổ chức. 

Trong năm 2023, Chi cục đ~ kiểm tra 67 

đơn vị v{ qua b|o c|o kiểm tra 126 đơn vị về 

việc |p dụng, duy trì v{ cải tiến hệ thống ISO 

9001:2015. C|c cơ quan công quyền đ~ đưa ra 

nhiều biện ph|p để đơn giản hóa thủ tục h{nh 

chính, cải tiến quy trình xử lý công việc, giúp 

vận h{nh cơ chế một cửa v{ một cửa liên thông 

hiệu quả hơn. Nhờ những nỗ lực n{y, L{o Cai 

đ~ vươn lên đứng thứ 6 to{n quốc về Chỉ số h{i 

lòng về sự phục vụ h{nh chính năm 2023, tăng 

5 bậc so với năm 2022, v{ đứng thứ 7 to{n 

quốc về Chỉ số cải c|ch h{nh chính, tăng 4 bậc 

so với năm 2022. 

B{ Trần Thị Thúy Thuần nhấn mạnh, đo 

lường chính x|c v{ thống nhất góp phần bảo vệ 

quyền lợi của c|c tổ chức v{ c| nh}n, tăng 

cường hiệu lực quản lý nh{ nước trên mọi lĩnh 

vực, v{ thúc đẩy ph|t triển kinh tế - x~ hội. Chi 

cục đ~ đưa ra nhiều giải 

pháp hạn chế gian lận 

trong kinh doanh, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng v{ n}ng cao chất 

lượng sản phẩm h{ng 

hóa. 

Năm 2023, Chi cục 

đ~ tăng cường kiểm tra 

đo lường v{ chất lượng 

sản phẩm lưu thông trên 

thị trường, đặc biệt l{ 

c|c phương tiện đo như 

c}n khối lượng tại chợ v{ 

cột đo xăng dầu. Chi cục 

đ~ hướng dẫn 107 cơ sở 

thực hiện kiểm định 

phương tiện đo, phối 

hợp kiểm định 189 c}n thông dụng tại c|c chợ, 

trong đó 18 chiếc không đạt v{ bị tiêu hủy. 

Đồng thời, xử lý 17 đơn thư kiến nghị về sai số 

phương tiện đo. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đ~ kiểm tra 250 tổ chức, c| nh}n về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng v{ nh~n h{ng hóa. Qua đó, 

đ~ xử lý nhiều vi phạm về nh~n m|c h{ng hóa. 

C|c đơn vị được công nhận khả năng kiểm định 

đ~ kiểm định 28.687 phương tiện đo, trong đó 

có 1.125 phương tiện không đạt yêu cầu. C|c 

cuộc kiểm tra tập trung v{o những ng{nh nghề 

có nguy cơ gian lận cao như xăng dầu, v{ng, 

đồng hồ đo nước lạnh v{ điện. 

Những đổi mới trong công t|c tiêu chuẩn, 

đo lường v{ chất lượng tại L{o Cai không chỉ 

dựa trên nền tảng công nghệ m{ còn minh bạch 

v{ công khai, góp phần n}ng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Công t|c quản lý nh{ nước về 

tiêu chuẩn, đo lường v{ chất lượng thông qua 

c|c cuộc kiểm tra đ~ góp phần n}ng cao chất 

lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi hợp ph|p 

của doanh nghiệp v{ người tiêu dùng, v{ n}ng 

cao hiệu quả quản lý nh{ nước./. 

(Hồng Anh) 
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QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN PHÒNG NỔ  

SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ THEO QCVN 22:2023/BCT

Động cơ phòng nổ là động cơ được làm 

mát dưới dạng quạt gió gắn liền lên trục lắp 

phía sau của động cơ hoặc được làm mát 

trực tiếp bằng quạt gió ngoài của hệ thống 

ống quạt lò. Các loại động cơ này được sử 

dụng trong các mỏ hầm lò, trong đó có các 

mối nguy hiểm về khí và bụi nổ. Do đó trong 

quá trình lắp đặt cần đảm bảo theo QCVN 

22:2023/BCT để đảm bảo an toàn theo quy 

định.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

22:2023/BCT do  Bộ Công Thương ban h{nh 

ng{y 21 th|ng 12 năm 2023 quy định c|c yêu 

cầu kỹ thuật an to{n v{ quản lý đối với động cơ 

điện sử dụng trong mỏ hầm lò có khí ch|y, nổ 

v{ bụi nổ. 

Quy chuẩn n{y yêu cầu động cơ điện phải 

thỏa m~n c|c yêu cầu của c|c tiêu chuẩn về 

động cơ điện sử dụng trong môi trường công 

nghiệp, d}n dụng như: TCVN 6627 (IEC 

60034), TCVN 7862-1: 2008 (IEC 60072-1 : 

1991), TCVN 8086: 2009 (IEC 60085: 2007) và 

c|c yêu cầu tại Quy chuẩn kỹ thuật n{y. Động 

cơ điện thuộc nhóm I theo quy định tại Điều 4.1 

TCVN 10888-0:2015. Động cơ điện thuộc nhóm 

II theo quy định tại Điều 4.1 TCVN 10888- 

0:2015.  

Theo kết cấu lắp đặt động cơ điện phòng 

nổ có kết cấu lắp đặt kiểu ch}n đế. Động cơ 

điện phòng nổ có kết cấu lắp đặt kiểu mặt bích. 

Yêu cầu về điều kiện vận h{nh thì Quy chuẩn 

quy định |p suất không khí xung quanh phải 

đảm bảo 86 kPa đến 110 kPa; nhiệt độ môi 

trường từ -20 °C đến +40 °C; gi| trị độ ẩm 

tương đối đến (98 ± 2) % ở nhiệt độ 35 °C; 

trong môi trường nguy hiểm khí ch|y v{ bụi nổ, 

h{m lượng bụi không vượt qu| 1200 mg/m3. 

Yêu cầu về vị trí lắp đặt phải đảm bảo khô 

r|o v{ được thông gió đảm bảo theo quy định 

tại Điều 42 của QCVN 01:2011/BCT đối 

với mỏ than, Điều 43 của QCVN 

04:2017/BCT đối với mỏ quặng. Không 

có t|c động của hơi hoặc c|c chất khí ăn 

mòn v{ l{m hỏng c|ch điện. Độ cao 

không qu| 1000 m so với mực nước 

biển. 

Yêu cầu về kết cấu chung, đối với 

bộ phận nối đất của động cơ điện phòng 

nổ phải tu}n thủ theo c|c yêu cầu tại 

khoản 20 Điều 102 QCVN 01:2011/BCT 

v{ Điều 15 TCVN 10888-0:2015 (IEC 

60079-0:2011). 

Trong hộp đấu c|p phải có cọc để bắt chặt 

d}y nối đất. Cọc nối đất phải được bố trí đảm 

bảo khe hở v{ khoảng c|ch rò điện với cọc đấu 

d}y pha theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật 

n{y. C|c cổ c|p phải có cơ cấu để bắt chặt d}y 

nối đất. Trên vỏ hoặc ch}n đế của động cơ phải 

có cơ cấu để bắt chặt d}y nối đất. Tất cả c|c nắp 

mở chậm phải được bắt chặt bằng bulông và có 

dấu hiệu cảnh b|o nguy hiểm “Cấm mở khi có 

điện”.  

C|c cọc đấu d}y trong hộp đấu c|p phải 

thể hiện dấu hiệu về chỉ thị pha được nhìn thấy 

rõ r{ng cạnh c|c cọc đấu. Phải có chi tiết hoặc 

cơ cấu chống tự nới lỏng. Mạch điều khiển an 

toàn tia lửa (nếu có) phải được c|ch ly an to{n 

với c|c cọc đấu d}y pha bằng hộp đấu c|p riêng 

biệt hoặc có c|c v|ch ngăn bảo vệ nếu đặt cùng 

trong hộp đấu c|p chung. Hộp đấu c|p có một 

hoặc nhiều cổ c|p đầu v{o, những cổ c|p không 
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sử dụng phải được bịt kín. Động cơ điện phòng 

nổ phải có c|c móc trên th}n vỏ động cơ để 

thuận tiện trong qu| trình lắp đặt, di chuyển.  

Yêu cầu đối với cấu trúc phòng nổ của 

động cơ điện phải được thiết kế, chế tạo, thử 

nghiệm tu}n thủ quy định tương ứng với c|c 

dạng bảo vệ nổ v{ c|c quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật n{y. C|c động cơ điện phải có dạng 

bảo vệ vỏ không xuyên nổ “d” ký hiệu Ex d hoặc 

c|c dạng kết hợp Ex d i nếu sử dụng c|c mạch 

gi|m s|t, bảo vệ v{ điều khiển an to{n tia lửa. 

Động cơ điện phòng nổ thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Quy chuẩn n{y phải công bố 

hợp quy phù hợp với c|c quy định về kỹ thuật 

an to{n tại Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật n{y, 

gắn dấu hợp quy. Động cơ điện phòng nổ sản 

xuất trong nước, nhập khẩu phải thực hiện 

kiểm tra nh{ nước về chất lượng h{ng hóa theo 

quy định v{ phải dựa trên kết quả chứng nhận 

của tổ chức chứng nhận được Bộ Công Thương 

chỉ định./. 

(Nguyễn Nam)

 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1453:2023 NGÓI BÊ TÔNG VÀ PHỤ KIỆN 
 

Ngói bê tông xi măng là loại ngói bền 

màu, có khả năng chống bám bẩn, nấm mốc 

tốt. Bên cạnh đó loại ngói này hút ẩm tốt, 

chống nóng, chống thấm, kích thước lớn 

hơn làm giảm chi phí về giàn đỡ hơn. Tuy 

nhiên để ngói đảm bảo chất lượng thì trong 

quá trình sản xuất nên theo hướng dẫn 

tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1453:2023 

Ngói bê tông và phụ kiện. 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1453:2023 

thay thế TCVN 1453:1986. TCVN 1453:2023 do 

Bộ Khoa học v{ Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn 

n{y |p dụng cho ngói bê tông v{ phụ kiện dùng 

lợp m|i, ốp hoặc lót tường. Tiêu chuẩn n{y 

cũng có thể |p dụng cho ngói bê tông v{ phụ  

 

kiện có kết hợp c|c lớp phủ bề mặt v{ c|c 

th{nh phần bê tông d|n.  

Theo đó Tiêu chuẩn hướng dẫn vật liệu 

sử dụng trong sản xuất ngói bê tông v{ phụ 

kiện được tạo th{nh bằng c|ch trộn v{ đóng 

rắn hỗn hợp xi măng, cốt liệu v{ nước. Ngoài 

c|c th{nh phần cơ bản, bê tông còn có thể chứa 

chất tạo m{u v{ phụ gia. 

Chất lượng bề mặt tiếp xúc (mặt trên) của 

ngói hoặc phụ kiện phải có cấu trúc 

h{i hòa với m|i hoặc tường được 

ho{n thiện. Cho phép viên ngói hoặc 

phụ kiện có một số đặc điểm bề mặt 

sau: C|c vết nứt không liên tục ở 

mặt dưới của viên ngói hoặc phụ 

kiện do kết quả của qu| trình sản 

xuất; c|c vết trầy xước v{ m{i mòn 

do đóng gói, xếp dỡ hoặc vận 

chuyển m{ không g}y ảnh hưởng 

đến c|c đặc tính chất lượng 

khác; c|c thay đổi nhẹ về m{u sắc 

do qu| trình sản xuất hoặc t|c động 

của thời tiết; sự nở hoa nhẹ m{ 

không l{m thay đổi c|c đặc tính 

chất lượng kh|c. 

Chiều d{i v{ chiều rộng của ngói phải 

được nh{ sản xuất công bố trong thông số kỹ 

thuật của sản phẩm. Độ rộng của r~nh liên kết 

theo chiều dọc viên ngói cũng có thể được nh{ 

sản xuất công bố trong thông số kỹ thuật của 
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sản phẩm. Chỉ tiêu n{y không |p dụng cho c|c 

loại ngói được thiết kế, chẳng hạn vì lý do thẩm 

mỹ, với chiều rộng l{m việc thay đổi ngẫu 

nhiên. 

Nh{ sản xuất phải x|c định v{ công bố c|c 

kích thước, dung sai v{ phương ph|p đo đối với 

phụ kiện, liên quan đến việc sử dụng chúng. 

Trong trường hợp liên quan, ngói phối hợp với 

phụ kiện đó phải phù hợp Tiêu chuẩn n{y. 

Khối lượng của ngói hoặc phụ kiện phải 

được nh{ sản xuất công bố trong thông số kỹ 

thuật của sản phẩm. Khi ngói được thử nghiệm 

khối lượng trung bình phải nằm trong 

khoảng: khối lượng do nh{ sản xuất công bố ± 

0,2 kg đối với trường hợp khối lượng công bố 

của ngói không lớn hơn 2 kg; khối lượng do 

nh{ sản xuất công bố ± 10 % đối với trường 

hợp khối lượng công bố của ngói lớn hơn 2 kg. 

C|c lỗ bắt vít, nếu có, phải được thiết kế 

để có thể cố định ngói hoặc phụ kiện v{o kết  

cấu m|i hoặc tường hoặc bộ phận kh|c bằng 

c|c dụng cụ cố định thích hợp. Chi tiết về kích 

thước v{ vị trí của c|c lỗ bắt vít có thể được 

nêu trong t{i liệu kỹ thuật v{/hoặc thương mại 

của nh{ sản xuất. C|c dụng cụ cố định n{y 

không được ảnh hưởng xấu đến c|c đặc tính 

chất lượng hoặc hiệu suất lắp đặt của ngói bê 

tông hoặc phụ kiện đang sử dụng. 

Đ|nh gi| v{ x|c minh tính ổn định chất 

lượng, ngói bê tông hoặc phụ kiện phù hợp với 

c|c yêu cầu của Tiêu chuẩn n{y v{ phù hợp với 

chất lượng được nh{ sản xuất đưa ra trong 

công bố chất lượng phải được chứng minh 

bằng: X|c định loại sản phẩm bằng thử nghiệm 

mẫu điển hình (ITT), v{ kiểm so|t sản xuất nh{ 

m|y (FPC). Nh{ sản xuất phải x}y dựng, lập hồ 

sơ v{ duy trì một hệ thống FPC để đảm bảo 

rằng c|c sản phẩm đưa ra thị trường phù hợp 

c|c yêu cầu của Tiêu chuẩn n{y./. 

(Bảo Linh) 

 

YÊU CẦU ĐẶT VÀ DUY TRÌ CÂN ĐỐI CHỨNG, THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG  
Ở CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

 
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 

55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; trong đó dành riêng Chương III quy 

định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trong giao dịch với cá nhân hoạt động 

thương mại độc lập, thường xuyên không 

phải đăng ký kinh doanh. 

Nghị định nêu rõ tr|ch nhiệm của c| nh}n 

hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, 

không phải đăng ký kinh doanh hoạt động 

trong phạm vi chợ, trung t}m thương mại. 

Theo đó, c| nh}n hoạt động thương mại 

độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký 

kinh doanh hoạt động trong phạm vi chợ, trung 

t}m thương mại, ngo{i việc thực hiện c|c tr|ch 

nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng phải thực hiện đầy 

đủ c|c tr|ch nhiệm quy định về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng theo nội quy do tổ chức 

quản lý chợ, trung t}m thương mại ban h{nh 

theo quy định của ph|p luật. 

Nghị định cũng quy định rõ tr|ch nhiệm 

của tổ chức quản lý chợ, trung t}m thương mại: 

Ban h{nh nội quy theo quy định của ph|p luật 

trong đó phải có c|c nội dung cơ bản về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm: quyền v{ 

tr|ch nhiệm của người tiêu dùng, người b|n 

h{ng; người có tr|ch nhiệm tiếp nhận, giải 
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quyết yêu cầu, phản |nh của người tiêu dùng v{ 

biện ph|p xử lý vi phạm. Hòa giải tranh chấp 

giữa người tiêu dùng v{ người b|n h{ng trong 

phạm vi chợ, trung t}m thương mại khi được 

yêu cầu. Đặt v{ duy trì hoạt động của c}n đối 

chứng, thiết bị đo lường tại c|c chợ, trung t}m 

thương mại để người tiêu dùng tự kiểm tra về 

số lượng, khối lượng h{ng hóa. C}n đối chứng, 

thiết bị đo lường phải được kiểm định v{ còn 

trong thời hạn kiểm định theo quy định của 

ph|p luật về đo lường.  Thường xuyên gi|m s|t 

chất lượng, số lượng của h{ng hóa, c}n đối 

chứng, thiết bị đo lường trong khu vực chợ, 

trung t}m thương mại.  

Thiết lập, niêm yết công khai đường d}y 

nóng để tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người 

tiêu dùng phù hợp với cấp độ chợ, trung t}m 

thương mại đ~ được ph}n loại theo quy định 

của ph|p luật.  

Định kỳ 06 th|ng một lần thông b|o, phối 

hợp với c|c cơ quan chức năng về thương mại, 

quản lý thị trường, an to{n thực phẩm, tiêu 

chuẩn, đo lường v{ chất lượng trong việc kiểm 

so|t chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an to{n 

thực phẩm đối với h{ng hóa, dịch vụ trong 

phạm vi chợ, trung t}m thương mại do mình 

quản lý.  

B|o c|o cơ quan có thẩm quyền trong 

trường hợp ph|t hiện h{nh vi vi phạm ph|p 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng v{ quy 

định của ph|p luật có liên quan kh|c. Xử lý vi 

phạm theo nội quy đ~ được ban h{nh theo quy 

định của ph|p luật. 

Trước đó, Nghị định 99/2011/NĐ-CP đ~ 

được Chính phủ ban h{nh quy định chi tiết v{ 

hướng dẫn thi h{nh một số điều của Luật Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đ~ nêu Ban 

quản lý chợ, thương nh}n kinh doanh chợ, 

trung t}m thương mại còn có tr|ch nhiệm 

thường xuyên gi|m s|t chất lượng, số lượng 

của h{ng hóa trong khu vực chợ, trung t}m 

thương mại; thiết lập, niêm yết công khai 

đường d}y nóng để tiếp nhận, giải quyết c|c 

yêu cầu của người tiêu dùng phù hợp với cấp 

độ chợ, trung t}m thương mại đ~ được ph}n 

loại theo quy định của  ph|p luật. 

Định kỳ 6 th|ng một lần thông b|o, phối 

hợp với c|c cơ quan chức năng về thương mại, 

quản lý thị trường, an to{n thực phẩm, tiêu 

chuẩn đo lường v{ chất lượng trong việc kiểm 

so|t chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an toàn 

thực phẩm đối với h{ng hóa, dịch vụ trong 

phạm vi chợ, trung t}m thương mại do mình 

quản lý. 

Nghị định cũng quy định cụ thể tr|ch 

nhiệm của UBND cấp x~. Theo đó, UBND cấp x~ 

có tr|ch nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của 

c|c c| nh}n hoạt động thương mại độc lập, 

thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh 

trên địa b{n x~ ngo{i phạm vi chợ, trung t}m 

thương mai để bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

Còn theo Thông tư số 09/2017/TT-

BKHCN ng{y 27 th|ng 06 năm 2017 của Bộ 

Khoa học v{ Công nghệ, quy định về đo lường 

đối với phép đo khối lượng trong thương mại 

b|n lẻ có nêu: C}n được sử dụng để thực hiện 

phép đo khối lượng trong thương mại b|n lẻ 

phải bảo đảm c|c yêu cầu: 1. Có phạm vi c}n 

phù hợp với khối lượng h{ng hóa cần c}n; có 

gi| trị độ chia (d) (d được thể hiện trên nh~n 

m|c của c}n) tương ứng với khối lượng h{ng 

hóa cần c}n theo quy định tại Bảng 1 của thông 

tư n{y; 2. Đ~ được kiểm định tại tổ chức kiểm 

định được chỉ định theo quy định của ph|p luật 

về đo lường; 3. C|c bộ phận, chi tiết của c}n 

phải phù hợp với mẫu đ~ được phê duyệt; 4. 

C|c bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng 

can thiệp l{m thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 

lường cơ bản của c}n phải được niêm phong 

hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định được chỉ 

định. 

Đặc biệt, Thông tư số 09/2017/TT-

BKHCN cũng quy định lượng thiếu cho phép, 

quả c}n đối chứng, phép đo đối chứng; quy 

định rất cụ thể về tr|ch nhiệm của c|c cấp, c|c 

ngành./. 

(Hồng Anh)
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TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CỐT LIỆU XỈ THÉP OXY HÓA LÒ HỒ QUANG ĐIỆN 
 

Quá trình sản xuất và chế tạo bê tông 

xi măng thông thường phải sử dụng khối 

lượng lớn quặng sắt, thép phế nên đã phát 

sinh lượng chất thải khá lớn (khí bụi thải, xỉ 

thép và nước thải). Vì thế, các chất thải này 

cần phải được kiểm soát theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 13908:2024 về cốt liệu xỉ cho 

bê tông- Phần 2- cốt liệu xỉ oxy hóa lò hồ 

quang điện do Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố để tái sử dụng nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất góp phần bảo vệ môi trường. 

Trong công đoạn luyện thép (với 70% 

bằng lò chuyển, 30% lò điện hồ quang) cũng đ~ 

thải ra một luợng xỉ thép kh| lớn (0,150 tấn xỉ 

thép/tấn thép lỏng). Vì thế, nhiều tập đo{n 

thép lớn trên thế giới (Đức, Nhật Bản, Trung 

Quốc...) đ~ nghiên cứu t|i chế xỉ thép để sử 

dụng cho sản xuất xi măng, vật liệu l{m đường 

giao thông v{ một số ng{nh công nghiệp kh|c, 

nhằm n}ng cao hiệu quả cho doanh nghiệp v{ 

bảo vệ môi trường. 

Việc quản lý, t|i chế v{ sử dụng xỉ thép 

cũng đang đặt ra th|ch thức lớn cho ng{nh 

công nghiệp Việt Nam. Do đó việc ban h{nh 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13908-2:2024 phần 

n{o hạn chế được lượng chất độc hại có thể l{m 

ảnh hưởng tới môi trường. 

Tiêu chuẩn n{y |p dụng cho cốt liệu xỉ 

thép oxy ho| lò hồ quang điện dùng chế tạo bê 

tông xi măng thông thường. Theo đó yêu cầu 

cốt liệu xỉ không được chứa một lượng độc hại 

của bất kỳ vật liệu n{o có thể ảnh hưởng xấu 

đến môi trường sử dụng hoặc chất lượng bê 

tông trong qu| trình sử dụng hoặc trong qu| 

trình bảo quản. 

Th{nh phần hóa học v{ tính chất cơ lý của 

cốt liệu xỉ oxy ho| lò hồ quang điện phải theo 

quy định cụ thể như: Th{nh phần hóa học trong 

đó chỉ tiêu về h{m lượng CaO (%), không lớn 

hơn 40,0% đối với cốt liệu lớn xỉ, nhỏ xỉ oxy 

hóa lò hồ quang điện; h{m lượng MgO 

(%), không lớn hơn 10,0; H{m lượng FeO 

(%), không lớn hơn 50,0; Tính bazơ 

(CaO/SiO2), không lớn hơn 2,0; Khối 

lượng riêng ở điều kiện sấy khô, g/cm3, 

không nhỏ hơn 3,1 Độ hút nước, %, không 

lớn hơn 2,0; Khối lượng thể tích xốp, 

kg/m3, không nhỏ hơn 1600. 

Cốt liệu xỉ được sử dụng khi khả 

năng phản ứng kiềm - silic của cốt liệu 

kiểm tra theo phương ph|p ho| học 

(TCVN 7572-14:2006) phải nằm trong 

vùng vô hại. Khi khả năng phản ứng kiềm - 

silic của cốt liệu kiểm tra nằm trong vùng 

có khả năng g}y hại thì cần thí nghiệm bổ sung 

theo phương ph|p thanh vữa (TCVN 7572-

14:2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại. 

Cốt liệu được coi l{ không có khả năng 

xảy ra khả năng phản ứng kiềm - silic nếu biến 

dạng ở tuổi 6 th|ng x|c định theo phương ph|p 

thanh vữa nhỏ hơn 0,1 %. Th{nh phần hạt của 

cốt liệu lớn xỉ oxy ho| lò hồ quang điện phải 

nằm trong phạm vi quy định tại Tiêu chuẩn 

n{y. Có thể sử dụng cốt liệu lớn với kích thước 

cỡ hạt nhỏ nhất đến 3 mm, tùy theo thỏa thuận. 

Việc kiểm tra chất lượng môi trường của 

cốt liệu xỉ oxy ho| lò hồ quang điện phải được 

thực hiện ít nhất 3 năm một lần, kể từ ng{y có 

đ|nh gi| chấp nhận lần trước.  Việc kiểm tra 

chấp nhận an to{n môi trường được thực hiện 

đối với từng lô sản xuất. Nh{ sản xuất phải quy 

định kích cỡ của lô sản xuất trong tiêu chuẩn 
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nội bộ của họ có tính đến tình trạng sản xuất v{ 

kiểm so|t chất lượng của từng nh{ m|y sản 

xuất.   

Về ghi nh~n, những thông tin phải được 

đ|nh dấu trên đơn h{ng của sản phẩm: Tên sản 

phẩm, ký hiệu để ph}n loại. C|c hạn chế ứng 

dụng từ khía cạnh chất lượng môi trường của 

kết cấu bê tông xỉ thép được sử dụng. Khối 

lượng sản phẩm; Tên hoặc tên viết tắt của nh{ 

sản xuất; Tên hoặc tên viết tắt của nhà máy; 

Ng{y sản xuất, năm v{ th|ng sản xuất, thời gian 

sản xuất hoặc số lô, hoặc chữ viết tắt của 

chúng; Ng{y giao h{ng hoặc ng{y giao h{ng 

theo lịch trình./. 

(Hà My) 

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VỀ GHI NHÃN THIẾT BỊ Y TẾ 
 

 Mexico thông báo dự thảo tiêu chuẩn 

về ghi nhãn thiết bị y tế, mục tiêu để thông 

tin đến người tiêu dùng, ngăn chặn các hành 

vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của 

người tiêu dùng. 

 

 Theo đó, dự thảo tiêu chuẩn nhằm thiết 

lập yêu cầu quản lý thông tin sức khỏe phải có 

trong nh~n của thiết bị y tế d{nh cho người 

dùng v{ phải được tiếp thị cũng như cung cấp 

trên to{n l~nh thổ Mexico để sử dụng đúng 

c|ch v{ khả năng truy xuất nguồn gốc của thiết 

bị. 

 Tiêu chuẩn l{ bắt buộc trên to{n l~nh thổ 

Mexico đối với cơ sở liên quan đến sản xuất, 

đóng gói, ph}n phối v{ nhập khẩu thiết bị y tế 

để tiếp thị hoặc cung cấp ở Mexico. 

 Dự thảo quy định c|c thiết bị y tế phải có 

nh~n nhìn thấy được chứa thông tin sức khỏe 

liên quan đến nhận dạng thiết bị y tế, danh tính 

nh{ sản xuất, mô tả kỹ thuật, mục đích dự kiến, 

sử dụng đúng hoặc mục đích sử dụng, c|ch bảo 

trì v{ bảo quản thiết bị cũng như mọi rủi ro còn 

sót lại, cảnh b|o, giới hạn hoặc chống chỉ định 

cần thiết để hỗ trợ người dùng thiết bị y tế, 

nhằm đảm bảo việc sử dụng thiết bị y tế an 

to{n v{ phù hợp. 

Mục tiêu của dự thảo để 

thông tin đến người tiêu dùng, 

ngăn chặn h{nh vi lừa đảo v{ 

bảo vệ sức khỏe sức khỏe, sự an 

to{n của người tiêu dùng.  

 Đồng thời, Trung Quốc 

thông b|o dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia quy định gi| trị tối 

thiểu cho phép của hiệu suất 

năng lượng v{ cấp hiệu suất 

năng lượng đối với m|y lọc 

không khí. Theo đó, tiêu chuẩn 

n{y quy định c|c gi| trị tối thiểu cho phép của 

hiệu suất năng lượng v{ cấp hiệu suất năng 

lượng đối với m|y lọc không khí, đồng thời quy 

định phương ph|p đo hiệu suất năng lượng của 

m|y lọc không khí. 

 Tiêu chuẩn |p dụng cho: M|y lọc không 

khí có điện |p danh định không qu| 250V đối 

với thiết bị một pha v{ 480V đối với thiết bị 

kh|c; M|y lọc không khí khẳng định khả năng 

lọc c|c chất ô nhiễm như vật chất dạng hạt hoặc 

chất ô nhiễm dạng khí; M|y lọc không khí được 

sử dụng trong không gian trong nh{ hoặc trên 

xe cộ; C|c thiết bị điện gia dụng v{ thiết bị điện 

có mục đích tương tự vừa có chức năng lọc 

không khí vừa có chức năng chính kh|c, có chế 

độ chức năng lọc. 
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 Tiêu chuẩn không |p dụng cho: C|c bộ 

phận v{ mô-đun lọc không khí; M|y lọc không 

khí có thể đeo được; Thiết bị điện lọc không khí 

loại ống dẫn hoặc có nguyên lý tương tự, bao 

gồm thiết bị lọc không khí loại ống dẫn, quạt 

cấp gió tươi, m|y điều hòa không khí loại ống 

dẫn...; M|y lọc không khí được thiết kế v{ sử 

dụng đặc biệt cho mục đích công nghiệp hoặc y 

tế; M|y lọc không khí được sử dụng đặc biệt 

trong môi trường ăn mòn hoặc môi trường khí 

dễ nổ như bụi, hơi nước hoặc khí đốt.  

 Mục tiêu của dự thảo l{ để bảo vệ môi 

trường./. 

(An Hạ) 

 
YÊU CẦU MỚI CỦA ISO  

NHẰM PHỤC VỤ MỤC TIÊU CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) 

đã sửa đổi tiêu chuẩn hệ thống quản lý có 

thể dùng để chứng nhận của mình, yêu cầu 

các công ty luôn phải xem xét mức độ liên 

quan của rủi ro biến đổi khí hậu trong phân 

tích bối cảnh của họ. 

 

 Th|ng 2/2024, ISO đ~ công bố bản sửa 

đổi c|c tiêu chuẩn hệ thống quản lý hiện tại v{ 

tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới có thể được sử 

dụng để chứng nhận. Tiêu chuẩn n{y đòi hỏi 

c|c công ty phải luôn xem xét mức độ liên quan 

của rủi ro biến đổi khí hậu khi ph}n tích bối 

cảnh của họ v{ nhu cầu của c|c bên quan t}m. 

Sự thay đổi n{y tu}n theo Tuyên bố ISO 

London, theo đó, ISO cam kết chống biến đổi 

khí hậu v{ đóng góp cho chương trình nghị sự 

về khí hậu. 

 “Biến đổi khí hậu l{ một trong những 

th|ch thức môi trường lớn nhất m{ chúng ta 

phải đối mặt v{ đòi hỏi nỗ lực tập thể v{ cấp 

b|ch. DNV coi đ}y l{ cơ hội nhấn mạnh vấn đề 

biến đổi khí hậu trong c|c chương trình nghị sự 

của công ty v{ tận dụng công cụ hiện có như he   

tho ng qua n ly  đe  co  như ng đo ng go p t  ch cư c”, 

ba  Barbara Frencia, Gia m đo c đie u ha nh Ba o 

hie m Kinh doanh cu a DNV (Ta  p đoa n cung ca p 

ca c di ch vu  qua n ly  ru i ro tre n pha m vi toa n 

ca u) cho bie t. 

 Đối với một số tiêu chuẩn, 

rủi ro về biến đổi khí hậu có thể 

không phải l{ yêu cầu tiên quyết 

được xem xét v{ mục đích của ISO 

không phải bắt buộc tất cả c|c tiêu 

chuẩn phải liên quan đến nội 

dung biến đổi khí hậu. Đúng hơn, 

c|c yêu cầu mới được đưa v{o 

Chương 4 của Cơ cấu h{i hòa của 

tiêu chuẩn ISO nhằm đảm bảo 

rằng mọi tổ chức đều đưa vấn đề 

biến đổi khí hậu v{o ph}n tích bối 

cảnh của mình. Nếu thấy phù hợp, biến đổi khí 

hậu phải được xem xét trong qu| trình x}y 

dựng v{ vận h{nh hệ thống quản lý. 

 4.1. Hiểu tổ chức v{ bối cảnh của tổ chức 

khi thêm c}u sau: “Tổ chức phải x|c định liệu 

biến đổi khí hậu có phải l{ một vấn đề liên quan 

hay không”. 

 4.2. Hiểu được nhu cầu v{ mong đợi của 

c|c bên quan t}m khi bổ sung c}u sau: “LƯU Ý: 

C|c bên quan t}m liên quan có thể có c|c yêu 

cầu liên quan đến biến đổi khí hậu”. 

 Quy định n{y |p dụng cho tất cả tiêu 

chuẩn hệ thống quản lý ISO loại A, tức l{ những 

tiêu chuẩn nêu rõ c|c yêu cầu v{ những công ty 

n{o có thể được chứng nhận, bao gồm tiêu 

chuẩn sau: ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, 
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ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, 

ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, 

ISO 9001, ISO/IEC 20000 và ISO/IEC 27001. 

 Nói tóm lại, yêu cầu mới quy định rằng 

c|c tổ chức phải x|c định liệu biến đổi khí hậu 

có phải l{ một vấn đề liên quan hay không v{ 

liệu c|c bên quan t}m có liên quan có yêu cầu 

liên quan đến biến đổi khí hậu hay không. Nếu 

được coi l{ một vấn đề liên quan, biến đổi khí 

hậu cần được xem xét trong qu| trình x}y dựng 

v{ vận h{nh hệ thống quản lý./. 

(Trần Thúy)

 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ ĐO ĐẠC TRỌNG LỰC CHI TIẾT PHỤC VỤ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy 

ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực 

chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ – 

Phần đo mặt đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo). 

Sự cần thiết phải ban hành quy chuẩn 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn v{ Quy chuẩn kỹ 

thuật ng{y 29 th|ng 6 năm 2006; Luật Đo đạc 

v{ bản đồ ng{y 14 th|ng 6 năm 2018; Nghị định 

số 127/2007/NĐ-CP ng{y 01 th|ng 8 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi h{nh 

một số điều của Luật Tiêu chuẩn v{ Quy chuẩn 

kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 

th|ng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP, theo đó c|c văn bản quy 

định kỹ thuật, quy phạm đều phải chuyển đổi 

sang hệ thống tiêu chuẩn quốc gia v{ quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia. 

Thông tư 08/2012/TT-BTNMT quy định 

về đo trọng lực chi tiết được Bộ trưởng Bộ T{i 

nguyên v{ Môi trường ban h{nh năm 2012, có 

phạm vi điều chỉnh quy định đo trọng lực chi 

tiết trên mặt đất, trên biển v{ trên không. Đến 

nay công nghệ, thiết bị v{ phương tiện đo được 

quy định trong Thông tư đ~ có nhiều thay đổi. 

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn v{ Quy 

chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (Khoản 2, 

Điều 69) "C|c quy định kỹ thuật, quy trình, quy 

phạm, quy chuẩn, t{i liệu kỹ thuật bắt buộc |p 

dụng đ~ được ban h{nh phục vụ quản lý nh{ 

nước được xem xét để chuyển đổi th{nh quy 

chuẩn kỹ thuật". Do vậy Thông tư 08/2012/TT-

BTNMT cần được thay thế v{ ban h{nh ở dạng 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Bộ T{i nguyên v{ Môi trường đ~ ban h{nh 

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT về quy định x}y 

dựng lưới trọng lực quốc gia, đ}y l{ cơ sở để 

thực hiện công t|c đo trọng lực chi tiết trên 

l~nh thổ Việt Nam, vì vậy quy định kỹ thuật về 

đo trọng lực chi tiết trên mặt đất cần được ban 

h{nh mới để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất 

về mặt hệ thống văn bản ph|p luật cũng như 

phù hợp với xu hướng ph|t triển công nghệ 

(Điều 32, Luật Đo đạc v{ bản đồ số 

27/2018/QH14). 

Trong dự |n "X}y dựng mô hình Geoid độ 

chính x|c cao" thuộc dự |n "Hiện đại hóa mạng 

lưới độ cao quốc gia phục vụ công t|c quy 

hoạch, x}y dựng, ph|t triển kinh tế x~ hội tại 

một số th{nh phố lớn v{ khu vực ven biển", số 

liệu trọng lực chi tiết l{ một th{nh phần quan 

trọng phục vụ việc thiết lập mô hình Geoid hỗn 

hợp Trọng lực - GNSS - Thủy chuẩn. 

Đối với ng{nh đo đạc bản đồ trong những 

năm tới, việc x}y dựng v{ duy trì một mô hình 

Geoid quốc gia hiện đại dựa trên việc cập nhật 

liên tục c|c tham số vật lý tr|i đất, trong đó có 
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c|c gi| trị trọng lực vì vậy rất cần thiết phải có 

một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) để 

lĩnh vực Đo đạc v{ Bản đồ kịp thời đo trọng lực 

bổ sung những khu vực có sự biến động lớn sau 

tai biến tự nhiên, ví dụ như sau c|c trận động 

đất, hoạt động chuyển dịch mảng, vận động của 

c|c đứt g~y… để cập nhật mô hình Geoid độ 

chính xác cao cho Việt Nam. 

Do đó Quy chuẩn n{y được ban h{nh sẽ 

l{m cơ sở để đo đạc cập nhật dữ liệu trọng lực 

chi tiết trên to{n quốc. Vì vậy, để thống nhất, 

đồng bộ việc đo đạc, thu nhận, xử lý dữ liệu 

trọng lực cần thiết phải ban h{nh QCVN "Đo đạc 

trọng lực chi tiết phục vụ công t|c đo đạc v{ 

bản đồ - Phần đo mặt đất". 

Phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia n{y quy định 

về x}y dựng lưới điểm tựa trọng lực, đo đạc 

trọng lực chi tiết phần đo mặt đất bằng phương 

tiện đo trọng lực tương đối, phục vụ x}y dựng 

mô hình Geoid v{ hiện đại hóa mạng lưới độ 

cao quốc gia Việt Nam. 

Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn về cơ 

bản dựa trên phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

08/2012/TT-BTNMT nhưng không bao gồm đo 

đạc trọng lực h{ng không v{ trọng lực biển do 

có những yêu cầu kỹ thuật, thiết bị v{ phương 

ph|p đo rất kh|c biệt, phức tạp v{ thực tế trọng 

lực h{ng không chưa được triển khai phổ biến 

ở Việt Nam, chưa đủ cơ sở khoa học để x}y 

dựng QCVN. 

Vì vậy, dự thảo Quy chuẩn n{y chỉ quy 

định đối với phần đo mặt đất, phần đo trọng lực 

h{ng không v{ trọng lực biển sẽ được ban h{nh 

ở văn bản kh|c sau khi có đủ cơ sở khoa học v{ 

thực tiễn. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ 

thuật n{y không trùng lặp với c|c thông tư 

08/2012/TT-BTNMT, 05/2011/TT-BTNMT, 

28/2018/TT-BTNMT, 11/2020/TT-BTNMT./. 

(Trần Thúy)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THỊT GIA CẦM  
VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ GIA CẦM 

 

Armenia thông báo Dự thảo sửa đổi 

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thịt gia cầm và 

các sản phẩm chế biến từ gia cầm. 

 

Dự thảo sửa đổi có nội dung như sau: Sửa 

tên c|c đối tượng của quy chuẩn kỹ thuật trong 

EAEU TR 051/2021; Mở rộng EAEU TR 

051/2021 với c|c nhóm ph}n loại c|c loại sản 

phẩm thịt gia cầm kh|c nhau tùy thuộc v{o 

phần khối lượng của nguyên liệu thịt; Điều 

chỉnh c|c kh|i niệm liên quan đến thịt đóng 

hộp gia cầm (nội tạng), thịt gia cầm đóng hộp 

(nội tạng) dùng l{m thức ăn cho trẻ em v{ thịt 

gia cầm rút xương; Sửa đổi c|c yêu cầu ghi 

nh~n v{ mở rộng phạm vi |p dụng c|c chỉ số 

an to{n do EAEU TR 051/2011 thiết lập liên 

quan đến c|c sản phẩm thịt gia cầm (nội 

tạng), có tính đến c|c đặc điểm ph}n loại mới 

của nó. 

Mục tiêu để cải thiện sự an to{n của c|c 

sản phẩm gia cầm để bảo vệ tính mạng v{ 

(hoặc) sức khỏe con người, đồng thời ngăn 

chặn sự lừa dối của người tiêu dùng; L{m rõ 

một số quy định của quy chuẩn kỹ thuật dựa 

trên kết quả thực tiễn |p dụng quy chuẩn về 

định nghĩa sản phẩm thịt gia cầm, yêu cầu ghi 

nh~n, yêu cầu về an to{n vi sinh v{ vệ sinh đối 

với sản phẩm đó; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an 

to{n của con người. 

Đồng thời, Ai Cập thông b|o dự thảo Tiêu 

chuẩn Ai Cập ES 5436 về bình chứa khí – Bình 

chứa axetylen – Điều kiện nạp v{ kiểm tra nạp 
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v{ Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5437 về ” Bình gas – 

Nh~n phòng ngừa”. Theo đó Tiêu chuẩn Ai Cập 

ES 5436 về bình chứa khí – Bình chứa axetylen 

quy định c|c yêu cầu tối thiểu đối với điều kiện 

đổ đầy v{ kiểm tra đóng chai axetylen. Điều 

đ|ng nói l{ tiêu chuẩn n{y |p dụng nội dung kỹ 

thuật của ISO 11372:2011. 

Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5437 về ” Bình gas – 

Nh~n phòng ngừa quy định rõ về thiết kế, nội 

dung (tức l{ c|c ký hiệu v{ văn bản nguy hiểm) 

v{ việc |p dụng c|c nh~n phòng ngừa dự định 

để sử dụng cho c|c bình chứa khí riêng lẻ chứa 

khí đơn hoặc hỗn hợp khí. Nh~n cho ống trụ 

của bó v{ nh~n cho bó không thuộc phạm vi của 

ISO 7225:2005. Điều đ|ng nói l{ tiêu chuẩn n{y 

|p dụng nội dung kỹ thuật của ISO 7225:2005+ 

ISO 7225:2005/Amd1:2012. Mục tiêu để đảm 

bảo yêu cầu về an to{n; Yêu cầu chất lượng./. 

 

(Hồng Vân)

 
SI 4350 – TIÊU CHUẨN VỀ VẬT PHẨM CHĂM SÓC TRẺ EM 

 

Mới đây, Israel thông báo dự thảo tiêu 

chuẩn SI 14350 – Vật phẩm chăm sóc trẻ em 

– Thiết bị uống – Yêu cầu an toàn và phương 

pháp thử. 

Bản sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 5817 

phần 1 v{ 2 liên quan đến thiết bị uống nước 

cho trẻ em sẽ được thay thế bằng SI 14350. Dự 

thảo sửa đổi tiêu chuẩn |p dụng tiêu chuẩn 

ch}u Âu EN 14350 th|ng 6 năm 2020, với một 

số thay đổi như trình b{y chi tiết trong phần 

tiếng Do Th|i của tiêu chuẩn. 

Những kh|c biệt chính giữa phiên bản cũ 

v{ tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới như sau: Kết 

hợp hai phần của tiêu chuẩn cũ th{nh một tiêu 

chuẩn mới; Áp dụng cho đồ dùng uống nước 

cho trẻ dưới 4 tuổi, trong khi c|c phiên bản 

trước |p dụng cho dụng cụ uống nước cho trẻ 

dưới 3 tuổi; Thêm c|c định nghĩa mới v{ thử 

nghiệm cơ học v{ hóa học. 

Cả tiêu chuẩn cũ v{ tiêu chuẩn sửa đổi 

mới sẽ được |p dụng kể 

từ khi bản sửa đổi n{y 

có hiệu lực trong 8 

th|ng. Trong thời gian 

n{y, sản phẩm có thể 

được kiểm tra theo tiêu 

chuẩn cũ hoặc tiêu 

chuẩn sửa đổi mới. Mục 

tiêu để bảo vệ sức khỏe, 

sự an to{n của con 

người; H{i hòa hóa; 

Giảm r{o cản v{ tạo 

thuận lợi cho thương 

mại. 

Đồng thời, Ai Cập 

thông b|o dự thảo Tiêu 

chuẩn đối với “ắc quy khởi động axit chì – Phần 

7: yêu cầu chung v{ phương ph|p thử ắc quy xe 

m|y. Theo đó, dự thảo quy định cho c|c nh{ sản 

xuất v{ nhập khẩu thời gian chuyển tiếp s|u 

th|ng để tu}n thủ tiêu chuẩn ES 21-7 của Ai 

Cập |p dụng cho pin axit chì được sử dụng chủ 

yếu l{m nguồn năng lượng để khởi động động 

cơ đốt trong, hệ thống chiếu s|ng v{ đ|nh lửa 

(SLI) của xe m|y v{ c|c loại xe thể thao mạnh 

mẽ kh|c. Điện |p danh định l{ 12 V hoặc 6 V. 

C|c định nghĩa v{ tiêu chí thử nghiệm 

trong tiêu chuẩn n{y chỉ d{nh cho pin có điện 
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|p danh định l{ 12 V. Đối với pin có điện |p 

danh định 6 V, tất cả điện |p phải được chia cho 

hai. C|c phương tiện thể thao mạnh mẽ kh|c 

được đề cập trong tiêu chuẩn n{y l{ xe trượt 

tuyết, phương tiện vận tải dưới nước cá nhân 

v{ phương tiện chạy trên mọi địa hình. 

Tiêu chuẩn n{y không |p dụng cho pin 

dùng cho c|c mục đích kh|c như nguồn điện dự 

phòng, thiết bị phụ trợ của xe động cơ đốt trong 

v{ xe đạp điện. Tiêu chuẩn n{y giống hệt về mặt 

kỹ thuật với IEC 60095-7/2019. Mục tiêu để 

đảm bảo an to{n v{ yêu cầu về chất lượn./. 

(Hà My)

 
TIÊU CHUẨN ASTM MỚI VỀ GIÁ ĐỠ XE ĐẠP TRẺ EM 

 

 Ủy ban thiết bị thể thao, sân chơi và cơ 

sở vật chất của ASTM International (F08) đã 

phát triển một tiêu chuẩn mới F3641 - về 

giá đỡ xe đạp trẻ em. 

 F3641 cung cấp thông số kỹ thuật rõ r{ng 

về gi| đỡ xe đạp trẻ em gắn phía trước, nằm 

giữa người l|i v{ tay l|i của xe đạp. Những h~ng 

vận chuyển xe đạp n{y vận chuyển trẻ em có 

trọng lượng tối thiểu 12 kg v{ trọng lượng tối 

đa 27 kg có khả năng ngồi m{ không cần người 

trợ giúp. 

 Theo th{nh viên Tom Hayward của ASTM, 

tùy chọn phê duyệt theo tiêu chuẩn ASTM sẽ 

cung cấp một dấu hiệu quan trọng về an to{n 

cho người tiêu dùng đang tìm kiếm những chiếc 

địu trẻ em n{y. 

 Hayward lưu ý: “Trong nhiều năm, danh 

mục sản phẩm n{y nằm trong vùng x|m về an 

to{n cho xe đạp, nhưng tiêu chuẩn n{y truyền 

đạt cho người tiêu dùng v{ nh{ b|n lẻ rằng nó 

có thể hợp 

pháp và an 

toàn. Tiêu 

chuẩn n{y 

cũng sẽ được 

c|c nh{ sản 

xuất sử dụng 

l{m hướng 

dẫn thiết kế 

v{ thử 

nghiệm, cung 

cấp cho các 

phòng thí 

nghiệm c|c 

thông số thử 

nghiệm an 

to{n”. 

 Đồng 

thời, Ủy ban 

bộ đồ ngo{i 

bảo hộ lao động của ASTM Quốc tế (F48) đang 

ph|t triển một tiêu chuẩn được đề xuất nhằm 

cung cấp hướng dẫn cho việc bảo trì bộ đồ 

ngoài. Theo thành viên Matthew Dickinson của 

ASTM, tiêu chuẩn được đề xuất (WK89778 ) sẽ 

tập trung v{o việc hỗ trợ người dùng bộ đồ 

ngo{i bảo hộ. 

Dickinson, giảng viên cao cấp về kỹ thuật cơ 

khí, Trường Kỹ thuật, Đại học Central 

Lancashire, cho biết: “Với vai trò then chốt 

trong việc n}ng cao năng lực của người lao 

động, việc thiết lập một khung quy trình x|c 
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minh việc sử dụng bộ đồ ngo{i an to{n v{ hiệu 

quả l{ điều bắt buộc. Tiêu chuẩn đề xuất sẽ đảm 

bảo rằng c|c điều kiện tiên quyết thiết yếu, 

chẳng hạn như x|c minh nguồn điện cho c|c 

công cụ, được giải quyết hợp lý trước khi bắt 

đầu nhiệm vụ.” 

 Tiêu chuẩn được đề xuất sẽ cung cấp một 

c|ch tiếp cận có hệ thống để thử nghiệm nhằm 

giúp x|c định chức năng liền mạch của bộ đồ 

ngo{i bảo hộ, đảm bảo sự phù hợp với mong 

đợi của thiết kế. Nỗ lực n{y liên quan trực tiếp 

đến Mục tiêu ph|t triển bền vững số 3 của Liên 

hợp quốc về sức khỏe v{ hạnh phúc. 

 Dickinson cho biết: “Bằng c|ch ưu tiên c|c 

quy trình bảo trì khung ngo{i, s|ng kiến này 

vốn đ~ bảo vệ sức khỏe v{ tinh thần của nh}n 

 viên được trang bị những thiết bị đó, từ đó thể 

hiện tính không thể thiếu của nó như một nền 

tảng cho sự an to{n v{ hiệu quả tại nơi l{m 

việc”. 

 Sự ra đời của công nghệ khung ngo{i 

mang tính đột ph| đòi hỏi nỗ lực phối hợp 

nhằm thúc đẩy sự tham gia rộng r~i v{o việc 

định hình c|c tiêu chuẩn chi phối qu| trình 

ph|t triển của nó. Vì bộ xương ngo{i được thiết 

kế riêng cho những c| nh}n tham gia lao động 

ch}n tay ở nhiều lĩnh vực kh|c nhau, từ ph}n 

xưởng sản xuất đến công trường x}y dựng, nên 

khuyến khích sự tham gia của c|c chuyên gia 

d{y dạn kinh nghiệm th{nh thạo c|c công cụ 

điện v{ quy trình sản xuất./. 

(Phạm Trang) 

BAN HÀNH HƠN 1.400 TIÊU CHUẨN  
VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NGÀNH NÔNG NGHIỆP

 

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn đã xây dựng và ban 

hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành 1358 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và 

107 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia (QCVN). 

Theo b{ Nguyễn Thị Mai Hiên, Phó Vụ 

trưởng Vụ Ph|p chế (Bộ NN&PTNT), thực hiện 

Luật Tiêu chuẩn v{ quy chuẩn kỹ thuật năm 

2006 v{ Luật Chất lượng sản pha m ha ng ho a 

na m 2007, trong suo t hơn 17 na m qua, nga nh 

no ng nghie  p va  pha t trie n no ng tho n 

(NN&PTNT) đa  xa y dư ng va  ban ha nh, tr  nh cơ 

quan co  tha m quye n ban ha nh 1358 tie u chua n 

quo c gia (TCVN) va  107 Quy chua n Ky  thua  t 

quốc gia (QCVN), trong đó quản lý vật tư nông 

nghiệp có 448 TCVN v{ 35 QCVN, hầu hết sản 

phẩm, h{ng hóa nhóm 2 đ~ có tiêu chuẩn, quy 

chuẩn để quản lý. Điều n{y bảo đảm công khai, 

minh bạch, không ph}n biệt đối xử v{ không 

g}y trở ngại không cần thiết đối với hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, thương mại sản 

phẩm,h{ng hóa, dịch vụ, qu| trình, môi trường  

 

trong lĩnh vực nông nghiệp v{ ph|t triển nông 

thôn. 

Trong qu| trình triển khai thực hiện, việc 

r{ so|t c|c tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để 

sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ l{ rất cần thiết.  

Năm 2023, Bộ NN&PTNT đ~ ban h{nh 04 

Thông tư hủy bỏ 127 QCVN, gồm: Thông tư số 

03/2023/TT-BNNPTNT ng{y 30/6/2023 hủy 

bỏ 18 QCVN lĩnh vực Chăn nuôi; Thông tư số 

05/2023/TT-BNNPTNT ng{y 23/8/2023 hủy 

bỏ 07 QCVN lĩnh vực Thủy sản v{ Thông tư số 

07/2023/TT-BNNPTNT ng{y 27/9/2023 hủy 

bỏ 02 QCVN về điều kiện vệ sinh thú y; Thông 

tư số 15/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 hủy bỏ 48 QCVN lĩnh vực Trồng 

trọt v{ 51 QCVN lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Việc 

hủy bỏ c|c quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho 

thấy việc quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật 

không còn phù hợp theo thời gian ở một số quy 

trình, quy phạm của một số sản phẩm, h{ng 

hóa, góp phần đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nh{ nước của Bộ NN&PTNT. 
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Hiện nay, theo Thông tư số 16/2021/TT-

BNNPTNT ng{y 20/12/2021 của Bộ NN&PTNT 

có 9 nhóm sản phẩm, h{ng hóa (chủ yếu l{ vật 

tư nông nghiệp) được x|c định l{ nhóm 2 v{ 

được quản lý chất lượng sản phẩm trên cơ sở 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Những sản 

phẩm, h{ng hóa n{y vừa được quản lý theo 

chuỗi từ nghiên cứu, chọn tạo để công nhận lưu 

h{nh đến điều kiện sản xuất, kinh doanh theo 

c|c Luật chuyên ng{nh như Luật Thú y, Luật 

Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ v{ kiểm 

dịch thực vật, Luật Thủy sản… vừa được quản 

lý chất lượng theo ph|p luật về chất lượng sản 

phẩm, h{ng hóa, ph|p luật về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn. Chính điều n{y đ~ ph|t sinh những khó 

khăn, vướng mắc cần cải c|ch trong thời gian 

tới. 

Xuất ph|t từ yêu cầu quản lý, đặc thù sản 

phẩm, h{ng hóa trong từng thời kỳ để điều 

chỉnh quy định về quản lý chất lượng, về x}y 

dựng, |p dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

cho phù hợp. Điều n{y gắn với qu| trình sửa 

đổi Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Luật 

Chất lượng sản phẩm h{ng hóa, cần đ|nh gi| 

tổng thể, có tiêu chí x|c định chính x|c danh 

mục h{ng hóa nhóm 2 (loại h{ng hóa cần quản 

lý chất lượng nghiêm ngặt hơn) theo hướng thu 

hẹp hơn, n}ng 

cao tính tự chịu 

tr|ch nhiệm của 

doanh nghiệp 

về chất lượng 

sản phẩm, tăng 

cường công t|c 

hậu kiểm; đề 

xuất phương 

thức quản lý đối 

với một số mặt 

hàng, sản phẩm 

nhóm 2 có đặc 

thù theo 

phương ph|p 

quản lý rủi ro, 

giảm chi phí 

tu}n thủ ph|p 

luật cho tổ chức, 

cá nhân. 

Theo đó, đối với một số sản phẩm, h{ng 

hóa nếu đ~ tu}n thủ, đ|p ứng, được công nhận, 

thừa nhận hệ thống quản lý chất lượng có yêu 

cầu cao hơn quy định tại quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia tương ứng như HACCP, GMP, 

GLOBALGAP, IFOAM thì không phải thực hiện 

thủ tục công bố hợp quy v{ quy chuẩn kỹ thuật 

n{y có thể được dùng để cơ quan nh{ nước 

xem xét, kiểm tra, đ|nh gi| chất lượng. 

Ngo{i ra, cũng cần l{m rõ thực phẩm có 

phải l{ h{ng hóa nhóm 2 không? Điều kiện đảm 

bảo an to{n thực phẩm có phải l{ điều kiện đầu 

tư kinh doanh không, bởi hiện nay thực hiện 

quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật An to{n thực 

phẩm, đối với một số loại hình sản xuất nông 

l}m thủy sản, Bộ NN&PTNT đ~ x}y dựng v{ ban 

h{nh c|c quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 

kiện đảm bảo an to{n thực phẩm đối với qu| 

trình sản xuất, chế biến. Như thế doanh nghiệp 

sẽ phải thực hiện theo cả 2 quy trình l{ vừa 

thực hiện công bố hợp quy theo quy định của 

Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật vừa phải 

nộp hồ sơ để được thẩm định đủ điều kiện bảo 

đảm an to{n thực phẩm theo Luật An to{n thực 

phẩm./. 

(Phạm Trang)
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 05/2024
 
 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
 

TCVN 11832:2017 

Gia cố nền đất yếu. Phương 

ph|p gia cố to{n khối 

Số trang:18 

TCVN 13968:2024 

Cell v{ pin thứ cấp. C|c ký hiệu 

ghi nh~n dùng để nhận biết 

th{nh phần hóa học 

Số trang:19  

TCVN 13969:2024 

Cell v{ pin thứ cấp chứa kiềm 

hoặc c|c chất điện ph}n không 

axit khác – Cell v{ pin thứ cấp 

lithium, niken cadmi và niken 

kim loại hydrua dùng cho c|c 

ứng dụng di động – Hướng dẫn 

về c|c khía cạnh môi trường 

Số trang:34 

 TCVN 13970:2024 

M|y hút bụi. Hiệu suất năng 

lượng 

Số trang:10 

TCVN 13971:2024 

Lò nướng điện. Hiệu suất năng 

lương 

Số trang:8 

TCVN 13972:2024 

M|y hút mùi. Hiệu suất năng 

lượng 

Số trang:8 

TCVN 13973:2024 

C}y nước nóng lạnh. Hiệu suất 

năng lượng 

Số trang:8 

TCVN 13974:2024 

M|y sấy quần |o. Hiệu suất năng 

lượng 

Số trang:10 

TCVN 13987:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu về 

thu thập thông tin trong truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm 

Số trang:15 

TCVN 13988:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 

đối với chuỗi cung ứng rượu 

vang 

Số trang:11 

TCVN 13989:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 

đối với chuỗi cung ứng sản 

phẩm dược mỹ phẩm 

Số trang:14 

TCVN 13990:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 

đối với LOGISTIC chuỗi lạnh cho 

thực phẩm 

Số trang:12 

TCVN 13991:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Hướng 

dẫn truy xuất nguồn gốc thủy 

sản 

Số trang:23 

TCVN 13992:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Hướng 

dẫn thu thập thông tin đối với 

chuỗi cung ứng đồ chơi trẻ em 

Số trang:10 

TCVN 13993:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Hướng 

dẫn thu thập thông tin đối với 

chuỗi cung ứng chè 

Số trang:11 

TCVN 13994:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 

đối với qu| trình sản xuất thuốc 

lá 

Số trang:11 

TCVN 13995:2024 

Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 

đối với chuỗi cung ứng trang 

thiết bị y tế 

Số trang:36 

TCVN 13996:2024 

M~ số m~ vạch. M~ định danh 

đơn nhất cho trang thiết bị y tế 

Số trang:12 

TCVN 9245:2024 

Cọc ống thép 

Số trang:35 

Thay thế:TCVN 9245:2012 

TCVN 9246:2024 

Cọc ống ván thép 

Số trang:36 

Thay thế:TCVN 9246:2012 
 

 TIÊU CHUẨN ISO 

ISO 7383-1:2024 

Fine bubble technology — 

Evaluation method for 

determining gas content in fine 

bubble dispersions in water 

Part 1: Oxygen content 

Pages: 12 

ISO 7392:2024 

Fine bubble technology — 

Evaluation method for 

determining surface tension of 

ultrafine bubble dispersions 

Pages: 20 

ISO 7448:2024 

Machinery for forestry — 

Machine-fed woody biomass 

reduction chippers, grinders, 

and shredders — Vocabulary 

Pages: 31 

ISO 7519:2024 

Technical product 

documentation (TPD) — 

Construction documentation — 

General principles of 

presentation for general 

arrangement and assembly 

drawings 

Pages: 26 

Replaces: ISO 7519:1991 

ISO 7681:2024 
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Natural rubber field latex — 

Determination of dry rubber 

content 

Pages: 7 

ISO 7965-1:2024 

Packaging — Drop test 

Part 1: Paper sacks 

Pages: 9 

Replaces: ISO 7965-1:1984 

ISO 8000-114:2024 

Part 114: Master data: 

Application of ISO/IEC 21778 

and ISO 8000-115 to portable 

data 

Pages: 8 

ISO 8071:2024 

Traditional Chinese medicine — 

Ligusticum chuanxiong rhizome 

Pages: 14 

ISO 81060-2:2018/ 

Amd 2:2024 

Non-invasive 

sphygmomanometers — Part 2: 

Clinical investigation of 

intermittent automated 

measurement type 

Amendment 2 

Pages: 5 

ISO 8362-2:2024 

Injection containers and 

accessories 

Part 2: Closures for injection 

vials 

Pages: 6 

ISO 8371:2024 

Iron ores for blast furnace 

feedstocks — Determination of 

the decrepitation index 

Pages: 5 

ISO 8575:2024 

Aerospace series — Fluid 

systems — Hydraulic system 

tubing 

Pages: 11 

Replaces: ISO 8575:2016 

ISO 8637-2:2024 

Extracorporeal systems for 

blood purification 

Part 2: Extracorporeal blood 

and fluid circuits for 

haemodialysers, 

haemodiafilters, haemofilters 

and haemoconcentrators 

Pages: 27 

Replaces: ISO 8637-2:2018 

ISO 8804-1:2024 

Requirements for the training of 

scientific divers 

Part 1: Scientific divers 

Pages: 9 

ISO 8804-2:2024 

Requirements for the training of 

scientific divers 

Part 2: Advanced scientific 

divers 

Pages: 10 

ISO 8804-3:2024 

Requirements for the training of 

scientific divers 

Part 3: Scientific diving project 

leader 

Pages: 9 

ISO 9042:2024 

Steels — Point counting method 

for statistically estimating the 

volume fraction of a constituent 

with a point grid 

Pages: 8 

Replaces: ISO 9042:1988 

ISO 9241-115:2024 

Ergonomics of human-system 

interaction 

Part 115: Guidance on 

conceptual design, user-system 

interaction design, user 

interface design and navigation 

design 

Pages: 25 

Replaces: ISO 14915-2:2003 

ISO/ASTM 52927:2024 

Additive manufacturing — 

General principles — Main 

characteristics and 

corresponding test methods 

Pages: 24 

Replaces: ISO 17296-3:2014 

ISO/ASTM 52933:2024 

Additive manufacturing — 

Environment, health and safety 

— Test method for the 

hazardous substances emitted 

from material extrusion type 3D 

printers in the non-industrial 

places 

Pages: 23 

 ISO/IEC 14543-5-104:2024 

Information technology — 

Home electronic systems (HES) 

architecture 

Part 5-104: Intelligent grouping 

and resource sharing for HES 

Class 2 and Class 3 – RA server-

based smart lock application 

Pages: 28 

ISO/IEC 15067-3-30:2024 

Information technology — 

Home Electronic System (HES) 

application model 

Part 3-30: Energy management 

agent functional requirements 

and interfaces 

Pages: 13 

ISO/IEC 15067-3-31:2024 

Information technology — 

Home Electronic System (HES) 

application model 

Part 3-31: Protocol of energy 

management agents for 

demand-response energy 

management and interactions 

among these agents 

Pages: 38 

ISO/IEC 17760-105:2024 

Information technology — AT 

Attachment 
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Part 105: ATA Command Set - 5 

(ACS-5) 

Pages: 693 

ISO/IEC 19987:2024 

Information technology — EPC 

Information Services (EPCIS) 

Pages: 190 

Replaces: ISO/IEC 19987:2017 

ISO/IEC 19988:2024 

Information technology — GS1 

Core Business Vocabulary (CBV) 

Pages: 88 

Replaces: ISO/IEC 19988:2017 

ISO/IEC 21031:2024 

Information technology — 

Software Carbon Intensity (SCI) 

specification 

Pages: 9 

ISO/IEC 23001-17:2024 

Information technology — 

MPEG systems technologies 

Part 17: Carriage of 

uncompressed video and 

images in ISO base media file 

format 

Pages: 44 

ISO/IEC 23090-13:2024 

Information technology — 

Coded representation of 

immersive media 

Part 13: Video decoding 

interface for immersive media 

Pages: 43 

ISO/IEC 23090-18:2024 

Information technology — 

Coded representation of 

immersive media 

Part 18: Carriage of geometry-

based point cloud compression 

data 

Pages: 75 

ISO/IEC 23090-21:2024 

Information technology — 

Coded representation of 

immersive media 

Part 21: Reference software for 

Geometry-based Point Cloud 

Compression (G-PCC) 

Pages: 2 

ISO/IEC 23092-2:2024 

Information technology — 

Genomic information 

representation 

Part 2: Coding of genomic 

information 

Pages: 160 

Replaces: ISO/IEC 23092-

2:2020 

ISO/IEC 23415:2024 

Information technology — Data 

Format Description Language 

(DFDL) v1.0 Specification 

Pages: 206 

ISO/IEC 24778:2024 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture techniques — 

Aztec Code bar code symbology 

specification 

Pages: 48 

Replaces: ISO/IEC 24778:2008 

ISO/IEC 25002:2024 

Systems and software 

engineering — Systems and 

software Quality Requirements 

and Evaluation (SQuaRE) — 

Quality model overview and 

usage 

Pages: 17 

Replaces: ISO/IEC 25010:2011 

ISO/IEC 27011:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection — Information 

security controls based on 

ISO/IEC 27002 for 

telecommunications 

organizations 

Pages: 28 

Replaces: ISO/IEC 

27011:2016/Cor 1:2018 

ISO/IEC 30137-1:2024 

Information technology — Use 

of biometrics in video 

surveillance systems 

Part 1: System design and 

specification 

Pages: 46 

Replaces: ISO/IEC 30137-

1:2019 

ISO/IEC 39075:2024 

Information technology — 

Database languages — GQL 

Pages: 610 

ISO/IEC 4922-2:2024 

Information security — Secure 

multiparty computation 

Part 2: Mechanisms based on 

secret sharing 

Pages: 33 

ISO/IEC 5153-1:2024 

Information technology — City 

service platform for public 

health emergencies 

Part 1: Overview and general 

requirements 

Pages: 14 

ISO/IEC 5207:2024 

Information technology — Data 

usage — Terminology and use 

cases 

Pages: 52 

ISO/IEC 5212:2024 

Information technology — Data 

usage — Guidance for data 

usage 

Pages: 28 

ISO/IEC 5392:2024 

Information technology — 

Artificial intelligence — 

Reference architecture of 

knowledge engineering 

Pages: 42 

ISO/IEC 9594-8:2020/ 
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Cor 2:2024 

Information technology — Open 

systems interconnection — Part 

8: The Directory: Public-key and 

attribute certificate frameworks 

Technical Corrigendum 2 

Pages: 5 

ISO/IEC DIS 14496-1 

Information technology — 

Coding of audio-visual objects 

Part 1: Systems 

Pages: 128 

Replaces: ISO/IEC 14496-

1:2010/Amd 2:2014 

ISO/IEC DIS 14496-10 

Information technology — 

Coding of audio-visual objects 

Part 10: Advanced video coding 

Pages: 873 

ISO/IEC DIS 15420 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture techniques — 

EAN/UPC bar code symbology 

specification 

Pages: 36 

Replaces: ISO/IEC 15420:2009 

ISO/IEC DIS 15434 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture techniques — 

Syntax for high-capacity ADC 

media 

Pages: 31 

Replaces: ISO/IEC 15434:2019 

ISO/IEC DIS 15938-18 

Information technology — 

Multimedia content description 

interface 

Part 18: Conformance and 

reference software for 

compression of neural networks 

Pages: 33 

Replaces: ISO/IEC 15938-

18:2023 

ISO/IEC DIS 18046-5 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture techniques — 

Encoding and resolving 

identifiers over HTTP 

Pages: 13 

ISO/IEC DIS 19075-10 

Information technology — 

Guidance for the use of database 

language SQL 

Part 10: SQL model 

(Guide/Model) 

Pages: 67 

ISO/IEC DIS 19566-10 

Information technology — JPEG 

systems 

Part 10: Reference Software 

Pages: 18 

ISO/IEC DIS 19762 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture (AIDC) techniques 

— Harmonized vocabulary 

Pages: 124 

Replaces: ISO/IEC 19762:2016 

ISO/IEC DIS 20582 

Software and systems 

engineering — Capabilities of 

build and deployment tools 

Pages: 34 

ISO/IEC DIS 21471 

Information technology — 

Automatic identification and 

data capture techniques — 

Extended rectangular data 

matrix (DMRE) bar code 

symbology specification 

Pages: 19 

ISO/IEC DIS 22592-3 

Office equipment — Print 

quality measurement methods 

for colour prints 

Part 3: Physical durability 

measurement methods 

Pages: 14 

ISO/IEC DIS 23093-5 

Information technology — 

Internet of media things 

Part 5: IoMT autonomous 

collaboration 

Pages: 26 

ISO/IEC DIS 27562 

Information technology — 

Security techniques — Privacy 

guidelines for fintech services 

Pages: 32 

ISO/IEC DIS 29794-5 

Information technology — 

Biometric sample quality 

Part 5: Face image data 

Pages: 69 

Replaces: ISO/IEC TR 29794-

5:2010 

ISO/IEC DIS 42005 

Information technology — 

Artificial intelligence — AI 

system impact assessment 

Pages: 36 

ISO/IEC DIS 9945 

Information technology — 

Portable Operating System 

Interface (POSIX®) base 

specifications — Issue 8 

Pages: 4058 

ISO/IEC TR 24030:2024 

Information technology — 

Artificial intelligence (AI) — Use 

cases 

Pages: 169 

Replaces: ISO/IEC TR 

24030:2021 

ISO/IEC TR 5891:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection — Hardware 

monitoring technology for 

hardware security assessment 

Pages: 32 

ISO/IEC TS 24462:2024 
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Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection — Ontology building 

blocks for security and risk 

assessment 

Pages: 41 

ISO/IEC TS 8200:2024 

Information technology — 

Artificial intelligence — 

Controllability of automated 

artificial intelligence systems 

Pages: 34 

ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024 

Systems and software 

engineering — Life cycle 

management 

Part 1: Guidelines for life cycle 

management 

Pages: 76 

Replaces: ISO/IEC/IEEE 24748-

1:2018 

ISO/IEC/IEEE 24748-2:2024 

Systems and software 

engineering — Life cycle 

management 

Part 2: Guidelines for the 

application of ISO/IEC/IEEE 

15288 (system life cycle 

processes) 

Pages: 63 

Replaces: ISO/IEC/IEEE 24748-

2:2018 

ISO/IEC/IEEE DIS 29119-5 

Software and systems 

engineering — Software testing 

Part 5: Keyword-driven testing 

Pages: 55 

Replaces: ISO/IEC/IEEE 29119-

5:2016 

ISO/TR 20659-1:2024 

Rheological test methods — 

Fundamentals and 

interlaboratory comparisons 

Part 1: Determination of the 

yield point 

Pages: 17 

ISO/TR 20659-2:2024 

Rheological test methods — 

Fundamentals and 

interlaboratory comparisons 

Part 2: Determination of the 

time-dependent structural 

change (thixotropy) 

Pages: 36 

ISO/TR 23267:2024 

Experiment results on test 

methods for detection and 

avoidance (DAA) systems for 

unmanned aircraft systems 

Pages: 15 

ISO/TR 37112:2024 

Sustainable cities and 

communities — Case studies in 

how smart city operating 

models support an effective 

public-health emergency 

response 

Pages: 32 

ISO/TR 41016:2024 

Facility management — 

Overview of available 

technologies 

Pages: 36 

ISO/TR 8344:2024 

Information and documentation 

— Issues and considerations for 

managing records in structured 

data environments 

Pages: 61 

ISO/TR 8547:2024 

Corrosion of metals and alloys 

— Exposure test results in the 

Asian Monsoon region 

Pages: 24 

ISO/TS 12869-2:2024 

Water quality — Detection and 

quantification of Legionella spp. 

and/or Legionella pneumophila 

by concentration and genic 

amplification by quantitative 

polymerase chain reaction 

(qPCR) 

Part 2: On-site methods 

Pages: 25 

ISO/TS 20490:2024 

Measuring autofocus 

repeatability of sharpness and 

latency 

Pages: 21 

ISO/TS 22298:2024 

Nanotechnologies — Silica 

nanomaterials — Specification 

of characteristics and 

measurement methods for silica 

with ordered nanopore array 

(SONA) 

Pages: 10 

ISO/TS 23148:2024 

Compatibility of lubricants with 

synthetic male condoms 

Pages: 16 

ISO/TS 23406:2024 

Nuclear sector — Requirements 

for bodies providing audit and 

certification of quality 

management systems for 

organizations supplying 

products and services 

important to nuclear safety 

(ITNS) 

Pages: 17 

Replaces: ISO/TS 23406:2020 

ISO/TS 23927:2024 

Laminates and moulding 

compounds — Prepregs — 

Determination of tack 

Pages: 10 

ISO/TS 30438:2024 

Human resource management 

— Employee engagement 

metrics 

Pages: 19 

ISO/TS 32007:2024 

Document management — 

Portable Document Format — 
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RichMedia annotations 

conforming to glTF assets 

Pages: 7 

ISO/TS 7344:2024 

Short-range wireless sensor to 

device communication 

Pages: 9 
 

 TIÊU CHUẨN IEC 
 

IEC 60079-11:2023/ 

ISH2:2024 

Interpretation Sheet 2 - 

Explosive atmospheres - Part 

11: Equipment protection by 

intrinsic safety "i" 

Pages: 2 

Replaces: IEC 60079-

11:2011/ISH6:2019 

IEC 60079-11:2023/ 

ISH1:2024 

Interpretation Sheet 1 - 

Explosive atmospheres - Part 

11: Equipment protection by 

intrinsic safety "i" 

Pages: 2 

IEC 60079-11:2023 

Explosive atmospheres - Part 

11: Equipment protection by 

intrinsic safety "i" 

Pages: 433 

Replaces: IEC 60079-11:2011 

IEC 60947-1:2020 

Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 1: General 
rules 
Pages: 577 
Replaces: IEC 60947-1:2007 
IEC 61754-13:2024 CMV 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 

components - Fibre optic 
connector interfaces - Part 13: 
Type FC-PC connector family 
Pages: 50 
Replaces: IEC 61754-13:2006 

IEC 61754-13:2024 CMV 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Fibre optic 

connector interfaces - Part 13: 

Type FC-PC connector family 

Pages: 50 

IEC 61754-13:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Fibre optic 

connector interfaces - Part 13: 

Type FC-PC connector family 

Pages: 29 

ISO/IEC TS 30168:2024 

Internet of Things (IoT) - 

Generic trust anchor application 

programming interface for 

industrial IoT devices 

Pages: 176 

ISO/IEC 80079-49:2024 

Explosive atmospheres - Part 

49: Flame arresters - 

Performance requirements, test 

methods and limits for use 

Pages: 69 

ISO/IEC 27001-HBK:2024 

ISO/IEC 27001:2022 - 

Information Security 

Management Systems - A 

practical guide for SMEs 

Pages: 109 

ISO/IEC 23008-6:2021/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Information 

technology - High efficiency 

coding and media delivery in 

heterogeneous environments 

Part 6: 3D audio reference 

software - Corrections for 

closest loudspeaker playout and 

increased software resilience 

Pages: 1 

Replaces: ISO/IEC 23008-

6:2020 

IEC TS 62271-5:2024 

High-voltage switchgear and 

controlgear - Part 5: Common 

specifications for direct current 

switchgear and controlgear 

Pages: 140 

IEC 63281-3-2:2024 

E-Transporters - Part 3-2: 

Performance test methods for 

mobility of cargo e-

Transporters 

Pages: 57 

IEC 62862-1-6:2024 

Solar thermal electric plants - 

Part 1-6: Silicone-based heat 

transfer fluids for use in line-

focus concentrated solar power 

applications 

Pages: 34 

IEC 62153-4-3:2013/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Metallic 

communication cable test 

methods - Part 4-3: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) related test method for 

measuring surface transfer 

impedance - Triaxial method 

Pages: 4 

IEC 62153-4-3:2013 

+AMD1:2024 CSV 

Metallic communication cable 

test methods - Part 4-3: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) related test method for 

measuring surface transfer 

impedance - Triaxial method 

Pages: 94 

Replaces: IEC 62153-4-3:2013 

IEC 62153-4-15:2021/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Metallic cables 

and other passive components 

test methods - Part 4-15: 

Electromagnetic compatibility 
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(EMC) related test method for 

measuring transfer impedance 

and screening attenuation or 

coupling attenuation with 

triaxial cell 

Pages: 9 

IEC 62153-4-15:2021+ 

AMD1:2024 CSV 

Metallic cables and other 

passive components test 

methods - Part 4-15: 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) related test method for 

measuring transfer impedance 

and screening attenuation or 

coupling attenuation with 

triaxial cell 

Pages: 92 

IEC 61406-2:2024 

Identification link - Part 2: 

Types/models, lots/batches, 

items and characteristics 

Pages: 69 

IEC 61300-2-27:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Basic test and 

measurement procedures - Part 

2-27: Tests - Dust (laminar 

flow) 

Pages: 21 

Replaces: IEC 61300-2-27:1995 

IEC 61280-4-2:2024 RLV 

Fibre-optic communication 

subsystem test procedures - 

Part 4-2: Installed cabling plant 

- Single-mode attenuation and 

optical return loss 

measurements 

Pages: 302 

Replaces: IEC 61280-4-2:2014 

IEC 61280-4-2:2024 

Fibre-optic communication 

subsystem test procedures - 

Part 4-2: Installed cabling plant 

- Single-mode attenuation and 

optical return loss 

measurements 

Pages: 190 

IEC 61108-7:2024 

Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 

and systems - Global navigation 

satellite systems (GNSS) - Part 

7: Satellite based augmentation 

system (SBAS) L1 - Receiver 

equipment - Performance 

standards, methods of testing 

and required test results 

Pages: 76 

IEC 60794-1-213:2024 

Optical fibre cables - Part 1-213: 

Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 

Environmental test methods - 

Microduct pressure withstand, 

method F13 

Pages: 16 

IEC 60794-1-104:2024 

Optical fibre cables - Part 1-104: 

Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 

Mechanical tests methods - 

Impact, method E4 

Pages: 20 

IEC 60136:2024 

Dimensions, marking and 

testing of carbon brushes and 

dimensions of brush-holders for 

electrical machinery 

Pages: 167 

Replaces: IEC 

60136:1986/AMD1:1995 

IEC 60669-2-1:2021 

Switches for household and 

similar fixed electrical 

installations - Part 2-1: 

Particular requirements - 

Electronic control devices 

Pages: 280 

Replaces: IEC 60669-2-

1:2002+AMD1:2008+AMD2:201

5 CSV 

ISO/IEC TR 17903:2024 

Information technology - 

Artificial intelligence - Overview 

of machine learning computing 

devices 

Pages: 25 

IEC 62896:2024 

Hybrid insulators for AC and DC 

for high-voltage applications 

greater than 1 000 V AC and 1 

500 V DC - Definitions, test 

methods and acceptance criteria 

Pages: 42 

Replaces: IEC TS 62896:2015 

IEC 61347-2-8:2024 RLV 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-8: 

Particular requirements - 

Ballasts for fluorescent lamps 

Pages: 66 

Replaces: IEC 61347-2-

8:2000/AMD1:2006/COR1:201

2 

IEC 61347-2-8:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-8: 

Particular requirements - 

Ballasts for fluorescent lamps 

Pages: 41 

Replaces: IEC 61347-2-

8:2000/AMD1:2006/COR1:201

2 

IEC 61347-2-3:2024 RLV 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-3: 

Particular requirements - AC or 

DC supplied electronic 

controlgear for fluorescent 

lamps 

Pages: 115 

Replaces: IEC 61347-2-

3:2011+AMD1:2016 CSV 
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IEC 61347-2-3:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-3: 

Particular requirements - AC or 

DC supplied electronic 

controlgear for fluorescent 

lamps 

Pages: 72 

IEC 61347-2-1:2024 RLV 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-1: 

Particular requirements - 

Starting devices (other than 

glow starters) 

Pages: 76 

IEC 61347-2-1:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-1: 

Particular requirements - 

Starting devices (other than 

glow starters) 

Pages: 49 

IEC 61347-2-12:2024 RLV 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-12: 

Particular requirements - DC or 

AC supplied electronic 

controlgear for discharge lamps 

(excluding fluorescent lamps) 

Pages: 57 

IEC 61347-2-12:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-12: 

Particular requirements - DC or 

AC supplied electronic 

controlgear for discharge lamps 

(excluding fluorescent lamps) 

Pages: 36 

IEC 61347-2-10:2024 RLV 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-10: 

Particular requirements - 

Electronic controlgear for high-

frequency operation of tubular 

cold-cathode discharge lamps 

(neon tubes) 

Pages: 74 

IEC 61347-2-10:2024 

Controlgear for electric light 

sources - Safety - Part 2-10: 

Particular requirements - 

Electronic controlgear for high-

frequency operation of tubular 

cold-cathode discharge lamps 

(neon tubes) 

Pages: 46 

Replaces: IEC 61347-2-

10:2000+AMD1:2008 CSV 

IEC 60669-2-1:2021/ 

COR1:2024 

Corrigendum 1 - Switches for 

household and similar fixed 

electrical installations - Part 2-

1: Particular requirements - 

Electronic control devices 

Pages: 1 

IEC 60669-2-1:2021/ 

COR1:2024  

Corrigendum 1 - Switches for 

household and similar fixed 

electrical installations - Part 2-

1: Particular requirements - 

Electronic control devices 

Pages: 1 

Replaces: IEC 60669-2-

1:2002+AMD1:2008+AMD2:201

5 CSV 

IEC TR 62500:2024 

Process management for 

avionics - Highly severe stress 

tests for operating margins 

identification and robustness 

improvement of avion 

ics equipment - Application 

guidelines 

Pages: 37 

Replaces: IEC TS 62500:2008 

IEC 62933-1:2024 

Electrical energy storage (EES) 

systems - Part 1: Vocabulary 

Pages: 111 

Replaces: IEC 62933-1:2018 

IEC 62676-2-11:2024 

Video Surveillance Systems 

(VSS) for use in security 

applications - Part 2-11: Video 

transmission protocols - Interop 

profiles for VMS and cloud 

VSaaS systems for safe cities 

and law enforcement 

Pages: 39 

IEC 60794-1-101:2024 

Optical fibre cables - Part 1-101: 

Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 

Mechanical tests methods - 

Tensile, method E1 

Pages: 18 

IEC 62841-2-7:2024 EXV 

Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden machinery 

- Safety - Part 2-7: Particular 

requirements for hand-held 

spray guns 

Pages: 206 

Replaces: IEC 62841-2-7:2024 

ISO/IEC TS 20000-15:2024 

Information technology - 

Service management - Part 15: 

Guidance on the application of 

Agile and DevOps principles in a 

service management system 

Pages: 34 

ISO/IEC 4879:2024 

Information technology - 

Quantum computing – 

Vocabulary 

Pages: 14 

ISO/IEC 29110-1-2:2024 

Systems and software 

engineering - Lifecycle profiles 
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for Very Small Entities (VSEs) - 

Part 1-2: Vocabulary 

Pages: 18 

ISO/IEC 29110-1-1:2024 

Systems and software 

engineering - Lifecycle profiles 

for very small entities (VSEs) - 

Part 1-1: Overview 

Pages: 14 

ISO/IEC 24773-2:2024 

Software and systems 

engineering - Certification of 

software and systems 

engineering professionals - Part 

2: Guidance regarding 

description of knowledge, skills, 

and competencies contained in 

schemes 

Pages: 21 

ISO/IEC 16022:2024 

Information technology - 

Automatic identification and 

data capture techniques - Data 

Matrix bar code symbology 

specification 

Pages: 86 

Replaces: ISO/IEC 16022:2006 

ISO/IEC 15444-4:2024 

Information technology - JPEG 

2000 image coding system - 

Part 4: Conformance testing 

Pages: 45 

Replaces: ISO/IEC 15444-

4:2021 

ISO/IEC 11179-34:2024 

Information technology - 

Metadata registries (MDR) - 

Part 34: Metamodel for 

computable data registration 

Pages: 41 

ISO/IEC 10918-4:2024 

Information technology - Digital 

compression and coding of 

continuous-tone still images - 

Part 4: APPn markers 

Pages: 4 

Replaces: ISO/IEC 10918-

4:1999/AMD1:2013 

IEC 61340-5-1:2024 CMV 

Electrostatics - Part 5-1: 

Protection of electronic devices 

from electrostatic phenomena - 

General requirements 

Pages: 69 

Replaces: IEC 61340-5-

1:2016/COR1:2017 

IEC 61340-5-1:2024 

Electrostatics - Part 5-1: 

Protection of electronic devices 

from electrostatic phenomena - 

General requirements 

Pages: 43 

ISO/IEC 14763-3:2024 

Information technology - 

Implementation and operation 

of customer premises cabling - 

Part 3: Testing of optical fibre 

cabling 

Pages: 89 

Replaces: ISO/IEC 14763-

3:2014/AMD1:2018 

IEC 61788-23:2024 RLV 

Superconductivity - Part 23: 

Residual resistance ratio 

measurement - Residual 

resistance ratio of cavity-grade 

Nb superconductors 

Pages: 88 

Replaces: IEC 61788-23:2021 

IEC 61788-23:2024 

Superconductivity - Part 23: 

Residual resistance ratio 

measurement - Residual 

resistance ratio of cavity-grade 

Nb superconductors 

Pages: 59 

IEC 60034-12:2024 RLV 

Rotating electrical machines - 

Part 12: Starting performance of 

single-speed three-phase cage 

induction motors 

Pages: 75 

Replaces: IEC 60034-12:2016 

RLV 

IEC 60034-12:2024 

Rotating electrical machines - 

Part 12: Starting performance of 

single-speed three-phase cage 

induction motors 

Pages: 50 

IEC 60317-27-2:2020/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 27-2: Paper tape 

covered round aluminium wire 

Pages: 5 

IEC 60317-27-2:2020 

+AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 

27-2: Paper tape covered round 

aluminium wire 

Pages: 22 

IEC 60317-12:2020/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 12: Polyvinyl acetal 

enamelled round copper wire, 

class 120 

Pages: 5 

IEC 60317-12:2020 

+AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 12: 

Polyvinyl acetal enamelled 

round copper wire, class 120 

Pages: 22 

ISO/IEC TS 30149:2024 

Internet of Things (IoT) - 

Trustworthiness principles 

Pages: 34 

IEC TS 63222-3:2024 
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Power quality management - 

Part 3: User characteristics 

modelling 

Pages: 37 

IEC 61300-2-34:2024 CMV 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Basic test and 

measurement procedures - Part 

2-34: Tests - Resistance to 

solvents and contaminating 

fluids 

Pages: 36 

Replaces:IEC 61300-2-34:2009 

IEC 61300-2-34:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Basic test and 

measurement procedures - Part 

2-34: Tests - Resistance to 

solvents and contaminating 

fluids 

Pages: 22 

 
 TIÊU CHUẨN BS 
 

BS ISO 24591-2:2024 

Smart water management - Data 

management guidelines 

BS EN ISO 56008:2024 

Innovation management. Tools 

and methods for innovation 

operation measurements. 

Guidance 

BS EN 1090-2:2018+A1:2024 

Execution of steel structures 

and aluminium structures - 

Technical requirements for steel 

structures 

BS ISO 5618-2:2024 

Fine ceramics (advanced 

ceramics, advanced technical 

ceramics). Test method for GaN 

crystal surface defects - Method 

for determining etch pit density 

BS EN IEC 61753-071-02:2020 

+A1:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components. Performance 

standard - Non-connectorized 

single-mode fibre optic 1 × 2 

and 2 × 2 spatial switches for 

category C. Controlled 

environments 

BS ISO/IEC 15944-17:2024 

Information technology. 

Business operational view - 

Fundamental principles and 

rules governing Privacy-by-

Design (PbD) requirements in 

an EDI and collaboration space 

context 

BS EN 61000-3-12:2011 

+A1:2024 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) - Limits. Limits for 

harmonic currents produced by 

equipment connected to public 

low-voltage systems with input 

current >16 A and ≤ 75 A per 

phase 

Replace:  

 BS EN 61000-3-12:2011 

BS EN IEC 63203-301-1:2024 

Wearable electronic devices and 

technologies - Test method of 

electrochromic films for 

wearable equipment 

BS ISO 6760-1:2024 

Optics and photonics. Test 

method for temperature 

coefficient of refractive index of 

optical glasses - Minimum 

deviation method 

BS ISO 6760-2:2024 

Optics and photonics. Test 

method for temperature 

coefficient of refractive index of 

optical glasses - Interferometric 

method 

BS ISO 22040-2:2024 

Life cycle management of 

concrete structures - Structural 

planning and design stage 

BS ISO 5642:2024 

Tea polyphenol extracts. 

Definition and basic 

requirements 

BS EN ISO 22014:2024 

Library objects for architecture, 

engineering, construction and 

use 

BS ISO 33406:2024 

Approaches for the production 

of reference materials with 

qualitative properties 

BS ISO 6640:2024 

Measurement of density of 

water-sediment mixture using 

radiation transmission method 

BS EN IEC 62368-1:2024 

+A11:2024 

Audio/video, information and 

communication technology 

equipment - Safety 

requirements 

Replace:  BS EN IEC 62368-

1:2024 

BS EN ISO 24161:2024 

Waste collection and 

transportation management. 

Vocabulary 

BS EN ISO 23766:2024 

Thermal insulating products for 

industrial installations. 

Determination of the coefficient 

of linear thermal expansion at 

sub-ambient temperatures 

BS EN ISO 21265:2024 

Building and civil engineering 

sealants. Assessment of the 

fungal growth on sealant 

surfaces 
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BS EN IEC 60519-6:2024 

Safety in installations for 

electroheating and 

electromagnetic processing - 

Particular requirements for high 

frequency dielectric and 

microwave heating and 

processing equipment 

BS EN 12665:2024 

Light and lighting. Basic terms 

and criteria for specifying 

lighting requirements 

Replace:  BS EN 12665:2018 

BS ISO 5363:2024 

Robotics. Test methods for 

exoskeleton-type walking RACA 

robot 

BS IEC SRD 63473:2024 

Active assisted living (AAL) use 

case standards inventory and 

mapping 

BS EN IEC 63267-2-1:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components. Connector optical 

interfaces for enhanced macro 

bend multimode fibres - 

Connection parameters of 

physically contacting 50 µm 

core diameter fibres. Non-

angled 

BS ISO 5600:2024 

Rubber. Determination of 

adhesion to rigid materials 

using conical shaped parts 

Replace:  BS ISO 5600:2017 

BS EN ISO 30024:2024 

Animal feeding stuffs. 

Determination of phytase 

activity 

BS ISO 23373:2024 

Heavy commercial vehicles and 

buses. Vehicle dynamics 

simulation and validation. Tyre 

model for lateral estimation of 

heavy vehicle combinations 

operated at dry paved road 

surface 

BS ISO 19885-1:2024 

Gaseous hydrogen. Fuelling 

protocols for hydrogen-fuelled 

vehicles - Design and 

development process for 

fuelling protocols 

BS EN ISO 14456:2024 

Gas cylinders. Gas properties 

and associated classification 

(FTSC) codes 

Replace:  BS EN ISO 

14456:2016+A1:2019 

BS EN ISO 4641:202 

Rubber hoses and hose 

assemblies for water suction 

and discharge. Specification 

Replace:  BS EN ISO 4641:2016 

BS EN ISO 6224:2024  

Thermoplastics hoses, textile-

reinforced, for general-purpose 

water applications. Specification 

Replace:  BS EN ISO 6224:2011 

BS ISO 9621:2024 

Space systems. Methods to 

decide thermal vacuum test 

cycles of recurring production 

according to precipitation 

efficiency and reliability 

BS ISO 9241-820:2024 

Ergonomics of human-system 

interaction - Ergonomic 

guidance on interactions in 

immersive environments, 

including augmented reality and 

virtual reality 

BS ISO 16795:2024 

Nuclear energy. Determination 

of Gd2O3 content in pellets 

containing uranium oxide by X-

ray fluorescence spectrometry 

BS ISO/IEC 29110-1-1:2024 

Systems and software 

engineering. Lifecycle profiles 

for very small entities (VSEs) - 

Overview 

BS ISO 16795:2024 

Nuclear energy. Determination 

of Gd2O3 content in pellets 

containing uranium oxide by X-

ray fluorescence spectrometry 

BS ISO/IEC 29110-1-1:2024 

Systems and software 

engineering. Lifecycle profiles 

for very small entities (VSEs) - 

Overview 

BS EN 14325:2018+A1:2024 

Protective clothing against 

chemicals. Test methods and 

performance classification of 

chemical protective clothing 

materials, seams, joins and 

assemblages 

BS EN ISO 18847:2024  

Solid biofuels. Determination of 

particle density of pellets and 

briquettes 

BS ISO 5665:2024 

Consumer incident 

investigation. Requirements and 

guidance 

BS EN IEC 61820-1-2:2024 

Electrical installations for 

lighting and beaconing of 

aerodromes - Fundamental 

principles. Particular 

requirements for series circuits 

BS IEC 62896:2024 

Hybrid insulators for AC and DC 

for high-voltage applications 

greater than 1 000 V AC and 1 

500 V DC. Definitions, test 

methods and acceptance criteria 

BS EN IEC 61223-3-8:2024 

Evaluation and routine testing 

in medical imaging departments 

- Acceptance and constancy 
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tests. Imaging performance of X-

ray equipment for radiography 

and radioscopy 

BS ISO 59004:2024 

Circular economy. Vocabulary, 

principles and guidance for 

implementation 

BS ISO 59010:2024 

Circular economy. Guidance on 

the transition of business 

models and value networks 

BS ISO 59020:2024 

Circular economy. Measuring 

and assessing circularity 

performance 

BS ISO/IEC 24773-2:2024 

Software and systems 

engineering. Certification of 

software and systems 

engineering professionals - 

Guidance regarding description 

of knowledge, skills, and 

competencies contained in 

schemes 

BS EN IEC 62282-6-107:2024 

Fuel cell technologies - Micro 

fuel cell power systems. Safety. 

Indirect water-reactive 

(Division 4.3) compounds 

BS ISO/IEC 11179-34:2024 

Information technology. 

Metadata registries (MDR) - 

Metamodel for computable data 

registration 

BS EN IEC 60598-2-2:2024 

Luminaires - Particular 

requirements. Recessed 

luminaires and recessed air-

handling luminaires 

Replace:  BS EN 60598-2-

2:2012 

BS ISO 24660:2024 

Fans. Determination of airflow 

propelled through an open 

personnel door by a positive 

pressure ventilator 

BS EN IEC 62561-7:2024 

Lightning protection system 

components (LPSC) - 

Requirements for earthing 

enhancing compounds 

BS ISO 6397:2024 

Aerospace.Test bolts, hexagonal 

head, metallic material, coated 

or uncoated 

BS ISO 6775:2024 

Plastics. Plastics identification 

using Raman spectrometric 

methods 

BS EN ISO 12224-1:2024 

Solder wire, solid and flux-

cored. Specification and test 

methods - Classification and 

performance requirements 

Replace:  BS EN ISO 12224-

1:1998 

BS EN ISO 28139:2021 

+A1:2024 

Equipment for crop protection. 

Knapsack combustion engine-

driven airblast sprayers . Safety 

and environmental 

requirements and test methods 

BS ISO 19012-4:2024 

Microscopes. Designation of 

microscope objectives - 

Polarization characteristics 

BS ISO 24138:2024 

Information and 

documentation. International 

Standard Content Code (ISCC) 

BS EN IEC 62501:2024 

Voltage sourced converter 

(VSC) valves for high-voltage 

direct current (HVDC) power 

transmission. Electrical testing 

BS EN IEC 61918:2018 

+A2:2024 

Industrial communication 

networks. Installation of 

communication networks in 

industrial premises 

BS ISO 22662:2024 

Milk and milk products. 

Determination of lactose 

content by high-performance 

liquid chromatography 

(reference method) 

BS ISO 21013-1:2021 

+A1:2024 

Cryogenic vessels. Pressure-

relief accessories for cryogenic 

service - Reclosable pressure-

relief valves 

Replace:  BS ISO 21013-1:2021 

BS ISO/IEC 19763-6:2015 

+A1:2024 

Information technology. 

Metamodel framework for 

interoperability (MFI) - Registry 

Summary 

BS ISO/IEC 29110-1-2:2024 

Systems and software 

engineering. Lifecycle profiles 

for Very Small Entities (VSEs) - 

Vocabulary 

BS ISO/IEC 19987:2024 

Information technology. EPC 

Information Services (EPCIS) 

BS ISO/IEC 19988:2024 

Information technology. GS1 

Core Business Vocabulary (CBV) 

Replace:  BS ISO/IEC 

19988:2017 

BS EN 12972:2018+A1:2024 

Tanks for the transport of 

dangerous goods. Testing, 

inspection and marking of 

metallic tanks 

Replace:  BS EN 12972:2015 

BS ISO 22287:2024 

Health informatics. Workforce 

roles and capabilities for 
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terminology and terminology 

services in healthcare (term 

workforce) 

BS ISO/IEC 21031:2024 

Information technology. 

Software Carbon Intensity (SCI) 

specification 

BS ISO 8216-1:2024 

Products from petroleum, 

synthetic and renewable 

sources. Fuels (class F) 

classification - Categories of 

marine fuels 

Replace: BS ISO 8216-1:2017 

BS EN 12845-3:2024  

Fixed firefighting systems. 

Automatic sprinkler systems - 

Guidance for earthquake 

bracing 

BS EN ISO 24231:2024  

Protective clothing. Protection 

against rain. Test method for 

ready-made garments against 

high-energy droplets from 

above 

BS ISO 14085-3:2024  

Aerospace series. Test methods 

for hydraulic filter elements - 

Filtration efficiency and 

retention capacity 

BS EN ISO 17672:2024  

Brazing. Filler metals 

BS EN 13523-29:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Resistance to 

environmental soiling (Dirt 

pick-up and striping) 

BS EN 13523-21:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Evaluation of outdoor 

exposed panels 

Replace:  

BS EN 13523-21:2017 

BS EN 13523-8:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Resistance to salt 

spray (fog) 

Replace: BS EN 13523-8:2017 

BS EN 13523-10:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Resistance to 

fluorescent UV radiation and 

water condensation 

Replace: BS EN 13523-10:2017 

BS EN 455-2:2024  

Medical gloves for single use - 

Requirements and testing for 

physical properties 

Replace:  

BS EN 455-2:2015 

BS EN 13523-22:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Colour difference. 

Visual comparison 

Replace: BS EN 13523-22:2017 

BS ISO 33405:2024  

Reference materials. 

Approaches for characterization 

and assessment of homogeneity 

and stability 

BS EN 13523-12:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Resistance to 

scratching 

Replace: BS EN 13523-12:2017 

BS EN 13523-1:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Film thickness 

Replace: BS EN 13523-1:2017 

BS EN 13523-3:2024  

Coil coated metals. Test 

methods - Colour difference and 

metamerism. Instrumental 

comparison 

Replace: BS EN 13523-3:2014 

BS EN ISO 3677:2024  

Filler metal for brazing. 

Designation 

Replace: BS EN ISO 3677:2016 

BS EN ISO 18563-3:2024  

Non-destructive testing. 

Characterization and 

verification of ultrasonic phased 

array equipment - Complete 

systems  

BS EN ISO 17665:2024 

Sterilization of health care 

products. Moist heat. 

Requirements for the 

development, validation and 

routine control of a sterilization 

process for medical devices 

Replace:  BS EN ISO 17665-

1:2006 

BS EN ISO 23402-3:2024 

Dentistry. Portable dental 

equipment for use in non-

permanent healthcare 

environment - Portable suction 

equipment 

BS EN IEC 63267-2-2:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components. Connector optical 

interfaces for enhanced macro 

bend multimode fibres - 

Connection parameters of 

physically contacting 50 μm 

core diameter fibres. Non-

angled and angled for reference 

connector applications 

BS ISO 6916-2:2024 

Flexible cellular polymeric 

materials. Sponge and expanded 

cellular rubber products - 

Specification for mouldings and 

extrusions 

BS EN IEC 62841-2-

6:2020+A12:2024 

Electric motor-operated hand-

held tools, transportable tools 

and lawn and garden 

machinery. Safety - Particular 

https://knowledge.bsigroup.com/products/coil-coated-metals-test-methods-evaluation-of-outdoor-exposed-panels/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/coil-coated-metals-test-methods-evaluation-of-outdoor-exposed-panels/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/medical-gloves-for-single-use-requirements-and-testing-for-physical-properties/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/medical-gloves-for-single-use-requirements-and-testing-for-physical-properties/tracked-changes
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requirements for hand-held 

hammers 

Replace:   

BS EN 60745-2-6:2010 

BS EN IEC 62631-2-3:2024 

Dielectric and resistive 

properties of solid insulating 

materials - Relative permittivity 

and dissipation factor. Contact 

electrode method for insulating 

films. AC methods 

BS EN 17855:2024 

Foodstuffs. Minimum 

performance requirements for 

quantitative measurement of 

the food allergens milk, egg, 

peanut, hazelnut, almond, 

walnut, cashew, pecan nut, 

brazil nut, pistachio nut, 

macadamia nut, wheat, lupine, 

sesame, mustard, soy, celery, 

fish, molluscs and crustaceans 

BS ISO 6763:2024 

Healthcare organization 

management. Pandemic 

response. Guidance on social 

distancing and source control 

BS EN ISO 2615:2024 

Analysis of natural gas. 

Biomethane. Determination of 

the content of compressor oil 

BS EN ISO 2398:2024  

Rubber hoses, textile-

reinforced, for compressed air. 

Specification 

Replace: BS EN ISO 2398:2016 

BS EN IEC 60118-0:2024  

Electroacoustics. Hearing aids - 

Measurement of the 

performance characteristics of 

hearing aids 

Replace: BS EN 60118-0:2015 

BS EN ISO 19085-6:2024  

Woodworking machines. Safety 

- Single spindle vertical 

moulding machines (toupie) 

Replace:  

BS EN ISO 19085-6:2017 

BS EN ISO 6185-3:2024  

Inflatable boats - Boats with a 

length of the hull less than 8 m 

with a motor power rating of 15 

kW and greater 

Replace:  

BS EN ISO 6185-3:2018 

BS EN ISO 21068-1:2024  

Chemical analysis of raw 

materials and refractory 

products containing silicon-

carbide, silicon-nitride, silicon-

oxynitride and sialon - General 

information, terminology and 

sample preparation 

BS ISO/IEC 30137-1:2024  

Information technology. Use of 

biometrics in video surveillance 

systems - System design and 

specification 

BS ISO 9200:2024  

Petroleum measurement 

systems. Metering of viscous 

and high temperature liquids 

BS EN ISO 23611-2:2024  

Soil quality. Sampling of soil 

invertebrates - Sampling and 

extraction of micro-arthropods 

(Collembola and Acarina) 

BS EN ISO 10882-2:2024  

Health and safety in welding 

and allied processes. Sampling 

of airborne particles and gases 

in the operator's breathing zone 

- Sampling of gases 

Replace:  

BS EN ISO 10882-2:2000 

BS EN ISO 14823-1:2024 

Intelligent transport systems. 

Graphic data dictionary - 

Specification 

Replace:  

BS EN ISO 14823:2017 

BS EN 12063:2024 

Execution of special 

geotechnical work. Sheet pile 

walls, combined pile walls, high 

modulus walls 

BS ISO 3977-9:2024 

Gas turbines. Procurement - 

Reliability, availability and 

maintainability 

BS ISO 6963:2024 

Bunker cargo loading from oil 

terminal to bunker tanker using 

Coriolis mass flow meter 

BS ISO 4906:2024 

Tobacco and tobacco products. 

Determination of filling power 

for preparation of fine-cut 

smoking articles. Constant-

weight pressurization 

BS EN IEC 61162-1:2024 

Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 

and systems. Digital interfaces - 

Single talker and multiple 

listeners 

Replace:   

BS EN 61162-1:2016 

BS EN ISO 16961:2024 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy. Internal 

coating and lining of steel 

storage tanks 

BS EN ISO 23581:2024 

Petroleum products and related 

product. Determination of 

kinematic viscosity. Method by 

Stabinger type viscometer 

BS ISO 7428-1:2024 

Fine bubble technology. 

Domestic applications - 

https://knowledge.bsigroup.com/products/intelligent-transport-systems-graphic-data-dictionary/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/intelligent-transport-systems-graphic-data-dictionary/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/maritime-navigation-and-radiocommunication-equipment-and-systems-digital-interfaces-single-talker-and-multiple-listeners/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/maritime-navigation-and-radiocommunication-equipment-and-systems-digital-interfaces-single-talker-and-multiple-listeners/tracked-changes
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Assessment of showerhead 

devices by evaluating size and 

concentration indices of 

generated fine bubbles 

BS EN ISO 12183:2024 

Nuclear fuel technology. 

Controlled-potential 

coulometric measurement of 

plutonium 

BS EN ISO 18187:2024 

Soil quality. Contact test for 

solid samples using the 

dehydrogenase activity of 

Arthrobacter globiformis 

BS EN 16300:2024 

Automotive fuels. 

Determination of iodine value in 

fatty acid methyl esters (FAME). 

Calculation method from gas 

chromatographic data 

BS EN ISO 6806:2024 

Rubber hoses and hose 

assemblies for use in oil 

burners. Specification 

BS EN ISO 11890-1:2024 

Paints and varnishes. 

Determination of volatile 

organic compounds (VOC) 

and/or semi volatile organic 

compounds (SVOC) content - 

Gravimetric method for VOC 

determination 

Replace:  

BS EN ISO 11890-1:2007 

BS EN 2559:2022+A1:2024 

Aerospace series. Carbon, glass 

and aramid fibre 

preimpregnates. Determination 

of the resin and fibre content 

and the mass of fibre per unit 

area 

Replace: BS EN 2559:2022 

BS EN 12255-8:2024 

Wastewater treatment plants - 

Sludge treatment and storage 

BS EN 14620-1:2024 

Design and manufacture of site 

built, vertical, cylindrical, flat-

bottomed tank systems for the 

storage of refrigerated, liquefied 

gases with operating 

temperatures between 0 °C and 

−196 °C - General 

Replace: BS EN 14620-1:2006 

BS ISO 2004:2024  

Natural rubber latex 

concentrate. Centrifuged or 

creamed, ammonia-preserved 

types. Specification 

Replace: BS ISO 2004:2017 

BS ISO 3864-3:2024  

Graphical symbols. Safety 

colours and safety signs - Design 

principles for graphical symbols 

for use in safety signs 

Replace: BS ISO 3864-3:2012 

BS ISO/IEC 4879:2024 

Information technology. 

Quantum computing. 

Vocabulary 

BS ISO 13265:2024 

Thermoplastics piping systems 

for non-pressure underground 

drainage and sewerage. Joints 

for buried non-pressure 

applications. Test method for 

the long-term sealing 

performance of joints with 

elastomeric seals by estimating 

the sealing pressure 
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ASTM A1064/A1064M-24  

Standard Specification for 

Carbon-Steel Wire and Welded 

Wire Reinforcement, Plain and 

Deformed, for Concrete 

Pages: 10 

Replace: 

ASTM A1064/A1064M-22 

ASTM F1732-24  

Standard Specification for 

Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

Sewer and Drain Pipe 

Containing Recycled PVC 

Material 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM F1732-12(2018)  

ASTM F1734-24  

Standard Practice for 

Qualification of a Combination 

of Squeeze Tool, Pipe, and 

Squeeze-Off Procedures to 

Avoid Long-Term Damage in 

Polyethylene (PE) Gas Pipe 

Pages: 9 

Replace: ASTM F1734-19 

ASTM F2658-24  

Standard Specification for Type 

PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

SDR 51 and SDR 64 Sewer Pipe 

and Fittings 

Pages: 10 

Replace: ASTM F2658-07(2019) 

ASTM E23-24  

Standard Test Methods for 

Notched Bar Impact Testing of 

Metallic Materials 

Pages: 27 

Replace: ASTM E23-23a  

ASTM D1187/D1187M-

97(2024)  

Standard Specification for 

Asphalt-Base Emulsions for Use 

as Protective Coatings for Metal 

Pages: 2 

Replace: 

ASTM D1187/D1187M-

97(2018) 

ASTM D43/D43M-00(2024)  

Standard Specification for Coal 

Tar Primer Used in Roofing, 

https://knowledge.bsigroup.com/products/paints-and-varnishes-determination-of-volatile-organic-compound-voc-content-difference-method/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/paints-and-varnishes-determination-of-volatile-organic-compound-voc-content-difference-method/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/aerospace-series-carbon-glass-and-aramid-fibre-preimpregnates-determination-of-the-resin-and-fibre-content-and-the-mass-of-fibre-per-unit-area/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/aerospace-series-carbon-glass-and-aramid-fibre-preimpregnates-determination-of-the-resin-and-fibre-content-and-the-mass-of-fibre-per-unit-area/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flat-bottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-general/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flat-bottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-general/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/natural-rubber-latex-concentrate-centrifuged-or-creamed-ammonia-preserved-types-specifications-1/tracked-changes
https://knowledge.bsigroup.com/products/natural-rubber-latex-concentrate-centrifuged-or-creamed-ammonia-preserved-types-specifications-1/tracked-changes
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Dampproofing, and 

Waterproofing 

Pages: 2 

Replace:  

ASTM D43/D43M-00(2018) 

ASTM B546-19(2024)  

Standard Specification for 

Electric Fusion-Welded Ni-Cr-

Co-Mo Alloy, Ni-Fe-Cr-Si Alloy, 

Ni-Cr-Fe-Al Alloy, Ni-Cr-Fe 

Alloy, and Ni-Cr-Fe-Si Alloy Pipe 

Pages: 4 

Replace: ASTM B546-19  

ASTM B277-18(2024)  

Standard Test Method for 

Hardness of Electrical Contact 

Materials 

Pages: 2 

Replace: ASTM B277-18 

ASTM B3-13(2024)  

Standard Specification for Soft 

or Annealed Copper Wire 

Pages: 5 

Replace: ASTM B3-13(2018)  

ASTM B845-97(2024)  

Standard Guide for Mixed 

Flowing Gas (MFG) Tests for 

Electrical Contacts 

Pages: 11 

Replace: ASTM B845-97(2018) 

ASTM D8567-24  

Standard Test Method for 

Analysis of Engine Coolant for 

Organic Additives by High 

Performance Liquid 

Chromatograph 

Pages: 7 

ASTM A418/A418M-24  

Standard Practice for Ultrasonic 

Examination of Turbine and 

Generator Steel Rotor Forgings 

Pages: 8 

Replace:  

ASTM A418/A418M-15(2020) 

ASTM D2699-24a  

Standard Test Method for 

Research Octane Number of 

Spark-Ignition Engine Fuel 

Pages: 48 

Replace: ASTM D2699-24 

ASTM E965-15(2024)  

Standard Test Method for 

Measuring Pavement 

Macrotexture Depth Using a 

Volumetric Technique 

Pages: 4 

Replace: ASTM E965-15(2019)  

ASTM D6511/D6511M-

18(2024)  

Standard Test Methods for 

Solvent Bearing Bituminous 

Compounds 

Pages: 9 

Replace: 

ASTM D6511/D6511M-18  

ASTM D187-24  

Standard Test Method for 

Burning Quality of Kerosene 

Pages: 5 

Replace: ASTM D187-18 

ASTM D6356/D6356M-

98(2024)  

Standard Test Method for 

Hydrogen Gas Generation of 

Aluminum Emulsified Asphalt 

Used as a Protective Coating for 

Roofing 

Pages: 4 

Replace: 

ASTM D6356/D6356M-

98(2018)  

ASTM C364/C364M-16(2024)  

Standard Test Method for 

Edgewise Compressive Strength 

of Sandwich Constructions 

Pages: 8 

Replace: ASTM C364/C364M-16 

ASTM D4586/D4586M-

07(2024)  

Standard Specification for 

Asphalt Roof Cement, Asbestos-

Free 

Pages: 2 

Replace: 

ASTM D4586/D4586M-

07(2018) 

ASTM B691-18(2024)  

Standard Specification for Iron-

Nickel-Chromium-Molybdenum 

Alloy (UNS N08367) Rod, Bar, 

and Wire 

Pages: 6 

Replace: ASTM B691-18 

ASTM D2170/D2170M-24  

Standard Test Method for 

Kinematic Viscosity of Asphalts 

Pages: 11 

Replace: 

ASTM D2170/D2170M-22 

ASTM A888-24  

Standard Specification for 

Hubless Cast Iron Soil Pipe and 

Fittings for Sanitary and Storm 

Drain, Waste, and Vent Piping 

Applications 

Pages: 63 

Replace: ASTM A888-23  

ASTM C480/C480M-16(2024)  

Standard Test Method for 

Flexure Creep of Sandwich 

Constructions 

Pages: 5 

Replace: ASTM C480/C480M-16 

ASTM C394/C394M-16(2024)  

Standard Test Method for Shear 

Fatigue of Sandwich Core 

Materials 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM C394/C394M-16  

ASTM B676-19(2024)  

Standard Specification for UNS 

N08367 Welded Tube 

Pages: 3 
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Replace: ASTM B676-19 

ASTM D2700-24a  

Standard Test Method for Motor 

Octane Number of Spark-

Ignition Engine Fuel 

Pages: 59 

ASTM A351/A351M-24  

Standard Specification for 

Castings, Austenitic, for 

Pressure-Containing Parts 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM A351/A351M-18e1  

ASTM D6416/D6416M-

16(2024)  

Standard Test Method for Two-

Dimensional Flexural Properties 

of Simply Supported Sandwich 

Composite Plates Subjected to a 

Distributed Load 

Pages: 12 

Replace: 

ASTM D6416/D6416M-16e1  

ASTM D6152/D6152M-

12(2024)  

Standard Specification for SEBS-

Modified Mopping Asphalt Used 

in Roofing 

Pages: 3 

Replace:ASTM D6152/D6152M-

12(2018) 

ASTM C1178/C1178M-24  

Standard Specification for 

Coated Glass Mat Water-

Resistant Gypsum Backing 

Panel 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM C1178/C1178M-18 

ASTM D6134/D6134M-

07(2024)  

Standard Specification for 

Vulcanized Rubber Sheets Used 

in Waterproofing Systems 

Pages: 3 

Replace:ASTM D6134/D6134M-

07(2019)e1  

ASTM D5643/D5643M-

06(2024)  

Standard Specification for Coal 

Tar Roof Cement, Asbestos Free 

Pages: 2 

Replace:ASTM D5643/D5643M-

06(2018)  

ASTM D4479/D4479M-

07(2024)  

Standard Specification for 

Asphalt Roof Coatings—

Asbestos-Free 

Pages: 2 

Replace:ASTM D4479/D4479M-

07(2018) 

ASTM C363/C363M-16(2024)  

Standard Test Method for Node 

Tensile Strength of Honeycomb 

Core Materials 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM C363/C363M-16  

ASTM B651-83(2024)  

Standard Test Method for 

Measurement of Corrosion Sites 

in Nickel Plus Chromium or 

Copper Plus Nickel Plus 

Chromium Electroplated 

Surfaces with Double-Beam 

Interference Microscope 

Pages: 3 

Replace: ASTM B651-83(2019) 

ASTM B533-85(2024)  

Standard Test Method for Peel 

Strength of Metal Electroplated 

Plastics 

Pages: 4 

Replace: ASTM B533-85(2019) 

ASTM D396-24  

Standard Specification for Fuel 

Oils 

Pages: 13 

Replace: ASTM D396-21 

ASTM F3393-24  

Standard Specification for Zinc-

Flake Coating Systems for 

Fasteners 

Pages: 7 

Replace: ASTM F3393-20e1 

ASTM F319-19(2024)  

Standard Practice for Polarized 

Light Detection of Flaws in 

Aerospace Transparency 

Heating Elements 

Pages: 4 

Replace: ASTM F319-19 

ASTM E1894-24  

Standard Guide for Selecting 

Dosimetry Systems for 

Application in Pulsed X-Ray 

Sources 

Pages: 19 

Replace: ASTM E1894-18 

ASTM E1777-09(2024)  

Standard Guide for 

Prioritization of Data Needs for 

Pavement Management 

Pages: 10 

Replace: ASTM E1777-09(2019) 

ASTM E1318-09(2024)  

Standard Specification for 

Highway Weigh-In-Motion 

(WIM) Systems with User 

Requirements and Test Methods 

Pages: 18 

Replace: ASTM E1318-09(2017) 

ASTM D8165-24  

Standard Test Method for 

Evaluation of Load-Carrying 

Capacity of Lubricants Used in 

Hypoid Final-Drive Axles 

Operated under Low-Speed and 

High-Torque Conditions 

Pages: 18 

Replace: ASTM D8165-22 

ASTM B804-02(2024)  
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Standard Specification for UNS 

N08367 and UNS N08926 

Welded Pipe 

Pages: 6 

Replace: ASTM B804-02(2018) 

ASTM E1778-98a(2024)  

Standard Terminology Relating 

to Pavement Distress 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1778-

98a(2019) 

ASTM D189-24  

Standard Test Method for 

Conradson Carbon Residue of 

Petroleum Products 

Pages: 7 

Replace: ASTM D189-06(2019)  

ASTM B812-18(2024)  

Standard Test Method for 

Resistance to Environmental 

Degradation of Electrical 

Pressure Connections Involving 

Aluminum and Intended for 

Residential Applications 

Pages: 11 

Replace: ASTM B812-18 

ASTM B776-12(2024)  

Standard Specification for 

Hafnium and Hafnium Alloy 

Strip, Sheet, and Plate 

Pages: 9 

Replace: ASTM B776-12(2019)  

ASTM E1274-18(2024)  

Standard Test Method for 

Measuring Pavement 

Roughness Using a Profilograph 

Pages: 4 

Replace: ASTM E1274-18 

ASTM E831-24  

Standard Test Method for 

Linear Thermal Expansion of 

Solid Materials by 

Thermomechanical Analysis 

Pages: 5 

Replace: ASTM E831-19  

ASTM A531/A531M-24  

Standard Practice for Ultrasonic 

Examination of Turbine-

Generator Steel Retaining Rings 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM A531/A531M-18(2023) 

ASTM E2380/E2380M-

15(2024)  

Standard Test Method for 

Measuring Pavement Texture 

Drainage Using an Outflow 

Meter 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM E2380/E2380M-

15(2019) 

ASTM E2300-09(2024)  

Standard Specification for 

Highway Traffic Monitoring 

Devices 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM E2300-09(2017)  

ASTM D8279-24  

Standard Test Method for 

Determination of Timing-Chain 

Wear in a Turbocharged, Direct-

Injection, Spark-Ignition, Four-

Cylinder Engine 

Pages: 64 

Replace: ASTM D8279-23a 

ASTM D8206-24  

Standard Test Method for 

Oxidation Stability of 

Lubricating Greases—Rapid 

Small-Scale Oxidation Test 

(RSSOT) 

Pages: 8 

Replace: ASTM D8206-18 

ASTM C926-24  

Standard Specification for 

Application of Portland Cement-

Based Plaster 

Pages: 14 

Replace: ASTM C926-23a 

ASTM A745/A745M-24  

Standard Practice for Ultrasonic 

Examination of Austenitic Steel 

Forgings 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM A745/A745M-20  

ASTM A479/A479M-24  

Standard Specification for 

Stainless Steel Bars and Shapes 

for Use in Boilers and Other 

Pressure Vessels 

Pages: 8 

Replace:  

ASTM A479/A479M-23a  

ASTM G146-24  

Standard Practice for Evaluation 

of Disbonding of Bimetallic 

Stainless Alloy/Steel Plate for 

Use in High-Pressure, High-

Temperature Refinery 

Hydrogen Service 

Pages: 6 

Replace: ASTM G146-01(2018)  

ASTM E1316-24a  

Standard Terminology for 

Dtl?Nondestructive 

Examinations 

Pages: 42 

Replace: ASTM E1316-24 

ASTM A266/A266M-24  

Standard Specification for 

Carbon Steel Forgings for 

Pressure Vessel Components 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM A266/A266M-24 

ASTM E1889-97(2024)  

Standard Guide for Pavement 

Management Implementation 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM E1889-97(2019)  

ASTM E2157-15(2024)  
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Standard Test Method for 

Measuring Pavement 

Macrotexture Properties Using 

the Circular Track Meter 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM E2157-15(2019)  

ASTM D8291-24  

Standard Test Method for 

Evaluation of Performance of 

Automotive Engine Oils in the 

Mitigation of Low-Speed, 

Preignition in the Sequence IX 

Gasoline Turbocharged Direct-

Injection, Spark-Ignition Engine 

Pages: 86 

Replace: ASTM D8291-23a 

ASTM A240/A240M-24  

Standard Specification for 

Chromium and Chromium-

Nickel Stainless Steel Plate, 

Sheet, and Strip for Pressure 

Vessels and for General 

Applications 

Pages: 12 

Replace:  

ASTM A240/A240M-23a 

ASTM A370-24  

Standard Test Methods and 

Definitions for Mechanical 

Testing of Steel Products 

Pages: 51 

ASTM A242/A242M-24  

Standard Specification for High-

Strength Low-Alloy Structural 

Steel 

Pages: 3 

ASTM A416/A416M-24  

Standard Specification for Low-

Relaxation, Seven-Wire Steel 

Strand for Prestressed Concrete 

Pages: 5 

ASTM E2840-11(2024)  

Standard Practice for Pavement 

Condition Index Surveys for 

Interlocking Concrete Roads 

and Parking Lots 

Pages: 22 

Replace: ASTM E2840-11(2019) 

ASTM F2666-16(2024)  

Standard Specification for 

Aboveground Portable Pools for 

Residential Use 

Pages: 9 

Replace: ASTM F2666-16  

ASTM E2813-24  

Standard Practice for Building 

Enclosure Commissioning 

Pages: 19 

Replace: ASTM E2813-18 

ASTM D6238-98(2024)  

Standard Test Method for Total 

Oxygen Demand in Water 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM D6238-98(2017) 

ASTM D6104-97(2024)  

Standard Practice for 

Determining the Performance of 

Oil/Water Separators Subjected 

to Surface Run-Off 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM D6104-97(2017)e1  

ASTM E2667-09(2024)  

Standard Practice for Acquiring 

Intersection Turning Movement 

Traffic Data 

Pages: 4 

Replace: ASTM E2667-09(2017) 

ASTM E1479-24  

Standard Practice for Describing 

and Specifying Inductively 

Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometers 

Pages: 15 

Replace: ASTM E1479-16  

ASTM D6504-11(2024)  

Standard Practice for On-Line 

Determination of Cation 

Conductivity in High Purity 

Water 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM D6504-11(2016)e1 

ASTM D6889-03(2024)  

Standard Practice for Fast 

Screening for Volatile Organic 

Compounds in Water Using 

Solid Phase Microextraction 

(SPME) 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM D6889-03(2017)  

ASTM D6157-97(2024)  

Standard Practice for 

Determining the Performance of 

Oil/Water Separators Subjected 

to a Sudden Release 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM D6157-97(2017)e1  

ASTM D5386-24  

Standard Test Method for Color 

of Liquids Using Tristimulus 

Colorimetry 

Pages: 4 

Replace: ASTM D5386-16 

ASTM A693-24  

Standard Specification for 

Precipitation-Hardening 

Stainless and Heat-Resisting 

Steel Plate, Sheet, and Strip 

Pages: 8 

Replace: ASTM A693-24  

ASTM D3320/D3320M-

18(2024)  

Standard Specification for 

Emulsified Coal-Tar Pitch 

(Mineral Colloid Type) 

Pages: 3 

Replace: 

ASTM D3320/D3320M-18  

ASTM E1824-24  
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Standard Test Method for 

Assignment of a Glass 

Transition Temperature Using 

Thermomechanical Analysis: 

Tension Method 

Pages: 5 

Replace: ASTM E1824-19  

ASTM D6698-24  

Standard Test Method for On-

Line Measurement of Turbidity 

Below 5 NTU in Water 

Pages: 11 

Replace: ASTM D6698-14 

ASTM D1662-24  

Standard Test Method for Active 

Sulfur in Cutting Oils 

Pages: 3 

Replace: ASTM D1662-19 

ASTM C1925/C1925M-24  

Standard Test Method for 

Strength Properties of Direct 

Hung, Suspended T-bar Type 

Ceiling System Components 

Intended to Receive Gypsum 

Panel Products 

Pages: 7 

Replace: ASTM C1925-22  

ASTM B977/B977M-24  

Standard Specification for 

Titanium and Titanium Alloy 

Ingots 

Pages: 7 

Replace: ASTM B977/B977M-19 

ASTM C1858/C1858M-24  

Standard Practice for Design, 

Construction, and Material 

Requirements for Direct Hung 

Suspended T-bar Type Ceiling 

Systems Intended to Receive 

Gypsum Panel Products in Areas 

Subject to Earthquake Ground 

Motions 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM C1858-17a(2021)  

ASTM F639-09(2024)  

Standard Specification for 

Polyethylene Plastics for 

Medical Applications 

Pages: 4 

Replace: ASTM F639-09(2015) 

ASTM E2532-09(2024)  

Standard Test Methods for 

Evaluating Performance of 

Highway Traffic Monitoring 

Devices 

Pages: 14 

Replace:  

ASTM E2532-09(2017)  

ASTM E1760-16(2024)  

Standard Guide for Unrestricted 

Disposition of Bulk Materials 

Containing Residual Amounts of 

Radioactivity 

Pages: 8 

Replace: ASTM E1760-16  

ASTM D7902-24  

Standard Terminology for 

Radiochemical Analyses 

Pages:11 

Replace: ASTM D7902-20 

ASTM D7511-12(2024)  

Standard Test Method for Total 

Cyanide by Segmented Flow 

Injection Analysis, In-Line 

Ultraviolet Digestion and 

Amperometric Detection 

Pages: 10 

Replace:  

ASTM D7511-12(2017)e1  

ASTM D7066-04(2024)  

Standard Test Method for 

dimer/trimer of 

chlorotrifluoroethylene (S-316) 

Recoverable Oil and Grease and 

Nonpolar Material by Infrared 

Determination 

Pages: 9 

Replace: ASTM D7066-

04(2017) 

ASTM D6699-24  

Standard Practice for Sampling 

Liquids Using Bailers 

Pages: 5 

Replace: ASTM D6699-16  

ASTM B475-24  

Standard Specification for 

Nickel-Iron-Chromium-

Molybdenum-Copper Alloy 

Round Weaving Wire 

Pages: 3 

Replace: ASTM B475-07(2018) 

ASTM F1147-24  

Standard Test Method for 

Tension Testing of Calcium 

Phosphate and Metallic Coatings 

Pages: 9 

Replace:  

ASTM F1147-05(2017)e1  

ASTM E2665-08(2024)  

Standard Specification for 

Archiving ITS-Generated Traffic 

Monitoring Data 

Pages: 107 

Replace:  

ASTM E2665-08(2017)  

ASTM D7575-11(2024)  

Standard Test Method for 

Solvent-Free Membrane 

Recoverable Oil and Grease by 

Infrared Determination 

Pages: 12 

Replace:  

ASTM D7575-11(2017) 

ASTM D7065-17(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Nonylphenol, 

Bisphenol A, p-tert-Octylphenol, 

Nonylphenol Monoethoxylate 

and Nonylphenol Diethoxylate 

in Environmental Waters by Gas 

Chromatography Mass 

Spectrometry 

Pages: 15 

Replace: ASTM D7065-17 
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ASTM F2384-24  

Standard Specification for 

Wrought Zirconium-2.5Niobium 

Alloy for Surgical Implant 

Applications (UNS R60901) 

Pages: 5 

Replace: ASTM F2384-10(2016) 

ASTM D7282-24  

Standard Practice for Setup, 

Calibration, and Quality Control 

of Instruments Used for 

Radioactivity Measurements 

Pages: 26 

Replace: ASTM D7282-21e1 

ASTM D2489/D2489M-24  

Standard Test Method for 

Estimating Degree of Particle 

Coating of Asphalt Mixtures 

Pages: 3 

Replace: 

ASTM D2489/D2489M-16  

ASTM D2270-24  

Standard Practice for 

Calculating Viscosity Index from 

Kinematic Viscosity at 40 °C and 

100 °C 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM D2270-10(2016) 

ASTM D2068-24  

Standard Test Method for 

Determining Filter Blocking 

Tendency 

Pages: 10 

Replace: ASTM D2068-20 

ASTM C1278/C1278M-24  

Standard Specification for Fiber-

Reinforced Gypsum Panel 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM C1278/C1278M-17  

ASTM E262-17(2024)e1  

Standard Test Method for 

Determining Thermal Neutron 

Reaction Rates and Thermal 

Neutron Fluence Rates by 

Radioactivation Techniques 

Pages: 11 

Replace: ASTM E262-17  

ASTM F2905/F2905M-24  

Standard Specification for 

Crosslinked Polyethylene (PEX) 

Line Pipe For Oil and Gas 

Producing Applications 

Pages: 10 

Replace:  

ASTM F2905/F2905M-22 

ASTM A965/A965M-24  

Standard Specification for Steel 

Forgings, Austenitic, for 

Pressure and High Temperature 

Parts 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM A965/A965M-23 

ASTM D7730-17(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Dioctyl 

Sulfosuccinate in Sea Water by 

Liquid 

Chromatography/Tandem Mass 

Spectrometry (LC/MS/MS) 

Pages: 12 

Replace: ASTM D7730-17  

ASTM D8028-17(2024)  

Standard Test Method for 

Measurement of Dissolved 

Gases Methane, Ethane, 

Ethylene, and Propane by Static 

Headspace Sampling and Flame 

Ionization Detection (GC/FID) 

Pages: 16 

Replace: ASTM D8028-17  

ASTM C956-24  

Standard Specification for 

Installation of Cast-In-Place 

Reinforced Gypsum Concrete 

Pages: 7 

Replace: ASTM C956-04(2019) 

ASTM E1883-24  

Standard Practice for 

Assessment of an Antibacterial 

Handwash Product by Multiple 

Basin Wash Technique 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM E1883-02(2015)  

ASTM E872-24  

Standard Test Method for 

Volatile Matter in the Analysis 

of Particulate Wood Fuels 

Pages: 3 

Replace: ASTM E872-82(2019)  

ASTM A794/A794M-24  

Standard Specification for 

Commercial Steel (CS), Sheet, 

Carbon (0.16 % Maximum to 

0.25 % Maximum), Cold-Rolled 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM A794/A794M-18  

ASTM E2948-24  

Standard Test Method for 

Conducting Rotating Bending 

Fatigue Tests of Solid Round 

Fine Wire 

Pages: 11 

Replace: ASTM E2948-22  

ASTM E3000-24  

Standard Guide for Measuring 

and Tracking Performance of 

Assessors on a Descriptive 

Sensory Panel 

Pages: 13 

Replace: ASTM E3000-18  

ASTM F3698-24  

Standard Specification for 

Computer-vision Drowning 

Detection Systems for 

Residential Swimming Pools 

Pages: 4 

ASTM D5704-24  

Standard Test Method for 

Evaluation of the Thermal and 

Oxidative Stability of 
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Lubricating Oils Used for 

Manual Transmissions and Final 

Drive Axles 

Pages: 19 

Replace: ASTM D5704-22a  

ASTM D7598-16(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Thiodiglycol 

in Water by Single Reaction 

Monitoring Liquid 

Chromatography/Tandem Mass 

Spectrometry 

Pages: 9 

Replace:  

ASTM D7598-16(2017) 

ASTM D7600-16(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Aldicarb, 

Carbofuran, Oxamyl and 

Methomyl by Liquid 

Chromatography/Tandem Mass 

Spectrometry 

Pages: 10 

Replace:  

ASTM D7600-16(2017)  

ASTM D7742-17(2024)  

Standard Practice for 

Determination of Nonylphenol 

Polyethoxylates (NPnEO, 3 ≤ n ≤ 

18) and Octylphenol 

Polyethoxylates (OPnEO, 2 ≤ n ≤ 

12) in Water by Single Reaction 

Monitoring (SRM) Liquid 

Chromatography/ Tandem Mass 

Spectrometry (LC/MS/MS) 

Pages: 12 

Replace: ASTM D7742-17  

ASTM D5621-24  

Standard Test Method for Sonic 

Shear Stability of Hydraulic 

Fluids 

Pages: 3 

Replace: ASTM D5621-20  

ASTM E18-24  

Standard Test Methods for 

Rockwell Hardness of Metallic 

Materials 

Pages: 38 

Replace: ASTM E18-22 

ASTM D5744-18(2024)  

Standard Test Method for 

Laboratory Weathering of Solid 

Materials Using a Humidity Cell 

Pages: 23 

Replace: ASTM D5744-18  

ASTM D7731-17(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Dipropylene 

Glycol Monobutyl Ether and 

Ethylene Glycol Monobutyl 

Ether in Sea Water by Liquid 

Chromatography/Tandem Mass 

Spectrometry (LC/MS/MS) 

Pages: 10 

Replace: ASTM D7731-17  

ASTM C11-24  

Standard Terminology Relating 

to Gypsum and Related Building 

Materials and Systems 

Pages: 7 

Replace: ASTM C11-23 

ASTM F1090-15(2024)  

Standard Classification for Bank 

and Mercantile Vault 

Construction 

Pages: 5 

Replace: ASTM F1090-15  

ASTM E2103/E2103M-

19(2024)  

Standard Classification for 

Bridge Elements—uniformat II 

Pages: 21 

Replace:  

ASTM E2103/E2103M-19  

ASTM D4439-24e1  

Standard Terminology for 

Geosynthetics 

Pages: 7 

Replace: ASTM D4439-24 

ASTM A234/A234M-24  

Standard Specification for 

Piping Fittings of Wrought 

Carbon Steel and Alloy Steel for 

Moderate and High 

Temperature Service 

Pages: 10 

Replace:  

ASTM A234/A234M-23a  

ASTM A420/A420M-24  

Standard Specification for 

Piping Fittings of Wrought 

Carbon Steel and Alloy Steel for 

Low-Temperature Service 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM A420/A420M-22  

ASTM C31/C31M-24a  

Standard Practice for Making 

and Curing Concrete Test 

Specimens in the Field 

Pages: 7 

Replace: ASTM C31/C31M-24 

ASTM E2516-11(2024)  

Standard Classification for Cost 

Estimate Classification System 

Pages: 7 

Replace: ASTM E2516-11(2019) 

ASTM E631-15(2024)  

Standard Terminology of 

Building Constructions 

Pages: 35 

Replace: ASTM E631-15  

ASTM C1040/C1040M-24  

Standard Test Methods for In-

Place Density of Unhardened 

and Hardened Concrete, 

Including Roller Compacted 

Concrete, By Nuclear Methods 

Pages: 6 

Replace:  

ASTM C1040/C1040M-16a  

ASTM C94/C94M-24a  

Standard Specification for 

Ready-Mixed Concrete 
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Pages: 16 

ASTM E1732-24  

Standard Terminology Relating 

to Forensic Science 

Pages: 36 

Replace: ASTM E1732-22 

ASTM F309-24  

Standard Practice for Liquid 

Sampling of Noncryogenic 

Aerospace Propellants 

Pages: 4 

Replace: ASTM F309-18 

ASTM D7445-24  

Standard Specification for Rigid 

Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

Siding with Foam Plastic 

Backing (Backed Vinyl Siding) 

Pages: 11 

Replace: ASTM D7445-18 

ASTM D5853-24  

Standard Test Method for Pour 

Point of Crude Oils 

Pages: 10 

Replace: ASTM D5853-17a  

ASTM F1314-24  

Standard Specification for 

Wrought Nitrogen Strengthened 

22Chromium-13Nickel-

5Manganese-2.5Molybdenum 

Stainless Steel Alloy Bar and 

Wire for Surgical Implants (UNS 

S20910) 

Pages: 5 

Replace: ASTM F1314-18  

ASTM G157-24  

Standard Guide for Evaluating 

Corrosion Properties of 

Wrought Iron- and Nickel-Based 

Corrosion Resistant Alloys for 

Chemical Process Industries 

Pages: 6 

Replace: ASTM G157-98(2018) 

ASTM E3256-24  

Standard Practice for Reference 

Scenarios When Evaluating the 

Relative Sustainability of 

Bioproducts 

Pages: 5 

Replace: ASTM E3256-20 

ASTM E3334-24  

Standard Test Method for 

Acidity in Ethanol and Ethanol 

Solutions 

Pages: 7 

Replace: ASTM E3334-22 

ASTM E2637-17(2024)  

Standard Guide for Utilizing the 

Environmental Cost Element 

Structure Presented by 

Classification 

Pages: 10 

Replace: ASTM E2637-17  

ASTM C1737-24  

Standard Guide for Evaluating 

Temperature Effects to Aerosol 

Foam Sealant During and After 

Dispensing 

Pages: 3 

Replace: ASTM C1737-23 

ASTM A1008/A1008M-24  

Standard Specification for Steel, 

Sheet, Cold-Rolled, Carbon, 

Structural, High-Strength Low-

Alloy, High-Strength Low-Alloy 

with Improved Formability, 

Required Hardness, Solution 

Hardened, and Bake Hardenable 

Pages: 12 

Replace: 

ASTM A1008/A1008M-23e1  

ASTM E203-24  

Standard Test Method for Water 

Using Volumetric Karl Fischer 

Titration 

Pages: 9 

ASTM E1758-24  

Standard Test Method for 

Determination of Carbohydrates 

in Biomass by High 

Performance Liquid 

Chromatography 

Pages: 6 

Replace: ASTM E1758-

01(2020)  

ASTM E1166-24  

Standard Guide for Network 

Level Pavement Management 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1166-00(2019) 

ASTM G3-14(2024)  

Standard Practice for 

Conventions Applicable to 

Electrochemical Measurements 

in Corrosion Testing 

Pages: 9 

Replace: ASTM G3-14(2019) 

ASTM E3050-24  

Standard Specification for 

Denatured Ethanol for Use as 

Cooking and Appliance Fuel 

Pages: 4 

Replace: ASTM E3050-22 

ASTM E3391-24  

Standard Terminology Relating 

to Gunshot Residue Analysis 

(GSR) 

Pages: 2 

ASTM E1821-24  

Standard Test Method for 

Determination of Carbohydrates 

in Biomass by Gas 

Chromatography 

Pages: 8 

Replace: ASTM E1821-

08(2020)  

ASTM E1757-24  

Standard Practice for 

Preparation of Biomass for 

Compositional Analysis 

Pages: 6 

Replace: ASTM E1757-19  

ASTM E3399-24  
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Standard Test Method for Non-

volatile Residue in Ethanol and 

Ethanol Solutions 

Pages: 3 

Replace: ASTM E3399-23 

ASTM E3181-24  

Standard Practice for 

Determination of the Converted 

Fraction of Starch and Cellulosic 

Content From a Fuel Ethanol 

Production Facility 

Pages: 10 

Replace: ASTM E3181-20 

ASTM E3237-24  

Standard Specification for 

Undenatured Ethanol from 

Biomass for Use in Industrial 

Applications 

Pages: 3 

Replace: ASTM E3237-19  

ASTM E3066-24  

Standard Practice for Evaluating 

Relative Sustainability Involving 

Energy or Chemicals from 

Biomass 

Pages: 6 

Replace: ASTM E3066-20 

ASTM E3146-24  

Standard Test Method for 

Determination of Carbonyls in 

Pyrolysis Bio-Oils by 

Potentiometric Titration 

Pages: 7 

Replace: ASTM E3146-20  

ASTM D664-24  

Standard Test Method for Acid 

Number of Petroleum Products 

by Potentiometric Titration 

Pages: 12 

Replace: ASTM D664-18e2 

ASTM E3392-24  

Standard Guide for Forensic 

Physical Fit Examination 

Pages: 10 

ASTM E3392-24  

Standard Guide for Forensic 

Physical Fit Examination 

Pages: 10 

ASTM E1534-24  

Standard Test Method for 

Determination of Ash Content of 

Particulate Wood Fuels 

Pages: 2 

Replace: ASTM E1534-

93(2019)  

ASTM D1321-24  

Standard Test Method for 

Needle Penetration of 

Petroleum Waxes 

Pages: 4 

Replace: ASTM D1321-23  

ASTM A494/A494M-24  

Standard Specification for 

Castings, Nickel and Nickel Alloy 

Pages: 9 

Replace: ASTM A494/A494M-

22 

ASTM F2119-24  

Standard Test Method for 

Evaluation of MR Image 

Artifacts from Passive Implants 

Pages:4 

Replace:  

ASTM F2119-07(2013)  

ASTM E3299/E3299M-24  

Standard Test Methods for 

Compression Resistance of 

Helmets 

Pages: 8 

Replace:  

ASTM E3299/E3299M-22  

ASTM D8571-24  

Standard Practice for Detection 

of Hydrocarbon Liquids in Soils 

by Fluorescence with an Optical 

Imaging Profiler Using Direct 

Push Methods 

Pages: 12 

 

 TIÊU CHUẨN JIS 

JIS B 6012-1:2024 

Machine tools -- Graphical 

symbols -- Part 1: Symbols for 

indications appearing on 

machine tools 

Pages: 42 

Replaces: JIS B 6012 -1:1998 

JIS C 8281-2-1 :2024 

Switches for household and 

similar fixed electrical 

installations -- Part 2-1: 

Particular requirements -- 

Electronic control devices 

Pages: 138 

Replaces: JIS C 8281 -2-1:2019 

JIS G 1211-3:2018 

/AMENDMENT 1:2024 

Iron and steel -- Determination 

of carbon -- Part 3: Infrared 

absorption method after 

combustion (Amendment 1) 

Pages: 3 

JIS G 1215-4:2018 

/AMENDMENT 1:2024 

Iron and steel -- Determination 

of sulfur -- Part 4: Infrared 

absorption method after 

combustion in an induction 

furnace (Amendment 1) 

Pages: 3 

JIS G 1229-1:2024 

Iron and steel -- Determination 

of lead -- Part 1: Lead molybdate 

gravimetric method after 

precipitated as lead sulfide 

Pages: 14 

Replaces: JIS G 1229 :1994 

JIS G 1229-2:2024 

Iron and steel -- Determination 

of lead -- Part 2: 

Spectrophotometric method 

after solvent extraction of iron 

and extraction of 

diphenylthiocarbazone complex 

Pages: 24 
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Replaces: JIS G 1229 :1994 

JIS G 3129:2024 

High tensile strength steels for 

tower structure 

Pages: 10 

Replaces: JIS G 3129 :2018 

JIS G 3455:2024 

Carbon steel pipes for high 

pressure service 

Pages: 22 

Replaces: JIS G 3455:2020 

JIS G 3456:2024 

Carbon steel pipes for high 

temperature service 

Pages: 22 

Replaces: JIS G 3456 :2019 

JIS G 3505:2024 

Low carbon steel wire rods 

Pages: 12 

Replaces: JIS G 3505 :2017 

JIS G 3506:2024 

High carbon steel wire rods 

Pages: 16 

Replaces: JIS G 3506 :2017 

JIS G 4109:2024 

Chromium-molybdenum alloy 

steel plates for boilers and 

pressure vessels 

Pages: 18 

Replaces: JIS G 4109 :2019 

JIS H 0505:2024 

Measuring methods for 

electrical resistivity and 

conductivity of non-ferrous 

 Materials 

Pages: 12 

Replaces: JIS H 0505 :1975 

JIS H 1612:1993 

/AMENDMENT 1:2024 

Methods for determination of 

nitrogen in titanium and 

titanium alloys (Amendment 1) 

Pages: 6 

JIS H 3330:2024 

Plastic covered copper tubes 

Pages: 12 

Replaces: JIS H 3330 :2003 

JIS L 1030-1:2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 1: Testing 

methods for fibre identification 

Pages: 84 

Replaces: JIS L 1030 -1:2012 

JIS L 1030-2-1 :2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-1: General 

principles of testing 

Pages: 18 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS L 1030 - 2 - 2 :2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-2: Method of 

quantitative analysis by manual 

separation 

Pages: 8 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS L 1030 - 2 - 3 :2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-3: Methods of 

quantitative chemical analysis 

Pages: 72 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS L 1030 - 2 - 4:2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-4: Method by 

determining nitrogen content 

Pages: 8 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS L 1030 - 2 - 5:2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-5: Methods of 

quantitative chemical analysis 

of Ternary fibre mixtures 

Pages: 32 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS L 1030 - 2 - 6 :2024 

Testing methods for 

quantitative analysis of fibre 

mixtures -- Part 2-6: Method of 

quantitative analysis by 

microscopy method 

Pages: 14 

Replaces: JIS L 1030 -2:2012 

JIS Q 27701:2024 

Security techniques -- Extension 

to JIS Q 27001 and JIS Q 27002 

for privacy information 

management -- Requirements 

and guidelines 

Pages: 74 

JIS X 3002:2024 

Information technology – 

Programming languages, their 

environments and system 

software interfaces -- 

Programming language COBOL 

Pages: 786 

Replaces: JIS X 3002 :2011 

JIS Z 6017:2013 

/AMENDMENT 1:2024 

Document management – Long-

term preservation for electronic 

imaging documents 

(Amendment 1) 

Pages: 5 

 

 TIÊU CHUẨN DIN 
 

DIN 65314 

Aerospace series - Countersunk 

head bolts, close tolerance, with 

internal offset cruciform ribbed 

drive and MJ thread, short 

thread length, steel - Nominal 

tensile strength 1 100 MPa, for 

temperatures up to 235 °C 

DIN EN 19 

Industrial valves - Marking of 

metallic valves 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:376191613
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naa/publications/wdc-beuth:din21:373973696
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DIN EN 298 

Automatic burner control 

systems for burners and 

appliances burning gaseous or 

liquid fuels 

DIN EN 573-3 

Aluminium and aluminium 

alloys - Chemical composition 

and form of wrought products - 

Part 3: Chemical composition 

and form of products 

DIN EN 751-3 

Sealing materials for metallic 

threaded joints in contact with 

1st, 2nd and 3rd family gases 

and hot water - Part 3: 

Unsintered PTFE tapes and 

PTFE strings 

DIN EN 1561 

Founding - Grey cast irons 

DIN EN 2882 

Aerospace series - Nut, 

hexagonal, self-locking, with 

counterbore and captive 

washer, in steel, cadmium 

plated, MoS₂ lubricated - 

Classification: 1100 MPa (at 

ambient temperature)/235 °C 

DIN EN ISO 182-3 

Plastics - Determination of the 

tendency of compounds and 

products based on vinyl 

chloride homopolymers and 

copolymers to evolve hydrogen 

chloride and any other acidic 

products at elevated 

temperatures - Part 3: 

Conductometric method 

(ISO 182-3:2023) 

DIN EN 4709-002 

Aerospace series - Unmanned 

Aircraft Systems - Part 002: 

Direct Remote identification 

DIN EN 4905 

Aerospace series - Passive UHF 

RFID for airborne use 

DIN EN ISO 10555-1 

Intravascular catheters - Sterile 

and single-use catheters - 

Part 1: General requirements 

(ISO 10555-1:2023) 

DIN EN ISO 10555-4 

Intravascular catheters - Sterile 

and single-use catheters - 

Part 4: Balloon dilatation 

catheters (ISO 10555-4:2023) 

DIN EN ISO 20685-2 

Ergonomics - 3-D scanning 

methodologies for 

internationally compatible 

anthropometric databases - 

Part 2: Evaluation protocol of 

surface shape and repeatability 

of relative landmark positions 

(ISO 20685-2:2023) 

DIN EN ISO 20753 

Plastics - Test specimens 

(ISO 20753:2023) 

DIN EN 4906 

Aerospace series - Embedded 

tags - Choice of fixation for 

installation, removal and 

replacement of embedded tags; 

German and English version 

EN 4906:2023 

DIN EN ISO 5580 

Non-destructive testing - 

Industrial radiographic 

illuminators - Minimum 

requirements (ISO 5580:2023) 

DIN EN 6042 

Aerospace series - Organic 

compounds - Test method - 

Analysis by infrared 

spectroscopy 

DIN EN 6093 

Aerospace series - Receptacle, 

floating, single lug 

DIN EN 13049 

Windows and doors - Soft and 

heavy body impact - Test 

method, safety requirements 

and classification 

DIN EN 13329 

Laminate floor coverings - 

Specifications, requirements 

and test methods 

DIN EN 13445-4 

Unfired pressure vessels - 

Part 4: Fabrication 

DIN EN ISO 6888-1 

Microbiology of the food chain - 

Horizontal method for the 

enumeration of coagulase-

positive staphylococci 

(Staphylococcus aureus and 

other species) - Part 1: Method 

using Baird-Parker agar 

medium (ISO 6888-1:2021 + 

Amd 1:2023) 

DIN EN ISO 6888-2 

Microbiology of the food chain - 

Horizontal method for the 

enumeration of coagulase-

positive staphylococci 

(Staphylococcus aureus and 

other species) - Part 2: Method 

using rabbit plasma fibrinogen 

agar medium (ISO 6888-

2:2021 + Amd 1:2023) 

DIN EN ISO 17468 

Microbiology of the food chain - 

Technical requirements and 

guidance on establishment or 

revision of a standardized 

reference method 

(ISO 17468:2023) 

DIN EN ISO 17294-2 

Water quality - Application of 

inductively coupled plasma 

mass spectrometry (ICP-MS) - 

Part 2: Determination of 

selected elements including 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:350138903
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnne/publications/wdc-beuth:din21:375084112
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagas/publications/wdc-beuth:din21:375448186
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/gina/publications/wdc-beuth:din21:353608468
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:374296865
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:376084920
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373551874
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373553988
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:375587700
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:375586985
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naerg/publications/wdc-beuth:din21:373501443
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:376084817
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373555138
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:375828753
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089163
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:371351149
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:372669438
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374970204
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnca/publications/wdc-beuth:din21:372094193
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:373504205
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:373502701
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:375381192
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:374505617
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uranium isotopes (ISO 17294-

2:2023) 

DIN ISO 24495-1 

Plain language - Part 1: 

Governing principles and 

guidelines (ISO 24495-1:2023) 

DIN EN 17206-2 

Entertainment technology - 

Machinery for stages and other 

production areas - Part 2: Safety 

requirements for stands and 

truss lifts 

DIN EN ISO 7933 

Ergonomics of the thermal 

environment - Analytical 

determination and 

interpretation of heat stress 

using calculation of the 

predicted heat strain 

(ISO 7933:2023) 

DIN EN ISO 8256 

Plastics - Determination of 

tensile-impact strength 

(ISO 8256:2023) 

DIN EN 14024 

Metal profiles with thermal 

barrier - Mechanical 

performance - Requirements, 

proof and tests for assessment 

DIN EN 17670-2 

Plastics piping systems for non-

pressure underground 

conveyance of surface water - 

Unplasticized poly(vinyl 

chloride) (PVC-U), 

polypropylene (PP) and 

polyethylene (PE) - Part 2: 

Specification for road gullies 

DIN EN ISO/IEC 19896-2 

IT security techniques - 

Competence requirements for 

information security testers and 

evaluators - Part 2: Knowledge, 

skills and effectiveness 

requirements for 

ISO/IEC 19790 testers 

(ISO/IEC 19896-2:2018) 

DIN EN ISO 20685-2 

Ergonomics - 3-D scanning 

methodologies for 

internationally compatible 

anthropometric databases - 

Part 2: Evaluation protocol of 

surface shape and repeatability 

of relative landmark positions 

(ISO 20685-2:2023) 

DIN EN ISO 9073-18 

Nonwovens - Test methods - 

Part 18: Determination of 

tensile strength and elongation 

at break using the grab tensile 

test (ISO 9073-18:2023) 

DIN EN ISO 9519 

Ships and marine technology - 

Single rungs and rungs for dog-

step ladders (ISO 9519:2023) 

DIN EN ISO/IEC 19896-2 

IT security techniques - 

Competence requirements for 

information security testers and 

evaluators - Part 2: Knowledge, 

skills and effectiveness 

requirements for 

ISO/IEC 19790 testers 

(ISO/IEC 19896-2:2018) 

DIN EN 14534 

Postal services - Quality of 

service - Measurement of the 

transit time of end-to-end 

services for bulk mail 

DIN EN 15085-2 

Railway applications - Welding 

of railway vehicles and 

components - Part 2: 

Requirements for welding 

manufacturer 

DIN EN 15194 

Cycles - Electrically power 

assisted cycles - EPAC Bicycles 

DIN EN 17813 

Environmental solid matrices - 

Determination of halogens and 

sulfur by oxidative 

pyrohydrolytic combustion 

followed by ion 

chromatography 

DIN EN 15372 

Furniture - Strength, durability 

and safety - Requirements for 

non-domestic tables 

DIN EN 15959 

Inorganic fertilizers - 

Determination of extracted 

phosphorus P₂O₅ 

DIN EN 17840 

Performance and condition 

assessment for buildings and 

civil engineering works - 

Framework for assessment 

within physical asset 

management 

DIN EN 16079 

Founding - Compacted 

(vermicular) graphite cast irons 

DIN EN 16454 

Intelligent transport systems - 

ESafety - ECall end to end 

conformance testing 

DIN EN 17886 

Thermal insulation products - 

Assessment of the susceptibility 

to mould growth - Laboratory 

test method 

DIN EN 17886 

Thermal insulation products - 

Assessment of the susceptibility 

to mould growth - Laboratory 

test method 

DIN EN 17927 

Security Evaluation Standard 

for IoT Platforms (SESIP) - An 

effective methodology for 

applying cybersecurity 

assessment and re-use for 

connected products 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nat/publications/wdc-beuth:din21:375008622
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nvbf/publications/wdc-beuth:din21:375040103
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naerg/publications/wdc-beuth:din21:371675536
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:376084864
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:369764856
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:373628042
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:365317903
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naerg/publications/wdc-beuth:din21:373501443
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/textilnorm/publications/wdc-beuth:din21:375587083
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nsmt/publications/wdc-beuth:din21:372988490
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:365317903
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:375087648
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:373506392
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nasport/publications/wdc-beuth:din21:354100210
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:373594407
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:375191859
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:374803991
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nadl/publications/wdc-beuth:din21:371233102
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/gina/publications/wdc-beuth:din21:353785521
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naautomobil/publications/wdc-beuth:din21:372299191
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375083016
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375083016
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:373947944
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DIN EN IEC 61970-452 

Energy management system 

application program interface 

(EMS-API) - Part 452: CIM static 

transmission network model 

profiles (IEC 61970-452:2021) 

DIN EN IEC 61970-456 

Energy management system 

application program interface 

(EMS-API) - Part 456: Solved 

power system state profiles 

(IEC 61970-456:2021); English 

version EN IEC 61970-456:2022 

DIN EN 62488-2 Berichtigung 2 

Power line communication 

systems for power utility 

applications - Part 2: Analogue 

power line carrier terminals or 

APLC (IEC 62488-

2:2017/COR2:2023) 

DIN 58987 

Haemostaseology - Reference 

method for the Von Willebrand 

Factor antigen 

DIN 58988 

Haemostaseology - Reference 

method for the Von Willebrand 

Factor multimers 

DIN EN 20-1 

Wood preservatives - 

Determination of the protective 

effectiveness against Lyctus 

brunneus (Stephens) - Part 1: 

Application by surface 

treatment (laboratory method) 

DIN EN 26 

Gas-fired instantaneous water 

heaters for the production of 

domestic hot water 

DIN EN 117 

Wood preservatives - 

Determination of toxic values 

against Reticulitermes species 

(European termites) 

(Laboratory method) 

DIN EN 360 

Personal fall protection 

equipment - Retractable type 

fall arresters 

DIN EN 370 

Wood preservatives - 

Determination of eradicant 

efficacy in preventing 

emergence of Anobium 

punctatum (De Geer) 

DIN EN 17038-4 

Pumps - Methods of 

qualification of the Energy 

Efficiency Index for 

rotodynamic pump units - 

Part 4: Testing and calculation 

of energy efficiency index (EEI) 

of submersible multistage pump 

units 

DIN EN 607 

Eaves gutters and fittings made 

of PVC-U - Definitions, 

requirements and testing 

DIN EN ISO 3758 

Textiles - Care labelling code 

using symbols (ISO 3758:2023) 

DIN EN ISO 10364 

Structural adhesives - 

Determination of the pot life 

(working life) of multi-

component adhesives 

(ISO 10364:2024) 

DIN EN ISO 10497 

Testing of valves - Fire type-

testing requirements 

(ISO 10497:2022) 

DIN EN ISO 3838 

Crude petroleum and liquid or 

solid petroleum products - 

Determination of density or 

relative density - Capillary-

stoppered pyknometer and 

graduated bicapillary 

pyknometer methods 

(ISO 3838:2004 + Amd 1:2023) 

DIN EN ISO 3882 

Metallic and other inorganic 

coatings - Review of methods of 

measurement of thickness 

(ISO 3882:2024) 

DIN EN ISO 4254-17 

Agricultural machinery - Safety - 

Part 17: Root crop harvesters 

(ISO 4254-17:2022) 

DIN EN ISO 11117 

Gas cylinders - Valve protection 

caps and guards - Design, 

construction and tests 

(ISO 11117:2019) 

DIN EN ISO 20567-4 

Paints and varnishes - 

Determination of stone-chip 

resistance of coatings - Part 4: 

Mobile multi-impact testing on a 

small testing area (ISO 20567-

4:2023) 

DIN EN ISO 6284 

Technical product 

documentation - Construction 

documentation - Indication of 

limit deviations 

(ISO 6284:2023) 

DIN EN ISO 6508-1 

Metallic materials - Rockwell 

hardness test - Part 1: Test 

method (ISO 6508-1:2023) 

DIN EN ISO 21860 

Health Informatics - Reference 

standards portfolio (RSP) - 

Clinical imaging 

(ISO 21860:2020) 

DIN EN ISO 22007-4 

Plastics - Determination of 

thermal conductivity and 

thermal diffusivity - Part 4: 

Light flash method (ISO 22007-

4:2024) 

DIN EN ISO 22036 

Environmental solid matrices - 

Determination of elements 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/dke/publications/wdc-beuth:din21:369331743
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/dke/publications/wdc-beuth:din21:369364842
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/dke/publications/wdc-beuth:din21:376980203
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:376822127
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:376822358
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374776344
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagas/publications/wdc-beuth:din21:336018988
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374773898
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nps/publications/wdc-beuth:din21:351457628
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374773829
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:369237005
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:367074883
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/textilnorm/publications/wdc-beuth:din21:376085217
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:377947671
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naa/publications/wdc-beuth:din21:356707201
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:376084975
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:377047285
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:346680408
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/ndg/publications/wdc-beuth:din21:375173909
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nab/publications/wdc-beuth:din21:376682129
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:376682372
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:376302098
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:377530401
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:377046681
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:377047443
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using inductively coupled 

plasma optical emission 

spectrometry (ICP-OES) 

(ISO 22036:2024) 

DIN EN ISO 6508-2 

Metallic materials - Rockwell 

hardness test - Part 2: 

Verification and calibration of 

testing machines and indenters 

(ISO 6508-2:2023) 

DIN EN ISO 6508-3 

Metallic materials - Rockwell 

hardness test - Part 3: 

Calibration of reference blocks 

(ISO 6508-3:2023) 

DIN EN ISO 23662 

Definitions and technical 

criteria for foods and food 

ingredients suitable for 

vegetarians or vegans and for 

labelling and claims 

(ISO 23662:2021) 

DIN EN ISO 23783-1 

Automated liquid handling 

systems - Part 1: Vocabulary 

and general requirements 

(ISO 23783-1:2022) 

DIN EN ISO 23783-2 

Automated liquid handling 

systems - Part 2: Measurement 

procedures for the 

determination of volumetric 

performance (ISO 23783-

2:2022) 

DIN EN ISO 23783-3 

Automated liquid handling 

systems - Part 3: Determination, 

specification and reporting of 

volumetric performance 

(ISO 23783-3:2022) 

DIN EN ISO 24187 

Principles for the analysis of 

microplastics present in the 

environment (ISO 24187:2023) 

DIN EN ISO 24252 

Biogas systems - Non-household 

and non-gasification 

(ISO 24252:2021) 

DIN ISO 6055 

Industrial trucks - Overhead 

guards - Specification and 

testing (ISO 6055:2023) 

DIN EN 751-3 

Sealing materials for metallic 

threaded joints in contact with 

1st, 2nd and 3rd family gases 

and hot water - Part 3: 

Unsintered PTFE tapes and 

PTFE strings 

DIN EN 1022 

Furniture - Seating - 

Determination of stability 

DIN EN 1417 

Plastics and rubber machines - 

Two-roll mills - Safety 

requirements 

DIN ISO 45002 

Occupational health and safety 

management systems - General 

guidelines for the 

implementation of 

ISO 45001:2018 

(ISO 45002:2023) 

VDI/VDE 2617 Blatt 2.4 

Accuracy of coordinate 

measuring machines - 

Characteristics and their 

testing - Interim check of 

coordinate measuring machines 

with artefacts 

VDI 3786 Blatt 3 

Environmental meteorology - 

Meteorological measurements - 

Air temperature 

VDI 3805 Blatt 52 

Product data exchange in the 

building services - Operating 

and monitoring systems for 

BACS (room operating unit) 

VDI-EE 3952 

Stationary source emissions - 

Predictive emission monitoring 

systems (PEMS) - Basic aspects, 

performance testing, 

certification, and application 

VDI-MT 5900 Blatt 3 

Experts in automotive and road 

transport - Accident analysis 

VDI/VDE-MT 7100 

Work design conducive to 

learning - Goals, benefits, terms 

and definitions 

DIN EN ISO 16486-1 

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels - 

Unplasticized polyamide (PA-U) 

piping systems with fusion 

jointing and mechanical 

jointing - Part 1: General 

(ISO 16486-1:2023) 

DIN EN ISO 17419/A1 

Intelligent transport systems - 

Cooperative systems - Globally 

unique identification - 

Amendment 1: Regions of a 

closed polygon in a plane 

(ISO 17419:2018/Amd 1:2024) 

DIN EN ISO 3758 

Textiles - Care labelling code 

using symbols (ISO 3758:2023) 

DIN EN ISO 7510 

Plastics piping systems - Glass-

reinforced plastics (GRP) 

components - Determination of 

the amounts of constituents 

(ISO 7510:2017) 

DIN EN ISO 3838 

Crude petroleum and liquid or 

solid petroleum products - 

Determination of density or 

relative density - Capillary-

stoppered pyknometer and 

graduated bicapillary 

pyknometer methods 

(ISO 3838:2004 + Amd 1:2023) 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:376301952
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:376302010
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:376682316
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnla/publications/wdc-beuth:din21:373235774
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnla/publications/wdc-beuth:din21:373235837
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnla/publications/wdc-beuth:din21:373235921
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:373720466
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagas/publications/wdc-beuth:din21:358999242
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:376602966
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagas/publications/wdc-beuth:din21:375448186
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374502363
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:358835993
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naorg/publications/wdc-beuth:din21:375692163
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:375473676
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:372291139
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:375473730
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:374292812
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:372291163
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:375473928
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:376084755
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naautomobil/publications/wdc-beuth:din21:377414732
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/textilnorm/publications/wdc-beuth:din21:376085217
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:376909495
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:376084975
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DIN EN ISO 17651-1 

Simultaneous interpreting - 

Interpreters' working 

environment - Part 1: 

Requirements and 

recommendations for 

permanent booths (ISO 17651-

1:2024) 

DIN EN ISO 17651-2 

Simultaneous interpreting - 

Interpreters' working 

environment - Part 2: 

Requirements and 

recommendations for mobile 

booths (ISO 17651-2:2024) 

DIN EN ISO 17664-2 

Processing of health care 

products - Information to be 

provided by the medical device 

manufacturer for the processing 

of medical devices - Part 2: Non-

critical medical devices 

(ISO 17664-2:2021) 

DIN EN ISO 18104 

Health informatics - Categorial 

structures for representation of 

nursing practice in 

terminological systems 

(ISO 18104:2023) 

DIN EN ISO 18314-4 

Analytical colorimetry - Part 4: 

Metamerism index for pairs of 

samples for change of 

illuminant (ISO 18314-4:2024) 

DIN EN ISO 3882 

Metallic and other inorganic 

coatings - Review of methods of 

measurement of thickness 

(ISO 3882:2024) 

DIN EN ISO 4254-17 

Agricultural machinery - Safety - 

Part 17: Root crop harvesters 

(ISO 4254-17:2022) 

DIN EN 1755 

Industrial trucks - Safety 

requirements and verification - 

Supplementary requirements 

for operation in potentially 

explosive atmospheres 

DIN EN 2995-001 

Aerospace series - Circuit 

breakers, single-pole, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 001: Technical 

specification 

DIN EN ISO 19901-3 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Specific 

requirements for offshore 

structures - Part 3: Topsides 

structure (ISO 19901-3:2024) 

DIN EN ISO 20567-4 

Paints and varnishes - 

Determination of stone-chip 

resistance of coatings - Part 4: 

Mobile multi-impact testing on a 

small testing area (ISO 20567-

4:2023) 

DIN EN ISO 18314-4 

Analytical colorimetry - Part 4: 

Metamerism index for pairs of 

samples for change of 

illuminant (ISO 18314-4:2024) 

DIN EN ISO 19905-1 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Site-

specific assessment of mobile 

offshore units - Part 1: Jack-ups: 

elevated at a site (ISO 19905-

1:2023) 

DIN EN ISO 9455-17 

Soft soldering fluxes - Test 

methods - Part 17: Surface 

insulation resistance comb test 

and electrochemical migration 

test of flux residues (ISO 9455-

17:2024) 

DIN EN 2995-006 

Aerospace series - Circuit 

breakers, single-pole, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 006:6,3 mm & 2,8 mm 

blade terminal with polarized 

signal contact - Product 

standard 

DIN EN ISO 19905-1 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Site-

specific assessment of mobile 

offshore units - Part 1: Jack-ups: 

elevated at a site (ISO 19905-

1:2023) 

DIN EN ISO 19901-3 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Specific 

requirements for offshore 

structures - Part 3: Topsides 

structure (ISO 19901-3:2024) 

DIN EN 2996-001 

Aerospace series - Circuit 

breakers, three-pole, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 001: Technical 

specification 

DIN EN 2996-006 

Aerospace series - Circuit 

breakers, three-poles, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 006:6,3 mm and 2,8 mm 

blade terminal - With polarized 

signal contact - Product 

standard 

DIN EN 17740 

Requirements for professional 

profiles related to personal data 

processing and protection 

DIN EN 17750 

Agricultural and forestry 

machinery - Installation of 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nat/publications/wdc-beuth:din21:377414942
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nat/publications/wdc-beuth:din21:377414917
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:375654572
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:376085246
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnf/publications/wdc-beuth:din21:377414884
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:377047285
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:346680408
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:357635488
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373822282
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:377046718
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nab/publications/wdc-beuth:din21:376682129
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnf/publications/wdc-beuth:din21:377414884
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374926898
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nas/publications/wdc-beuth:din21:377046788
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089054
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374926898
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:377046718
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373712976
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089434
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:373555228
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:359054523
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lighting and light signalling 

devices on mounted implements 

DIN EN 6095 

Aerospace series - Rotary 

fasteners - Structural and non-

structural applications - 

Technical specification 

DIN EN 3311 

Aerospace series - Titanium 

alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - 

Annealed - Bars for machining - 

D ≤ 300 mm - 900 MPa ≤ Rₘ ≤ 

1160 MPa 

DIN EN 3524 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Sheets and strips - 

2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1080 MPa ≤ 

Rₘ ≤ 1280 MPa 

DIN EN 17818 

Devices for in-situ generation of 

biocides - Active chlorine 

generated from sodium chloride 

by electrolysis 

DIN EN 16121 

Non-domestic storage 

furniture - Requirements for 

safety, strength, durability and 

stability 

DIN EN 3525 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Plates - 6 mm ≤ a ≤ 

20 mm - 1080 MPa ≤ Rₘ ≤ 

1280 MPa 

DIN EN 17864 

Inorganic fertilizers - 

Determination of nitrogen 

content in IBDU 

(isobutylidenediurea) and CDU 

(crotonylidenediurea 

DIN EN 3526 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Sheets and strips - 

0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ 

Rₘ ≤ 1180 MPa 

DIN EN 2996-006 

Aerospace series - Circuit 

breakers, three-poles, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 006:6,3 mm and 2,8 mm 

blade terminal - With polarized 

signal contact - Product 

standard 

DIN EN 16843 

Railway applications - 

Infrastructure - Mechanical 

requirements for joints in 

running rails 

DIN EN 16035 

Hardware performance 

sheet (HPS) - Identification and 

summary of test evidence to 

facilitate the interchangeability 

of building hardware for 

application to fire resisting 

and/or smoke control doorsets 

and/or openable windows 

DIN EN 50325-1 

Industrial communications 

subsystem based on 

ISO 11898 (CAN) for controller-

device interfaces - Part 1: 

General requirements 

DIN EN 3311 

Aerospace series - Titanium 

alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - 

Annealed - Bars for machining - 

D ≤ 300 mm - 900 MPa ≤ Rₘ ≤ 

1160 MPa 

DIN EN 3524 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Sheets and strips - 

2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1080 MPa ≤ 

Rₘ ≤ 1280 MPa 

DIN EN 17038-4 

Pumps - Methods of 

qualification of the Energy 

Efficiency Index for 

rotodynamic pump units - 

Part 4: Testing and calculation 

of energy efficiency index (EEI) 

of submersible multistage pump 

units 

DIN EN 3525 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Plates - 6 mm ≤ a ≤ 

20 mm - 1080 MPa ≤ Rₘ ≤ 

1280 MPa 

DIN EN 3526 

Aerospace series - Steel 

15CrMoV6 (1.7334) - Air 

melted - Hardened and 

tempered - Sheets and strips - 

0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ 

Rₘ ≤ 1180 MPa 

DIN EN 3774-006 

Aerospace series - Circuit 

breakers, three-poles, 

temperature compensated, 

rated currents 1 A to 25 A - 

Part 006: 6,3 blade terminal - 

Product standard 

DIN EN 4113 

Aerospace series - Clamps, loop 

("P" type) in corrosion resisting 

steel, passivated with rubber 

cushioning - Dimensions, 

masses 

DIN EN 13979-1 

Railway applications - 

Wheelsets and bogies - 

Monobloc Wheels - Technical 

approval procedure - Part 1: 

Forged and rolled wheels 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:374876277
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089387
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088737
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:375039981
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:375191911
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088971
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:374804124
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088996
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089434
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:372910018
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:374502231
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/dke/publications/wdc-beuth:din21:374446326
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089387
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088737
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:369237005
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088971
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088996
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089137
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089492
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:375144503
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DIN EN 4114 

Aerospace series - Clamps, loop 

("P" type) in aluminium alloy 

with rubber cushioning - 

Dimensions, masses 

DIN EN 4708-002 

Aerospace series - Sleeving, 

heat-shrinkable, for binding, 

insulation and identification - 

Part 002: Index of Product 

standards 

DIN EN 15705 

Inorganic fertilizers - 

Determination of methylen-urea 

oligomers using high-

performance liquid 

chromatography (HPLC) 

DIN EN 4708-204 

Aerospace series - Sleeving, 

heat-shrinkable, for binding, 

insulation and identification - 

Part 204: Limited fire hazard 

identification sleeves - 

Operating Temperature range -

40 °C to 105 °C - Product 

standard 

DIN EN 4840-002 

Aerospace series - Heat 

shrinkable moulded shapes - 

Part 002: Index of product 

standards and product 

dimensions 

DIN EN 12841 

Personal fall protection 

equipment - Rope access 

systems - Rope adjustment 

devices 

DIN EN 13116 

Curtain walling - Resistance to 

wind load - Performance 

requirements 

DIN EN 14450 

Secure storage units - 

Requirements, classification and 

methods of test for resistance to 

burglary - Secure cabinets;  

 
 Tiêu chuẩn của Hiệp 
hội các phòng thử nghiệm 
được ủy quyền Mỹ (UL) 
 

UL 50E Edition 3, 2024 

Enclosures for Electrical 

Equipment, Environmental 

Considerations  

UL 66 Edition 3, 2024 

Fixture Wire  

UL 87C Edition 7, 2024 

Outline of Investigation for 

Power-Operated Dispensing 

Devices for Diesel Exhaust Fluid  

UL 123 Edition 11, 2024 

Standard for Oxy-Fuel Gas 

Torches  

UL 147B Edition 4, 2024 

Standard for Nonrefillable 

(Disposable) Type Metal 

Container Assemblies for 

Butane  

UL 217 Edition 9, 2024 

Standard for Smoke Alarms  

UL 244B Edition 1, 2024 

Standard for Field Installed 

and/or Field Connected 

Appliance Controls  

UL 248-5 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 5: 

Class G Fuses  

UL 248-6 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 6: 

Class H Non-Renewable Fuses  

UL 248-7 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 7: 

Class H Renewable Fuses 

UL 248-21 Edition 1, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 21: 

Fuses for the Protection of 

Batteries and Battery Systems 

UL 262 Edition 8, 2024 

Standard for Gate Valves for 

Fire-Protection Service 

UL 347 Edition 7, 2024 

Medium-Voltage AC Contactors, 

Controllers, and Control Centers 

UL 486A- 486B Edition 3, 

2024 

Wire Connectors 

UL 486F Edition 2, 2024 

Standard for Bare and Covered 

Ferrules 

UL 489I Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for Solid 

State Molded-Case Circuit 

Breakers 

UL 507 Edition 10, 2024 

Standard for Electric Fans 

UL 521 Edition 7, 2024 

Standard for Heat Detectors for 

Fire Protective Signaling 

Systems 

UL 558 Edition 10, 2024 

Standard for Industrial Trucks, 

Internal Combustion Engine-

Powered 

UL 639 Edition 8, 2024 

Standard for Intrusion-

Detection Units 

UL 710 Edition 7, 2024 

Exhaust Hoods for Commercial 

Cooking Equipment 

UL 727 Edition 10, 2024 

Standard for Oil-Fired Central 

Furnaces 

UL 746A Edition 6, 2024 

Standard for Polymeric 

Materials - Short Term Property 

Evaluations 

UL 746B Edition 5, 2024 

Standard for Polymeric 

Materials - Long Term Property 

Evaluations 

UL 746C Edition 7, 2024 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089534
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089469
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:374804178
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088682
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375089193
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nps/publications/wdc-beuth:din21:376909576
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:376638764
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:368570920
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Standard for Polymeric 

Materials - Use in Electrical 

Equipment Evaluations 

UL 789 Edition 10, 2024 

Standard for Indicator Posts for 

Fire-Protection Service 

UL 817 Edition 12, 2024 

Standard for Cord Sets and 

Power-Supply Cords 

UL 854 Edition 12, 2024 

Standard for Service-Entrance 

Cables 

UL 857 Edition 13, 2024 

Busways 

UL 875 Edition 9, 2024 

Standard for Electric Dry-Bath 

Heaters 

UL 923 Edition 7, 2024 

Standard for Microwave 

Cooking Appliances 

UL 943 Edition 5, 2024 

Ground-Fault Circuit-

Interrupters 

UL 962 Edition 5, 2024 

Household and Commercial 

Furnishings 

UL 1004-2 Edition 2, 2024 

Standard for Impedance 

Protected Motors 

UL 1017 Edition 10, 2024 

Vacuum Cleaners, Blower 

Cleaners, and Household Floor 

Finishing Machines 

UL 1029 Edition 5, 2024 

Standard for High-Intensity-

Discharge Lamp Ballasts 

UL 1046 Edition 4, 2024 

Standard for Grease Filters for 

Exhaust Ducts 

UL 1072 Edition 4, 2024 

Standard for Medium-Voltage 

Power Cables 

UL 1123 Edition 7, 2024 

Standard for Marine Buoyant 

Devices 

UL 1180 Edition 2, 2024 

Standard for Fully Inflatable 

Recreational Personal Flotation 

Devices 

UL 1316 Edition 3, 2024 

Fibre Reinforced Underground 

Tanks for Flammable and 

Combustible Liquids  

UL 1411 Edition 7, 2024 

Standard for Transformers and 

Motor Transformers for Use in 

Audio-, Radio-, and Television-

Type Appliances  

UL 1426 Edition 5, 2024 

Electrical Cables for Boats  

UL 1431 Edition 3, 2024 

Standard for Personal Hygiene 

and Health Care Appliances  

UL 1576 Edition 2, 2024 

Flashlights and Lanterns 

UL 1660 Edition 6, 2024 

Liquid-Tight Flexible 

Nonmetallic Conduit 

UL 1699 Edition 3, 2024 

Standard for Arc-Fault Circuit-

Interrupters 

UL 1699B Edition 1, 2024 

Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault 

Circuit Protection 

UL 1703 Edition 3, 2024 

Standard for Flat-Plate 

Photovoltaic Modules and 

Panels 

UL 1709 Edition 6, 2024 

Rapid Rise Fire Tests of 

Protection Materials for 

Structural Steel 

UL 1741 Edition 3, 2024 

Inverters, Converters, 

Controllers and Interconnection 

System Equipment for Use With 

Distributed Energy Resources  

UL 1821 Edition 4, 2024 

ANSI/CAN/UL Standard for 

Thermoplastic Sprinkler Pipe 

and Fittings for Fire Protection 

Service  

UL 1993 Edition 6, 2024 

Standard for Self-Ballasted 

Lamps and Lamp Adapters  

UL 2079 Edition 5, 2024 

Standard for Tests for Fire 

Resistance of Building Joint 

Systems 

UL 2157 Edition 4, 2024 

Electric Clothes Washing 

Machines and Extractors 

UL 2218 Edition 2, 2024 

Standard for Impact Resistance 

of Prepared Roof Covering 

Materials 

UL 2239 Edition 2, 2024 

Hardware for the Support of 

Conduit, Tubing, and Cable 

UL 2258 Edition 1, 2024 

Aboveground Nonmetallic 

Tanks for Fuel Oil and Other 

Combustible Liquids  

UL 2278 Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for 

Megawatt Charging Configured 

Electric Vehicle 

UL 2431 Edition 2, 2024 

Durability of Fire Resistive 

Coatings and Materials 

UL 2443 Edition 4, 2024 

Flexible Sprinkler Hose with 

Fittings for Fire Protection 

Service 

UL 2592 Edition 1, 2024 

Low Voltage LED Wire 

UL 2710 Edition 2, 2024 

Outline of Investigation for 

Sustainability of Electronic and 

Electrical Products 

UL 2850 Edition 2, 2024 

Outline of Investigation for 

Electric Scooters and 

Motorcycles 

UL 2999 Edition 1, 2024 
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Individual Commercial Office 
Furnishings 

UL 3100 Edition 1, 2024 
Automated Mobile Platforms 
(AMPs)  
UL 3300 Edition 1, 2024 
Service, Communication, 
Information, Education and 
Entertainment Robots - SCIEE 
Robots  
UL 4402 Edition 1, 2024 
Indoor Air Quality in Buildings 

and Facilities Utilized for the 
Cultivation and Post-Harvest 
Processing of Cannabis  
UL 6703 Edition 1, 2024 
Standard for Connectors for Use 
in Photovoltaic Systems  
UL 8750 Edition 2, 2024 
Standard for Light Emitting 
Diode (LED) Equipment for Use 
in Lighting Products  

UL 8752 Edition 2, 2024 
Organic Light Emitting Diode 
(OLED) Panels  
UL 8753 Edition 2, 2024 
Field-Replaceable Light 
Emitting Diode (LED) Light 
Engines  
UL 8754 Edition 2, 2024 
Holders, Bases, and Connectors 

for Solid-State (LED) Light 

Engines and Arrays  
UL 9540B Edition 1, 2024 
Outline of Investigation for 
Large-Scale Fire Test for 
Residential Battery Energy 
Storage Systems  
UL 120101 Edition 1, 2024 
Standard for Definitions and 
Information Pertaining to 
Electrical Equipment in 
Hazardous Locations  

UL 60079- 15 Edition 5, 2024 

Explosive atmospheres - Part 
15: Equipment protection by 

type of protection "n" 
UL 60335- 2-34 Edition 6, 
2024 
Household and Similar 
Electrical Appliances - Safety - 
Part 2-34: Particular 
Requirements for Motor-
Compressors 
UL 60745- 2-18 Edition 1, 
2024 

Standard for Hand-Held Motor-
Operated Electric Tools - Safety 
- Part 2-18: Particular 
Requirements For Strapping 
Tools 
UL 60745- 2-20 Edition 1, 
2024 
Standard for Hand-Held Motor-
Operated Electric Tools - Safety 
- Part 2-20: Particular 

Requirements For Band Saws 
UL 62841- 4-4 Edition 1, 2024 
Electric Motor-Operated Hand-
Held Tools, Transportable Tools 
And Lawn And Garden 
Machinery - Safety - Part 4-4: 
Particular Requirements For 
Lawn Trimmers, Lawn Edge 
Trimmers, Grass Trimmers, 

Brush Cutters And Brush Saws 

ULC 102 Edition 8, 2024 
Standard Method of Test for 
Surface Burning Characteristics 
of Building Materials and 
Assemblies ULC 511 Edition 6, 
2024 
Standard for lined fire hose for 
interior standpipes and 
municipal and industrial fire 
protection services 
ULC 519.1 Edition 2, 2024 

Standard for synthetic 
percolating forestry hose 

 
ULC 530 Edition 1, 2024 

Standard for heat actuated fire 
detectors for fire alarm systems 
ULC 553 Edition 3, 2024 
Standard for the Installation of 
Smoke-Alarms  
ULC 559 Edition 3, 2024 
Standard for equipment for fire 
signal receiving centres and 
systems 
ULC 646 Edition 4, 2024 

Standard for Exhaust Hoods for 
Commercial Cooking Equipment 
ULC 652 Edition 3, 2024 
Standard for Tank Assemblies 
for the Collection, Storage and 
Removal of Used Oil  
ULC 677 Edition 1, 2024 
Standard for Fire Tested 
Aboveground Tank Assemblies 
for Flammable and Combustible 

Liquids  
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